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CHƯƠNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1. Tên chủ cơ sở: 

- Chủ cơ sở: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN POLYCOM   

- Địa điểm thực hiện cơ sở: Lô C.II.I-1, Khu công nghiệp Long Thành, xã 

Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Ông KIM DONG SUK. 

- Sinh ngày 02/02/1965                    - Quốc tịch: Hàn Quốc  

- Chức vụ: Tổng Giám Đốc 

- Loại giấy tờ pháp lý cá nhân: Hộ chiếu nước ngoài 

- Số giấy tờ pháp lý cá nhân: M442J8615 cấp ngày 17/10/2024 tại Hàn Quốc. 

- Địa chỉ thường trú: Room 506-1705, Heliocity APT, Songpa Daero 354, 

Garak-Dong, Songpa-gu, Seoul, Hàn Quốc. 

- Chỗ ở hiện tại: 1056A Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, 

thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

- Mã số doanh nghiêp: 3600857264 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600857264 do Phòng đăng ký 

kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 28 tháng 11 

năm 2006, cấp thay đổi lần thứ 5 ngày 19 tháng 12 năm 2024. 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số cơ sở 8707947650 do Ban Quản lý 

các KCN Đồng Nai chứng nhận lần đầu ngày 28/11/2006, đăng ký thay đổi lần 

thứ 7 ngày 05/02/2021. 

2. Tên cơ sở:  

- Tên cơ sở: “Nhà máy sản xuất hạt nhựa (không có nhựa tái chế PET) công 

suất 45.000 tấn sản phẩm/năm”   

- Địa điểm thực hiện cơ sở: Lô C.II.I-1, Khu công nghiệp Long Thành, xã 

Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. 

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng: Ban Quản lý các KCN tỉnh Đồng Nai 

- Các văn bản liên quan đến môi trường: 

+ Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường số  1640/UBND-KT 

ngày 18/07/2007 do UBND huyện Long Thành cấp cho cơ sở Xây dựng nhà Xưởng 

Công ty Polycom. 
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+ Quyết định số 64/QĐ-KCNĐN do Ban quản lý các KCN Đồng Nai cấp ngày 

04/09/2009 về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường cơ sở “Đầu tư xây 

dựng nhà xưởng sản xuất hạt nhựa ABS và hạt nhựa tái sinh PET công suất 6.200 tấn 

sản phẩm/năm” của Công ty TNHH Polycom tại KCN Long Thành, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai. 

- Quy mô của dự án đầu tư theo quy định tại Điều 25 Nghị định này: 

+ Tổng mức đầu tư: Dự án “Nhà máy sản xuất hạt nhựa (không có nhựa tái 

chế PET) công suất 45.000 tấn sản phẩm/năm” được Công ty TNHH Polycom 

đầu tư với tổng vốn đầu tư là 114.045.600.000 đồng (Một trăm mười bốn tỷ, không 

trăm bốn mươi lăm triệu, sáu trăm nghìn đồng). Như vậy, theo khoản 2 Điều 11 

Luật đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024 thì Dự án đầu tư thuộc tiêu 

chí phân loại Dự án đầu tư nhóm C. 

+ Sản phẩm của nhà máy là hạt nhựa. Do đó dự án thuộc loại hình sản xuất 

kinh doanh dịch vụ khác không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có 

nguy cơ gây ô nhiễm môi trường được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo 

Nghị định 05/2025 NĐ-CP ngày 06/01/2025 . 

+ Dự án không có yếu tố nhạy cảm. 

- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: cơ sở thuộc loại hình sản xuất kinh 

doanh dịch vụ khác không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy 

cơ gây ô nhiễm môi trường. 

- Phân loại nhóm dự án đầu tư:  Dự án đầu tư thuộc số thứ tự STT 2, Phụ lục 

IV ban hành kèm theo Nghị định 05/2025 NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính 

phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 08/2022 NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Luật bảo vệ môi trường là Dự 

án Nhóm III. 

- Theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường số 

72/2020/QH14 thì Dự án đầu tư cần phải lập Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi 

trường của Dự án đầu tư đầu tư nhóm III gửi Ban Quản lý các KCN tỉnh Đồng 

Nai thẩm định và phê duyệt. 
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3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở 

3.1. Công suất  

Bảng 1.1. Sản phẩm của cơ sở 

STT Tên sản phẩm Đơn vị 
Công suất 

hiện tại 

Công suất 

khi hoạt 

động hết 

công suất 

1 Hạt nhựa XLPE Sản phẩm/năm 24.000 25.000  

2 Hạt nhựa ABS Sản phẩm/năm 0 5.000  

3 Hạt nhựa màu 

mastersbatch 

Sản phẩm/năm 
1.000 

5.000 

4 Hạt nhựa PPS, PS, 

PC, PP 

Sản phẩm/năm 
0 

6.000 

5 Các chất xúc tác 

(catalyst) 

Sản phẩm/năm 
1.600 

4.000 

Tổng cộng 26.600 45.000 

Điều chỉnh dự án khi xin cấp giấy phép môi trường:  

Hiện nay, Công ty đã hoàn thiện xây dựng các hạng mục công trình và đã đi 

vào hoạt động từ năm 2007.  

Do nhu cầu của thi trường, Công ty thay đổi mục tiêu hoạt động: bỏ mục 

tiêu sản xuất nhựa tái sinh PET, giữ nguyên mục tiêu sản xuất nhựa ABS và bổ 

sung thêm mục tiêu sản xuất nhựa XPLE, Sản xuất các loại hạt nhựa màu 

(masterbatch), sản xuất hạt nhựa PPS, PS, PC, PP, Sản xuất các chất xúc tác 

(catalyst) sử dụng liên kết các loại nhựa dùng cho ngành dây cáp điện và ngành 

công nghiệp khác. Ngoài ra yêu cầu của khách hàng ngày càng quan tâm đến môi 

trường và sự bền vững thông qua việc cung cấp các sản phẩm có tác động ít đến 

môi trường nên Công ty có kế hoạch xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất 

50m3/ngày.đêm. 

Công ty thay đổi công nghệ, công suất sản xuất, so với quy mô theo ĐTM 

đã được cấp. Tuy nhiên cơ sở không thuộc đối tượng phải lập báo cáo ĐTM theo 

quy định của Luật bảo vệ môi trường năm 2020. Vì vậy, Công ty tiến hành lập hồ 

sơ xin cấp giấy phép môi trường. 

Những nội dung thay đổi so với Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã 

được cấp năm 2009, cụ thể như sau: 
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ST

T 

Công nghệ 

sản xuất, 

công trình 

môi 

trường 

Theo ĐTM đã 

được duyệt 
Cơ sở 

Lý do điều 

chỉnh 

1 

Công nghệ , 

công suất 

sản xuất 

Hạt nhựa PET tái 

sinh công suất 

5.000 tấn sản 

phẩm/ năm 

Hạt nhựa ABS: 

1.200 tấn sản 

phẩm/ năm 

 

Bỏ  sản xuất hạt 

nhựa PET. 

Sản xuất nhựa 

ABS: 5.000 tấn 

sản phẩm/ năm. 

Sản xuất nhựa 

XPLE: 25.000 tấn 

sản phẩm/ năm. 

Sản xuất hạt nhựa 

màu: 5.000 tấn 

sản phẩm/ năm. 

Sản xuất hạt nhựa 

PPS, PS, PC, PP: 

6.000 tấn sản 

phẩm/ năm. 

Sản xuất các chất 

xúc tác 

(catalyst):4.000 

tấn sản phẩm/ 

năm. 

Do nhu cầu của 

khách hàng 

không cần sử 

dụng hạt nhựa 

PET nữa mà 

chuyển sang sử 

dụng các dòng 

hạt nhựa khác. 

2 
Hệ thống xử 

lý nước thải 
Không xây dựng 

01 hệ thống xử lý 

nước                        

thải công suất 

50m3/ngày.đêm. 

Do yêu cầu của 

khách hàng 

ngày càng quan 

tâm đến môi 

trường và sự 

bền vững 

3 
Hệ thống xử 

lý khí thải 
Không xây dựng 

Xây dựng hệ 

thống lọc bụi túi 

vải cho công đoạn 

sản xuất hạt nhựa 

màu. 

Hệ thống đi 

kèm dây chuyền 

sản xuất  

 

3.2 Quy trình sản xuất 

Công ty sử dụng công nghệ hiện đại, công nghệ khép kín với mức độ tự động 

hóa cáo. Quy trình sản xuất của Công ty được trình bày như sau: 
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Hình 1.1. Quy trình sản xuất tại cơ sở 

 Thuyết minh quy trình công nghệ:  

Nguyên liệu: 

 Hạt nhựa XLPE: nguyên liệu là hạt nhựa nguyên sinh và các chất phụ 

gia khác. 

 Hạt nhựa ABS: nguyên liệu là nhựa ABS và các chất phụ gia khác 

 Hạt nhựa màu Mastersbatch: nguyên liệu là nhựa polyethylene, bột 

màu và các chất phụ gia khác 

 Hạt nhựa PPS, PS, PC, PP: nguyên liệu là hạt nhựa PP và các chất phụ 

gia khác 

Nhựa các loại Chất phụ gia khác 

Trộn theo tỷ lệ nhất 

định 

Sấy hỗn hợp sau khi 

trộn 

Đùn nóng chảy thành 

hỗn hợp đồng nhất 

Cắt tạo hạt  

Tách nước và sấy 

hạt nhựa 

Đóng gói thành 

phẩm 

Xuất hàng 

 

 

 hơi nóng, bụi 

Nước làm mát thải 

  

CTR, bụi 

hơi nóng, CTR 
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 Các chất xúc tác (catalyst): nguyện liệu là nhựa PE và các chất phụ gia 

khác 

Quy trình sản xuất 

Cân tỷ lệ: Tại mỗi dây chuyền sản xuất sẽ có khu vực cân đo tỷ lệ các loại 

hạt nhựa, (bột nhựa) và chất xúc tác để đưa ra tỷ lệ phối trộn đúng cho mỗi mẫu 

sản phẩm trước khi đi vào dây chuyển sản xuất gồm các bước sau: 

Bước 1: Nguyên liệu và chất xúc tác sau khi cân sẽ được đưa vào máy trộn 

đảm bảo các nguyên liệu được trộn đều với nhau.  

Bước 2: Hỗn hợp nhựa sau khi trộn sẽ được tích hợp sấy khô bằng gió, hơi 

nóng  rồi cho vào máy đùn , hoặc cho trực tiếp vào máy đùn sau khi đã trộn xong 

mà không cần qua sấy khô. 

Bước 3: Hỗn hợp nhựa trong quá trình đi vào máy đùn sẽ được nóng chảy sẽ 

được tạo hạt trực tiếp dưới nước sau khi qua đầu khuôn hoặc nhựa sau khi đi ra  

khỏi đầu khuôn sẽ được cho đi qua nước lạnh để định hình và đi vào máy cắt để 

tạo hạt.  

Bước 4: Nhựa sau khi được tạo hạt xong sẽ được sấy khô hoàn toàn. 

Bước 5:  Cuối cùng hạt nhựa thành phẩm sẽ được đóng gói nhập kho xuất 

hàng cho khách. 

Hình ảnh sản xuất tại cơ sở. 
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Dây chuyển sản xuất hạt nhựa XPLE 

 

Sản xuất hạt nhựa màu 
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Sản xuất nhựa PP 

  

Kho lưu chứa hàng hóa  

Hình 1.2.Một số hình ảnh sản xuất tại nhà máy 

(Nguồn: Công ty Công ty TNHH Polycom) 

3.2 Sản phẩm của cơ sở 

Bảng 1.2. Sản phẩm của cơ sở 

STT Tên sản phẩm Đơn vị 
Công suất 

hiện tại 

Công suất 

xin cấp 

GPMT 

1 Hạt nhựa XLPE Sản phẩm/năm 24.000 25.000  

2 Hạt nhựa ABS Sản phẩm/năm 0 5.000  

3 Hạt nhựa màu 

mastersbatch 

Sản phẩm/năm 
1.000 5.000 

4 Hạt nhựa PPS, PS, 

PC, PP 

Sản phẩm/năm 
0 6.000 

5 Các chất xúc tác 

(catalyst) 

Sản phẩm/năm 
1.600 4.000 

Tổng cộng 26.600 45.000 

 

Sản phẩm Hình ảnh minh họa 
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Hạt nhựa 

 

   

 

4. 4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, 

nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở 

4.1. Nguyên vật liệu, hóa chất của quá trình sản xuất  

Bảng 1.3. Danh mục Nguyên vật liệu, hóa chất của quá trình sản xuất 

STT Tên nguyên vật liệu Đơn vị 

Nhu cầu sử dụng 

Ghi chú 
Hiện tại 

Khi hoạt động 

hết công suất 

Nguyên, nhiên, vật liệu cho sản xuất 

1  
Polyethylene 

Tấn/ 

năm 
13.036 23.025 Nhựa nền 

2  Polypropylene 
Tấn/ 

năm 
88 155 Nhựa nền 

3  Bột nhựa ABS 
Tấn/ 

năm 
 4.000  

4  
Bột Nhựa PPS, 

PS,PC,PP 

Tấn/ 

năm 
 4.500  

5  
Hạt nhựa màu àu 

Master batch  

Tấn/ 

năm 
1.000 5.000  
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6  Chất xúc tác 
Tấn/ 

năm 
1.600 4.000  

7  Bột đá 
Tấn/ 

năm 
 2.000  

Hóa chất sử dụng 

1 
Phụ gia chống oxi 

hóa 

Tấn/ 

năm 22 38 

Chống lão 

hóa cho sản 

phẩm 

2 
Phụ gia biến tính 

Silane 

Tấn/ 

năm 200 353 

Biến tính 

nhựa nguyên 

sinh 

3 
Phụ gia trợ gia 

công 

Tấn/ 

năm 
42 74 

Hỗ trợ gia 

công 

4 Hạt màu 
Tấn/ 

năm 
200 353 

Tạo màu cho 

sản phẩm 

Nguyên phụ kiện, vật liệu đóng gói 

1 Bao nhôm 500kg cái 5000 8000 

Đóng gói 

thành phẩm 

2 Bao nhôm 25kg cái 500.000 800.000 

3 Bao nhôm 2kg cái 350.000 500.000 

4 Bao giấy cái 500.000 800.000 

5 Màng PE Cuộn 3500 5000 

6 Thùng CARTON cái 5000 8000 

Nhiên liệu sử dụng 

 Dầu DO Lít 700 800 Chạy xe nâng 

Hóa chất cho HTXL nước thải 50 m3/ ngày.đêm 

1 PAC Kg/năm 0 1.800 Kẹo tụ tạo 

bông 2 Polymer Kg/năm 0 0.036 

3 NaOH Kg/năm 0 720 Cân bằng pH 

(Nguồn: Công ty Công ty TNHH Polycom) 

4.2. Máy móc phục vụ cơ sở   

Bảng 1.4. Danh sách máy móc thiết bị 

STT 
Máy móc  

thiết bị 

 

Đơn 

vị 

Số 

lượng 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất xứ 

Công 

suất 

máy 

Tình trạng 

(mới hay 

cũ, bao 

nhiêu %) 

1  
Dây chuyền 

1 bước  

Máy hút hạt 

nhựa  
Bộ  1 2007 Hàn quốc 750 kg/h Cũ , 70% 
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Máy trộn  

Máy hàn bao  

Cân trọng 

lượng  

Máy may 

bao 

2  
Dây chuyền 

1 bước  

Máy hút hạt 

nhựa  

Bộ  1 2019 Việt nam  750 kg/h Cũ , 80% 

Máy trộn  

Máy hàn bao  

Cân trọng 

lượng 

Máy may 

bao 

3  
Dây chuyền 

2 bước   

Máy trộn  

Bộ 1 2013 China 270 kg/h Cũ , 80% 

Máy hút hạt 

nhựa  

Máy ép đùn  

Máy cắt hạt  

Máy tách 

nước 

Sàn rung  

Máy tách ẩm  

Máy sấy  

Cân trọng 

lượng 

Máy hàn bao 

Máy may 

bao 

4  
Dây chuyền 

2 bước   

Máy trộn 

Bộ  1 2015 China 450 kg/h Cũ , 70 % 

Máy ép đùn 

Máy cắt hạt  

Máy tách 

nước 

Máy sấy tầng 

sôi 
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Máy tách bụi 

Sàn rung 

Máy tách ẩm 

Máy sấy 

Cân trọng 

lượng 

Máy hàn bao 

Máy may 

bao 

5  
Dây chuyền 

2 bước   

Máy trộn 

Bộ 1 2018 China 650 kg/h Cũ , 70% 

Máy ép đùn 

Máy cắt hạt  

Máy tách 

nước 

Máy sấy tầng 

sôi 

Máy tách bụi 

Sàn rung 

Máy tách ẩm 

Máy sấy 

Cân trọng 

lượng 

Máy hàn bao 

Máy may 

bao 

6  
Dây chuyền 

2 bước   

Máy trộn 

Bộ  1 2021 China  650 kg/h Cũ , 80% 

Máy ép đùn 

Máy cắt hạt  

Máy tách 

nước 

Máy sấy tầng 

sôi 
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Máy tách bụi 

Sàn rung 

Máy tách ẩm 

Máy sấy 

Cân trọng 

lượng 

Máy hàn bao 

Máy may 

bao 

7  
Dây chuyền 

hạt màu   

Máy trộn 

Bộ  1 2018 China 150 kg/h Cũ , 80 % 

Máy ép đùn 

Máy cắt hạt 

Máy sấy 

Cân trọng 

lượng 

Máy hàn bao 

8  
Dây chuyền 

hạt màu   

Máy trộn 

Bộ 1 2014 Hàn quốc  150 kg/h Cũ , 70% 

Máy ép đùn 

Máy cắt hạt 

Máy sấy 

Cân trọng 

lượng 

Máy hàn bao 

9  
Dây chuyền 

hạt màu   

Máy trộn 

Bộ  1 2000 Hàn quốc  200 kg/h  Cũ , 80% 

Máy ép đùn  

Máy cắt hạt 

Máy thổi  

Sàn rung  

Cân trọng 

lượng 
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Máy hàn bao 

Máy may 

bao 

 

4.3. Nhu cầu và nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở 

a) Nhu cầu và nguồn cung cấp điện 

*Nguồn cung cấp điện: Nguồn cung cấp điện phục vụ cho quá trình hoạt 

động của cơ sở được lấy từ lưới điện lực Quốc gia. Việc cung cấp điện do Công 

ty TNHH Điện lực Đồng Nai.  

* Nhu cầu tiêu thụ điện: Lượng điện năng Công ty tiêu thụ trung bình 

khoảng 402.333 KWh/tháng (Căn cứ theo hóa đơn điện tháng 10,11,12 năm 

2024). 

Bảng 1.4. Nhu cầu sử dụng điện 

Thời gian Điện năng tiêu thụ (kWh) 

Tháng 10/2024 459.300 

Tháng 11/2024 384.300 

Tháng 12/2024 363.400 

Trung bình 154.455,3 

(Nguồn: Hóa đơn tiền điện tháng 10,11,12  năm 2024, Công ty TNHH Polycom) 

*Mục đích sử dụng điện: Dùng để vận hành dây chuyền sản xuất, hoạt động 

văn phòng và sinh hoạt, thắp sáng và bảo vệ, vận hành hệ thống xử lý nước thải. 

b) Nhu cầu và nguồn cung cấp nước 

* Nguồn nước cấp cho cơ sở: Nguồn nước cấp cho cơ sở từ Công ty Cổ 

phần đô Sonadezi Long Thành. 

*Mục đích sử dụng nước: Nước dùng cho các mục đích như hoạt động sinh 

hoạt, nhà ăn, tưới cây, hoạt động làm mát nhựa trong sản xuất và cấp cho hệ thống 

PCCC. 

* Nhu cầu sử dụng nước: Lượng nước sử dụng cho Cơ sở trung bình khoảng 

55,7 m3/ngày.đêm (Hóa đơn tiền nước 03 tháng 10,11,12  năm 2024 của Cơ sở). 

Bảng 1.5. Nhu cầu sử dụng nước 

Thời gian Lượng nước sử dụng (m3/tháng) 
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Tháng 10/2024 1.575 

Tháng 11/2024 1.423 

Tháng 12/2024 1.347 

Trung bình tháng 1.448,3 

Trung bình m3/ngày 55,7 

(Nguồn: Hóa đơn tiền nước tháng 10,11,12 năm 2024, Công ty TNHH Polycom) 

Số lao động hiện nay là 100 người. Khi thực hiện cơ sở, Công ty không 

tuyển thêm công nhân. 

Bảng 1.6. Nhu cầu sử dụng nước của cơ sở 

STT Mục đích Đơn vị 

Lượng nước 

sử dụng 

Lượng nước 

thải phát 

sinh 

 

Theo 

DTM 

Cơ 

sở 

Theo 

DTM 

Cơ 

sở 

 

1 
Nước cấp cho 

sinh hoạt 
(m3/ngày) 2 8 2 8 

Nước thải 

phát sinh đưa 

về HTXLNT 

50m3/ngày.đê

m; 

Nước thải 

sản suất chỉ 

xả lần từng 

bể không xả 

đồng thời các 

bể 

3 
Hoạt động nấu 

ăn, rửa rau 
(m3/ngày) - 2,5 - 2,5 

4 
Nước cấp cho 

sản xuất: 
(m3/ngày) 117,6 10 - 10 

- 

Rửa phế liệu (đã 

bỏ ngành nghề 

này) 

 100 - 100 0 

- 

Làm mát quá 

trình vận chuyển 

hạt nhựa 

 10,5 10 10,5 10 

- 
Vệ sinh nhà 

xưởng 
 2,1 0 2,1 0 

- 
Nước làm mát 

giải nhiệt thiết bị 
 0 50 0 50 

Cấp 1 lần 

tuần hoản 1 

năm xả thay 

nước 1 lần 

5 
Tưới cây, rửa 

đường 
(m3/ngày) 5 16 0 0 

 

Tổng cộng 124,6 86,5  70,5  

(Nguồn: Công ty TNHH Polycom) 

Nhu cầu sử dụng nước hiện hữu của nhà máy: Nhu cầu sử dụng nước 

của phục vụ cho hoạt động sản xuất và sinh hoạt của công nhân viên với tổng 
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lượng nước sử dụng trung bình khoảng 55 m3/tháng, tương đương 29,7m3/ngày. 

Trong đó: 

(1) Nước cấp cho sinh hoạt: Nước cấp cho mục đích sinh hoạt gồm nước cấp 

cho nhu cầu vệ sinh cá nhân: Nhà máy hiện hữu sử dụng 100 lao động làm 

việc:  

 Qsh = 80 lít/người/ngày x 100 người ≈ 8m3/ngày; 

(2) Nước cấp cho hoạt động nấu ăn: Nước dùng cho nhu cầu chuẩn bị bữa ăn 

của công nhân (Theo tiêu chuẩn TCVN 4474-87), lượng nước sử dụng cho 

nhà ăn tập thể tính cho 1 công nhân là 25 lít/ngày.  

Qna = 100 người × 25 lít/người ≈ 2,5 m3/ngày. 

(3) Nước cấp cho hoạt động sản xuất (làm mát hạt nhựa): được cấp 1 lần đầu 

10m3/lần, lượng nước này được sử dụng tuần hoàn. Lượng nước này được thải 

bỏ định kỳ khi nhiệt độ quá cao hoặc bị cặn, có 3 bể chứa nước làm mát thể 

tích 3-4 m3/ bể. Mỗi lần thải bỏ chỉ thải 1 bể khoảng 3-4m3/lần; 

(4) Nước làm mát giải nhiệt máy: công ty có 1 bể chứa nước làm mát thể tích 

50m3. Lượng nước làm mát này được tuần hoàn tái sử dụng và châm bổ sung 

định kỳ. Xả thải 1 năm 1 lần khoảng 50m3. 

(5) Nước dùng cho tưới cây, rửa đường: 16 m3/ngày 

(6) Nước PCCC: Chỉ tiêu cấp nước cho phòng cháy, chữa cháy của cơ sở là 

10l/s/3 đám cháy trong vòng 2 giờ. Lượng nước phục vụ cho hoạt động chữa 

cháy (mỗi lần sử dụng khoảng 120m3 chứa trong 01 bể với diện tích mỗi bể 

126 m3 của Cơ sở nằm kề bên nhà xưởng, không sử dụng thường xuyên). 

Nhu cầu lao động phục vụ dự án: 

Nhà máy sử dụng công nghệ tự động với các thiết bị máy móc hiện đại nên số 

lượng lao động của nhà máy không nhiều, chủ yếu là nhân viên văn phòng, kỹ sư và 

công nhân kỹ thuật vận hành máy. 

Bảng 1.1: Nhu cầu lao động phục vụ dự án 

 Hiện nay 
Nhà máy mở rộng 

hoạt động ổn định 

Số lao động 100 100 

Số ca làm việc 2 ca/ngày (ca 8giờ) 2 ca/ngày (ca 8giờ) 

Số ngày làm việc 6 ngày/tuần 6 ngày/tuần 
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5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở 

5.1. Các cơ sở pháp lý liên quan đến cơ sở 

Nhà máy sản xuất hạt nhựa (không có nhựa tái chế PET) công suất 45.000 

tấn sản phẩm/năm. 

Căn cứ pháp lý khác của cơ sở: 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600857264 do Phòng đăng ký 

kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 28 tháng 11 

năm 2006, cấp thay đổi lần thứ 5 ngày 19 tháng 12 năm 2024. 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số cơ sở 8707947650 do Ban Quản lý 

các KCN Đồng Nai chứng nhận lần đầu ngày 28/11/2006, đăng ký thay đổi lần 

thứ 7 ngày 05/02/2021. 

- Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường số  1640/UBND-

KT ngày 18/07/2007 do UBND huyện Long Thành cấp cho cơ sở Xây dựng nhà 

Xưởng Công ty Polycom. 

- Hợp đồng thuê lại đất số 51/HĐTĐ/SLC/KD-TT ngày 29/12/2006 giữa 

Công ty Cổ Phần Sonadezi Long Thành và Công ty TNHH Polycom. 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất số BK 012493 do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai cấp 

ngày 01/08/2012. 

- Giấy phép xây dựng số 53/GPXD do sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai cấp ngày 

11/04/2008. 

- Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 11/TD 

– PCCC do Cảnh sát PC&CC tỉnh Đồng Nai cấp ngày 24/12/2009. 

- Biên bản nghiệm thu PCCC số 19/NT – PCCC – PC do Cảnh sát PC&CC 

tỉnh Đồng Nai cấp ngày 25/01/2008. 

- Hợp đồng xử lý nước thải số 43/HĐNT/SZL/KD-TT ngày 01/03/2011 giữa 

Công ty Cổ Phần Sonadezi Long Thành và Công ty TNHH Polycom. 

- Hợp đồng chất thải nguy hại số 23/HĐ/SV-2025 ngày 01/01/2025 giữa 

Công ty TNHH Polycom và Công ty TNHH Môi Trường Sen Vàng. 
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- Hợp đồng thu gom rác thải sinh hoạt số 333/2025/HĐ-RT ngày 02/01/2025 

giữa Công ty TNHH Polycom và Công ty Cổ Phần Môi Trường Sonadezi. 

5.2. Hiện trạng sử dụng đất trên khu vực Cơ sở 

Cơ sở thuê lại khu đất của Công ty Cổ Phần Sonadezi Long Thành theo hợp 

đồng thuê lại đất ngày 29/12/2006 tại lô C.II.I.-1 với tổng diện tích là 20.366,4 m2 

tại Lô C.II.I-1, Khu công nghiệp Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.  

Cơ cấu sử dụng đất của cơ sở: 

Bảng 1.7. Cơ cấu sử dụng đất của cơ sở 

STT Hạng mục 
Diện tích (m2) Tỉ lệ (%) 

Cơ sở  

I Diện tích xây dựng 5.293,55 25,99 

II Sân đường nội bộ, đất trống 10.853,5 53,29 

III Cây xanh 4.219,4 20,72 

TỔNG CỘNG 20.366,4 100,00 

(Nguồn: Công ty TNHH Polycom) 

Các hạng mục công trình hiện hữu của Cơ sở được trình bày tại bảng sau: 

Bảng 1.8. Diện tích các hạng mục công trình của cơ sở 

STT Hạng mục 
Diện tích xây 

dựng (m2) Tỷ lệ %) Ghi chú 

I Diện tích xây dựng  25,99  

1 Xưởng 1 1625  - 

2 Xưởng 2 600  - 

3 Kho nguyên liệu  950  - 

4 Kho thành phẩm 1150  - 

5 Phòng bảo vệ 16  - 

6 Toilet 1 6  - 

7 Pccc 48  - 

8 Nhà ăn 70  - 

9 Toilet 2 12  - 

10 Phòng họp 12  - 

11 Phòng sản xuất 24  - 
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12 Phòng QA 24  

 13 Phòng mẫu 36  

14 Trạm điện 1000KVA 49  

15 Trạm điện 1250KVA 35  - 

16 Bể nước giải nhiệt 45,5  - 

17 Toilet 3 45,5  - 

18 Khu hóa chất 29   

19 Nhà rác thải nguy hại 29   

20 Nhà rác thải sinh hoạt 16,24   

21 Nhà rác thải thông thường 32,86   

22 Khu bãi container 288   

23 Cân điện từ 60 tấn 47,25   

24 Bãi đỗ xe 48   

25 HTXLNT 55,2   

II Sân đường nội bộ 10.853,5 53,29 - 

III Cây xanh 4.219,4 20,72 - 

Tổng cộng 20.366,4 100,00 - 

 (Nguồn: Công ty TNHH Polycom) 

 Vị trí tiếp giáp của cơ sở 

Cơ sở tại Lô C.II.I-1, Khu công nghiệp Long Thành, xã Tam An, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Với vị trí tiếp giáp như sau: 

- Phía Tây Bắc giáp: đường số 5, bên đường là đất trống 

- Phía Đông Bắc: giáp đường số 9, bên đường là công ty Phú Thái Cat 

- Phía Đông Nam: giáp đường, bên đường là Công Ty TNHH Ryder 

Industries Việt Nam. 

- Phía Tây Nam: giáp Công ty TNHH Lê Ban - Kho hàng và Công Ty TNHH 

Dae Duk Band Việt Nam. 
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Hình 1.3.Vị trí cơ sở

Vị trí dự án 
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CHƯƠNG II.  SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trường  

Cơ sở được triển khai tại KCN Long Thành hoàn toàn phù hợp với ngành nghề 

đầu tư của KCN Long Thành đã được cấp Giấy phép Môi trường số 140/GPMT-

BTNMT  ngày 11/05/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Các ngành nghề thu hút đầu tư của KCN Long Thành: 

- Sản xuất chế biến thực phẩm 

- Sản xuất đồ uống 

- Sản xuất sản phẩm thuốc lá 

- Dệt 

- Sản xuất trang phục 

- Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan 

- Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn ghế); sản 

xuất các sản phẩm từ rơm rạ và vật liệu tết bện. 

- Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy 

- In sao chép bản ghi các loại 

- Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất 

- Sản xuất thuốc, hoả dược và dược liệu 

- Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic 

- Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác 

- Sản xuất kim loại 

- Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị)  

- Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học 

- Sản xuất thiết bị điện 

- Sản xuất máy móc, thiết bị 

- Sản xuất ô tô và xe có động cơ 

- Sản xuất phương tiện vận tải 

- Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 

- Công nghiệp chế biến, chế tạo khác 
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- Công nghiệp chế biến, chế tạo khác 

- Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị 

- Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không 

khí 

- Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu huỷ rác thải; tái chế phế liệu 

- Xây dựng nhà các loại 

- Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải 

- Bưu chính và chuyển phát 

- Dịch vụ lưu trú 

- Dịch vụ ăn uống 

- Hoạt động xuất bản 

- Hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm 

nhạc 

- Hoạt động dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) 

- Bảo hiểm, tái bảo hiểm và bảo hiểm xã hội (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc) 

- Hoạt động tài chính khác 

- Hoạt động kinh doanh bất động sản 

- Hạot động pháp luật kế toán, kiểm toán 

- Hoạt động của trụ sở văn phòng, hoạt động tư vấn quản lý. 

- Hoạt động kiến trúc kiểm tra và phân tích kỹ thuật. 

- Nghiên cứu khoa học và phát triển. 

- Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác 

– Cho thuê máy móc, thiết bị (không kèm người điều khiển); cho thuê đồ dùng 

cá nhân và gia đình; cho thuê tài sản vô hình phi tài chính 

- Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm 

- Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, 

liên quan đến quảng bả và tổ chức tua du lịch 

- Hoạt động dịch vụ vệ sinh nhà cửa, công trình và cảnh quan 

- Hoạt động hành chính, hỗ trợ văn phòng và các hoạt động hỗ trợ kinh doanh 

khác 

- Hoạt động thể thao, vui chơi và giải trí 

Như vậy, ngành nghề của Cơ sở hoàn toàn phù hợp với các ngành nghề được đầu 
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tư trong khu công nghiệp ngành “Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic”. 

- Vị trí thực hiện cơ sở là KCN Long Thành, KCN đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi 

trường; KCN có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt yêu cầu. 

- Theo báo cáo quan trắc môi trường định kỳ tại KCN Long Thành trong 3 năm 

gần nhất, báo cáo tổng hợp quan trắc môi trường không khí trên địa bàn tỉnh Đồng 

Nai, chất lượng không khí tại khu vực đạt quy chuẩn quy định, chất lượng không khí 

tại khu vực tốt.  

- Vì vậy, vị trí thực hiện cơ sở tại KCN Long Thành phù hợp với Chiến lược 

bảo vệ môi trường quốc gia năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 

1216/QĐ-TTg ngày 05/09/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Bảo 

vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

- Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 20/04/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai về 

bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2022. 

- Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/05/2022 của Chính phủ quy định về 

quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế. 

2.2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường 

2.2.1. Sự phù hợp đối với khả năng tiếp nhận nước thải của KCN 

a) Hệ thống hạ tầng của KCN Long Thành 
 Hệ thống cấp nước 

Nguồn cấp nước cho KCN lấy từ nguồn nước do Công ty Cổ phần Cấp 

nước Đồng Nai cung cấp với công suất là 35.000m3/ngày.đêm, đáp ứng đầy 

đủ nhu cầu sử dụng nước (nhu cầu sinh hoạt, nhu cầu sản xuất) của tất cả các 

nhà máy trong KCN Long Thành. Hiện tại 100% các doanh nghiệp trong KCN 

sử dụng nước cấp. 

 Hệ thống thu gom và thoát nước mưa 

Hệ thống thoát nước mưa chung của KCNđược xây dựng hoàn toàn bằng 

cống tròn BTCT, cống hộp BTCT Ø600-3.000 mm, tách riêng với nước thải. 

Hướng thoát nước cho toàn KCN phù hợp với địa hình tự nhiên và quy hoạch 

san nền. Hệ thống đường cống được lắp đặt song song với đường giao thông 

nội bộ, độ dốc cống được xây dựng phù hợp và tự chảy, đảm bảo tiêu thoát 

tốt lượng nước mưa phát sinh tại cơ sở thứ cấp trong KCN. 

 Hệ thống thu gom nước thải 

Hệ thống thu gom nước thải được xây dựng riêng biệt so với hệ thống 

thoát nước mưa. Hệ thống thoát nước được bố trí dọc theo các đường, nằm 

bên trong vỉa hè. Toàn bộ nước thải được thu gom bằng mạng lưới thoát nước 

riêng và đưa đến trạm xử lý nước thải tập trung của KCN. Nguồn nước thải 

từ cơ sở thứ cấp trong KCN sẽ được xử lý cục bộ tại từng Công ty đạt tiêu 
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chuẩn nước thải đầu vào của KCN. Sau đó sẽ được đấu nối vào hệ thống thu 

gom nước thải và đưa về trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Long Thành. 

Các tuyến thoát nước được bố trí dọc theo các trục đường. Cống sử dụng 

kết hợp giữa cống tròn, cống hộp bằng bê tông cốt thép, đường kính cống từ 800 - 

2.500 mm, tổng chiều dài đường ống khoảng 37.000m. 

Hệ thống thu gom nước thải sử dụng cống bê tông ly tâm, đường kính cống từ 300 

- 600 mm, tổng chiều dài đường ống khoảng 25.251,9m, Công suất của tuyến ống 

thu gom nước thải theo tính toán thiết kế là 20.000m3/ngày. 

 Hệ thống xử lý nước thải: 

Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Long Thành: Công ty Cổ phần 

Sonadezi Long Thành đã đầu xây dựng Nhà máy XLNTTT của KCN với 04 hệ 

thống xử lý nước thải hoạt động độc lập nhưng có liên kết với nhau và có quy trình 

công nghệ xử lý tương tự nhau. Tổng công suất thiểt kế 25 .000m3/ngày.đêm. Trong 

đó: 

 NMXLNTTT giai đoạn 1 là 5.000 m3/ngày.đêm (vận hành thử năm 2005 và 

đưa vào vận hành chính thức tháng 2/2006; Cải tạo, bổ sung cụm xử lý hóa lý bậc 

2 vào năm 2011). 

 NMXLNTTT giai đoạn 2 là 5.000m3/ngày.đêm (vận hành từ tháng 9/2009). 

Giai đoạn 1 và giai đoạn 2 đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy xác nhận 

việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận 

hành của cơ sở số 414/TCMT-TĐ ngày 10/4/2012. 

 NMXLNTTT giai đoạn 3 là 5.000m3/ngày.đêm (vận hành từ tháng 11/2014). 

Đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy xác nhận việc thực hiện các công 

trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của cơ sở số 

85/GXN- TCMT ngày 03/11/2014; 

 NMXLNTTT giai đoạn 4 là 10.000m3/ngày.đêm. Ngày 19/11/2020, Công ty 

cổ phần Sonadezi Long Thành đã khởi công xây dựng giai đoạn 4 nhà máy xử lý 

nước thải tập trung KCN 

HTXL nước thải tập trung của KCN Long Thành đã được Bộ Tài nguyên và 

Môi trường cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 3231/GP-BTNMT ngày 

14/12/2015 với lưu lượng xả thải 15.000 m3/ngày đêm. 

Công ty đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép xả nước thải vào 

nguồn nước số 204/GP-BTNMT ngày 03/12/2021 với lưu lượng xả thải 25.000 

m3/ngày đêm. 

Công ty đã được Bộ Tài nguyên và môi trường cấp Giấy xác nhận việc đã thực 

hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của 

Cơ sở “Xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Long Thành” số 46/GXN-

TCMT ngày 09/3/2018 (thay thế Giấy xác nhận số: 414/TCMT-TĐ ngày 10/4/2012 

và số 85/GXN- TCMT ngày 03/11/2014). 

 Công ty đã được Bộ Tài Nguyên và Môi trường cấp Giấy phép môi trường 

số 140/GPMT-BTNMT ngày 11/05/2023. 

Trạm quan trắc tự động nước thải: Trạm quan trắc nước thải tự động nước thải 

sau xử lý của KCN Long Thành do UBND tỉnh Đồng Nai đầu tư theo Quyết định 

2975/QĐ-UBND ngày 11/11/2011, lắp đặt tháng 9/2013. Ngày 31/03/2016, Sở 

TN&MT tỉnh Đồng Nai đã chuyển giao trạm quan trắc nước thải tự động cho Công 
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ty Cổ phần Sonadezi Long Thành để phối hợp quản lý và thay thế trạm quan trắc do 

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thanh đầu tư trước đây. Hiện tại, trạm quan trắc 

thực hiện quan trắc tự động nước thải trước khi xả vào nguồn tiếp nhận các số thông 

số: Lưu lượng, pH, nhiệt độ, độ màu, TSS, DO, COD và Amoni. 

Tình hình đầu tư của các doanh nghiệp trong KCN: 162 doanh nghiệp đăng ký 

hoạt động. 

Tổng lượng nước thải phát sinh của đơn vị kinh doanh hạ tầng KCN và các 

doanh nghiệp đang hoạt động trong KCN Long Thành bình quân năm khoảng 

14.012 m3/ngày (chiếm khoảng 78,2% lượng nước cấp). 

Quy trình xử lý nước thải tập trung của KCN Long Thành như sau: 

+ Mô đun 01: Nước thải → Bể tiếp nhận → Bể điều hòa → Bể khuấy trộn → 

Bể lắng bùn → Bể sinh học → Bồn trung gian → Bể xử lý hóa lý - khử màu → Bể 

lắng hóa lý → Bể khử trùng → Hồ hoàn thiện. 

+ Mô đun 02: Nước thải → Bể tiếp nhận → Bể điều hòa → Tháp giải nhiệt → 

Bể khuấy trộn → Bể lắng bùn → Bồn trung gian → Bể sinh học → Bể lắng 

sinh học 

→ Bể xử lý hóa lý - khử màu → Bể lắng hóa lý → Bể khử trùng → Hồ hoàn thiện. 

+ Mô đun 03: Nước thải → Bể tiếp nhận → Bể điều hòa → Tháp giải nhiệt 

→ Bể khuấy trộn → Bể lắng bùn → Bể sinh học → Bể lắng sinh học → Bể xử 

lý hóa lý- khử màu → Bể lắng hóa lý → Bể khử trùng → Hồ hoàn thiện. 

+ Mô đun 04: Nước thải → Bể tiếp nhận → Bể điều hòa → Bể keo tụ → Bể 

tạo bông → Bể lắng hóa lý 1 → Bể SBR (A/B, C/D) → Bể trung gian → Bể phản 

ứng 1 

→ Bể phản ứng 2/3/4 → Bể lắng hóa lý 2 → Hồ hoàn thiện → Nguồn tiếp nhận. 

 Hóa chất sử dụng: Polymer, javen, phèn nhôm, khử màu DWB, than 

 Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục: 

 Số lượng: 01 trạm. 

 Vị trí lắp đặt: Sau hồ hoàn thiện, trước khi xả ra nguồn tiếp nhận. 

 Thông số lắp đặt: Lưu lượng (đầu vào và đầu ra), nhiệt độ, pH, TSS, 

COD, Amoni. 

 Thiết bị lấy mẫu tự động: Có. 

 Camera theo dõi: Đã lắp camera giám sát. 

 Kết nối, truyền dữ liệu: Dữ liệu được truyền về Sở Tài nguyên và môi trường 

tỉnh Đồng Nai để quản lý, giám sát. 

 

 Điều kiện tiếp nhận nước thải của KCN Long Thành 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng 2.1. Giá trị giới hạn tiếp nhận của KCN Long Thành 
 

 

TT 

 

Thông số 

 

Đơn vị tính 

Giới hạn tiếp nhận 

Doanh 

nghiệp dệt 

nhuộm 

Doanh 

nghiệp khác 

1 Nhiệt độ °c 40 35 

2 pH - 10-May 10-May 
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3 Độ màu (pH = 7) Pt/Co 175 100 

4 BOD5 mg /1 100 100 

5 COD mg /1 300 300 

6 TSS mg/1 100 100 

7 As mg/1 0,041 0,041 

8 Hg mg/1 0,004 0,004 

9 Pb mg/1 0,081 0,081 

10 Cd mg/1 0,041 0,041 

11 Cr6+ 
mg/1 0,041 0,041 

12 Cr3+ 
mg/1 0,162 0,162 

13 Cu mg/1 1,62 1,62 

14 Zn mg/1 1,00 1,00 

15 Ni mg/1 0,162 0,162 

16 Mn mg/1 0,405 0,405 

17 Fe mg/1 0,81 0,81 

18 CN- (Xianua) mg/1 0,057 0,057 

19 Phenol mg/1 0,081 0,081 

20 Tổng dầu mỡ khoáng mg/1 20 20 

21 Cl2 mg/1 0,81 0,81 

22 Tổng PCBs mg/1 0,00243 0,00243 

23 
Tổng hoá chất bảo vệ thực vật phốt pho 

hữu cơ 
mg/1 0,243 0,243 

24 
Tổng hoá chất bảo vệ thực vật clo hữu 

cơ 
mg/1 0,0405 0,0405 

25 S2- mg/1 2 2 

26 F- mg/1 4,05 4,05 

27 Cr mg/1 405 405 

28 N-NH3 mg/1 10 20 

29 N tổng mg/1 30 40 

30 P tổng mg/1 10 10 

31 Coliform vi khuẩn/ 100 ml - - 

32 Tổng họat độ phóng xạ a Bq/1 0,10 0,10 

33 Tổng hoạt độ phóng xạ |3 Bq/1 1,0 1,0 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành, 2024) 

Tham khảo kết quả phân tích chất lượng nước thải đầu ra sau HTXLNTTT 

của KCN Long Thành năm 2023 như sau:  

 

Bảng 2.2. Kết quả phân tích chất lượng nước thải đầu ra sau HTXLNTTT của 

KCN Long Thành 
 

 

TT 

 

Chỉ tiêu 

 

Đơn vị 

 

Kết quả 

QCVN 

40:2011/BTNMT 

Cột A 
(Cmax = C×Kq×Kf) 

1 
Nhiệt độ 
(đo tại phòng thí 

nghiệm) 

°C 29,6 40 
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2 Độ màu thực, ờ pH = 7 Pt-Co 26 50 

3 
pH 
(đo tại phòng thí 

nghiệm) 

- 7,35 9-Jun 

4 TSS mg/L 7 40,5 

5 COD mg02/L 29 60,75 

6 BODs mgOỉ/L 8 24,3 

7 N-NH4
+ mg/L 

KPH (MDL = 0,5) 
4,05 

8 Tổng Nitơ mg/L 8,1 16,2 

9 Tồng Phospho mg/L 0,09 3,24 

10 Sunfua mg/L 
KPH (MDL = 0,03) 

0,162 

11 Cl- mg/L 363 405 

12 Clo dư mg/L 0,29 0,81 

13 F- mg/L 1,31 4,05 

14 As mg/L 
KPH (MDL = 0,0005) 

0,041 

15 Cd mg/L 
KPH (MDL = 0,01) 

0,041 

16 Cr3* mg/L 
KPH (MDL = 0,01) 

0,162 

17 Cr6+ 
mg/L 

KPH (MDL = 0,005) 
0,041 

18 Cu mg/L 
KPH (MDL = 0,02) 

1,62 

19 Fe mg/L 0,069 0,81 

20 Hg mg/L 
KPH (MDL = 0,001) 

0,004 

21 Mn mg/L 0,022 0,405 

22 Ni mg/L 
KPH (MDL = 0,02) 

0,162 

23 Pb mg/L 
KPH (MDL = 0,02) 

0,081 

24 Zn mg/L 
KPH (MDL = 0,02) 

2,43 

25 Tổng Phenol mg/L 
KPH (MDL = 0,003) 

0,081 

26 CN- mg/L 
KPH (MDL = 0,002) 

0,057 

27 Dầu mỡ khoáng mg/L 
KPH (MDL = 0,5) 

4,05 

28 Dầu động thực vật mg/L 
KPH (MDL = 0,5) 

- 
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29 Chất hoạt động bề mặt mg/L 
KPH (MDL = 0,02) 

4,05 <a> 

30 Coliform MPN/ 

100mL 

KPH (MDL = 2) 
3000 

31 Tống hóa chất bảo vệ thực 

vật clo hữu cơ 

mg/L 
 

0,041 

 a-Lindane mg/L 
KPH (MDL- 0,01×10-3) 

- 

 b-Lindane mg/L 
KPH (MDL= 0,01 ×10-

3) 
- 

 Ô-Linđane mg/L 
KPH (MDL= 0,01×10-3) 

- 

 g-Lindane mg/L 
KPH (MDL=0,01×10-3) 

- 

 Heptachlor mg/L 
KPH (MDL= 0,01×10-3) 

- 

 Aldrin mg/L 
KPH (MDL= 0,01 ×10-

3) 
- 

 Heptachlor epoxide mg/L 
KPH (MDL= 0,01 ×10-

3) 
- 

 a-Chlordane mg/L 
KPH (MDL= 0,01 ×10-

3) 
- 

 g-Chlordane mg/L 
KPH (MDL= 0,01 ×10-

3) 
- 

 Endosulfan mg/L 
KPH (MDL= 0,01 ×10-

3) 
- 

 4,4-DDE mg/L 
KPH (MDL= 0,01 ×10-

3) 
- 

 Dieldrine mg/L 
KPH (MDL= 0,01 ×10-

3) 
- 

 Endrine mg/L 
KPH (MDL= 0,01 ×10-

3) 
- 

 4,4-DDD mg/L 
KPH (MDL= 0,01 ×10-

3) 
- 

 
Endosulfan II mg/L 

KPH (MDL= 0,01×10-3) 
- 

 
Endrine aldehyde mg/L 

KPH 
(MDL= 0,01 ×10-3) 

- 

 
4,4-DDT mg/L 

KPH (MDL= 0,01 x×10-

3) 
- 

 
Endosulfan Sulfate mg/L 

KPH (MDL=0,01×10-3) 
- 
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Methoxychlor mg/L 

KPH (MDL= 0,01 ×10-

3) 
- 

 
Endrine ketone mg/L 

KPH (MDL= 0,01×10-3) 
- 

32 
Tổng hỏa chất bảo vệ 

thực vật phospho hữu cơ 
mg/L 

 
0,243 

 
Thionazin mg/L 

KPH (MDL= 0,1 ×10-3) 
- 

 
Suifotep mg/L 

KPH 
(MDL=0,l×10-3) 

- 

 
Phorate mg/L 

KPH (MDL= 0,1 ×10-3) 
- 

 
Dimethoate mg/L 

KPH (MDL= 0,1×10-3) 
- 

 
Disulfoton mg/L 

KPH 
(MDL= 0,1×10-3) 

- 

 
Methyl parathion mg/L 

KPH (MDL= 0,1×10-3) 
- 

 
Parathion mg/L 

KPH (MDL= 0,1×10-3) 
- 

 
Famphur mg/L 

KPH (MDL= 0,1×10-3) 
- 

 
Malathion mg/L 

KPH 
(MDL= 0,1×10-3) 

- 

33 PCBs   0,002 

 
PCB - 18 mg/L 

KPH (MDL = 0,2 ×10-

3) 
- 

 
PCB - 28 mg/L 

KPH (MDL = 0,2 ×10-

3) 
- 

 
PCB - 31 mg/L 

KPH 
(MDL = 0,2 ×10-3) 

- 

 
PCB - 44 mg/L 

KPH (MDL = 0,2 ×10-

3) 
- 

 
PCB - 52 mg/L 

KPH 

(MDL = 0,2 ×10-3) 
- 

 
PCB-101 mg/L 

KPH (MDL = 0,2 ×10-3) 
- 

 
PCB - 118 mg/L 

KPH 

(MDL = 0,2 ×10-3) 
- 

 
PCB - 138 mg/L 

KPH 

(MDL = 0,2 ×10-3) 
- 

 
PCB- 149 mg/L 

KPH (MDL = 0,2 ×10-3) 
- 
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PCB-153 mg/L 

KPH 

(MDL = 0,2 ×10-3) 
- 

 
PCB -170 mg/L 

KPH (MDL = 0,2 ×10-3) 
- 

 
PCB- 180 mg/L 

KPH (MDL = 0,2 ×10-3) 
- 

 
PCB-194 mg/L 

KPH 

(MDL = 0,2 ×10-3) 
- 

 
 

PCB - 209 

 

mg/L 

KPH (MDL = 0,2 ×10-3) 
 

- 
34 

Tổng hoạt độ phóng xạ 

α 

Bq/L 
KPH 

(MDL = 0,02) 
0,1 

35 
Tổng hoạt độ phóng xạ β Bq/L 

0,97 
1 

 (Nguồn: Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành, 2024) 

Ghi chú: 

 QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. 

Nhận xét: 

Nước thải đầu ra sau hệ thống xử lý nước thải của KCN, các chỉ tiêu đều đạt 

QCVN 40:2011/BTNMT, cột A. Hệ thống xử lý vẫn hoạt động tốt, đủ khả năng tiếp 

nhận nước thải phát sinh từ cơ sở. 

 Công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

- Đã xây dựng 01 bể điều hòa chung cho 4 mô đun có thể tích khoảng 7.000 

m3 để hỗ trợ chứa nước khi nước thải đầu vào biến động lưu lượng, nồng độ. 

- Đã xây dựng 01 hồ sự cố có dung tích khoảng 35.225 m3. 

- Đã xây dựng 01 hồ hoàn thiện thể tích khoảng 8.520 m3 để hỗ trợ khi hệ 

thống xử lý nước thải tập trung xảy ra sự cố. 

- Quá trình hoạt động, Công ty lấy mẫu phân tích nước thải đầu ra sau mỗi mô 

đun và trước khi thải ra môi trường nhằm kiểm soát quá trình hoạt động của hệ 

thống. Trường hợp phát hiện mô đun nào có sự cố sẽ dừng hoạt động ngay và điều 

tiết nước thải sang các mô đun khác, sau khi khắc phục sẽ cấp nước thải để hệ thống 

hoạt động xử lý bình thường. 

Ngoài ra, nước thải sau xử lý từ hồ hoàn thiện xả thải ra môi trường tiếp tục 

được giám sát quan trắc tự động, liên tục. Trường hợp phát hiện nước thải không 

đáp ứng quy định sẽ dừng xả thải ra môi trường và toàn bộ nước thải được đưa quay 

về bể tiếp nhận sau đó chảy vào bể điều hòa chung, hồ sự cố. 

- Định kỳ hàng năm tiến hành duy tu, bảo dưỡng thiết bị, máy móc của hệ 

thống xử lý nước thải tập trung. 

- Thực hiện kiểm tra, giám sát hệ thống thu gom nước thải, thoát nước thải sau 

xử lý để phòng ngừa tình trạng tắc nghẽn hệ thống. 
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Với công suất HTXLNTTT của KCN Long Thành hiện nay là 25.000m3/ngày 

đủ khả năng tiếp nhận, xử lý toàn bộ nước thải phát sinh từ hoạt động của Công ty 

TNHH Polycom đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A trước khi thải ra môi trường. 

Ngoài ra, cơ sở nằm trong KCN đã được quy hoạch cách xa khu dân cư. KCN có 

mảng cây xanh cách ly nên hoạt động của cơ sở sẽ không ảnh hưởng đến các khu dân 

cư. 

Công ty đảm bảo thực hiện được các biện pháp bảo vệ môi trường nhằm giảm 

thiểu tối đa các chất thải gây tác động tiêu cực đến môi trường, đảm bảo thực hiện 

nghiêm chỉnh công tác bảo vệ môi trường tại Nhà máy theo yêu cầu của cơ quan 

ban ngành liên quan. 

Công ty TNHH Polycom cam kết chịu trách nhiệm việc quản lý xả thải nước 

thải phát sinh từ hoạt động của nhà máy đảm bảo tuân thủ theo quy định, tuân thủ 

Hợp đồng xử lý nước thải số 43/HĐNT/SZL-TT ngày 01/03/2011 với Công ty Cổ 

phần Sonadezi Long Thành. 

2.2.2. Sự phù hợp đối với khả năng chịu tải của môi trường không khí 

Hiện tại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 35/2015/QĐ-

UBND ngày 19/10/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phân vùng môi trường 

tiếp nhận nước thải và khí thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Quyết 

định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 06/09/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc Sửa 

đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 2, Điều 1 của Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 

19/10/2015 của UBND tỉnh về việc phân vùng môi trường tiếp nhận nước thải và 

khí thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

Cơ sở thực hiện tại KCN Long Thành. Khí thải phát sinh từ nhà máy phải được 

thu gom và xử lý đạt giới hạn tiếp nhận của môi trường theo QCVN 

19:2009/BTNMT và QCVN 20:2009/BTNMT. 

Hoạt động của cơ sở không phát sinh khí thải gây ô nhiễm môi trường. 

Đối với chất thải: Đối với chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn không nguy hại, 

chất thải nguy hại: Công ty TNHH Polycom đã ký hợp đồng với các đơn vị có chức 

năng để thu gom và xử lý theo quy định. 
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CHƯƠNG III. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải  

1.1. Thu gom, thoát nước mưa. 

Hiện tại hệ thống thu gom nước mưa tại cơ sở đã được xây dựng hoàn chỉnh 

tách biệt hoàn toàn với hệ thống thu gom nước thải công nghiệp. Hệ thống thu gom 

và thoát nước mưa đảm bảo tiêu thoát toàn bộ lượng nước mưa trong khuôn viên 

Nhà máy ngay cả trong những ngày mưa lớn.  

Nước mưa tại nhà máy được thu gom và đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa 

của KCN.  

Hệ thống thu gom và thoát nước mưa cụ thể như sau: 

- Nước mưa từ mái nhà được thu gom bằng đường ống PCV∅90 mm. 

- Nước mưa chảy tràn tại nhà máy được thu gom về 21 hố ga được xây dựng 

bằng BTCT có kích thước 1 x1 m, dọc hệ thống thu gom nước mưa đều có hố ga đặt 

song chắn rác để tách rác. Nước mưa từ các hố ga được dẫn bằng đường ống 

PVC ∅400 mm, được thiết kế với độ dốc 0,5 % chảy về vị trí đấu nối với KCN.  

-   Kết cấu: Bê tông cốt thép. 

-  Đường kính: Ø200, Ø300. 

-  Chiều dài khoảng: 403,8m. 

-  01 Hố ga thu gom trên đường số 03: Ø1.000mm có lớp bê tông bảo vệ dày 

15mm. 

Toạ độ điểm đấu nối nước mưa: 

-  Vị trí: 01 Hố ga HG3 đấu nối vào hệ thống thu gom nước mưa của KCN 

Long Thành (hố ga trên đường số 03 của KCN Long Thành).  

-  Tọa độ vị trí (X = 408822.52, Y = 1196727.38 theo hệ tọa độ VN 2000, kinh 

tuyến trục 107045, múi chiếu 30). 

Công ty thường xuyên kiểm tra các mương thoát nước mưa, vị trí đấu nối để 

kịp thời phát hiện các yếu tố gây ảnh hưởng đến công trình thoát nước như do ứ động 

rác, lá cành cây, đất đá để có biện pháp khắc phục, cải thiện. Đồng thời định kỳ vệ 
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sinh các song chắn rác, các ống thoát nước mưa tránh tắc nghẽn dòng chảy và ứ đọng 

rác. 

Sơ đồ thoát nước mưa của Công ty: 

 

 

 

 

 

Hình 4.6. Sơ đồ thoát nước mưa của Công ty 

1.2. Thu gom, thoát nước thải. 

Công ty đã ký hợp đồng xử lý nước thải số 43/HĐNT/SZL/KD-TT ngày 

01/03/2011 giữa Công ty Cổ Phần Sonadezi Long Thành và Công ty TNHH 

Polycom để xử lý nước thải. 

Công trình thu gom nước thải: Sơ đồ mạng lưới thu gom nước thải của nhà máy:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.3. Sơ đồ mạng lưới thu gom nước thải của nhà máy 

Thông số kỹ thuật cơ bản của hệ thống thu gom, thoát nước thải của công ty 

gồm: 

+ Kết cấu: ống nhựa PVC và cống BTCT. 

+ Đường kính: Ø40-90mm. 

Nước mưa 

chảy tràn 

Hố ga, 

song chắn rác 

Mạng thoát nước mưa 

của Nhà máy 

Hệ thống thoát nước 

chung của KCN Long 

Thành  

Thùng thu gom 
Rác, cặn 

Nước thải sinh 

hoạt 

Nước thải nhà ăn 

 vệăn 

Bể tách dầu Bể tự hoại 3 ngăn 

Nước thải từ làm 

mát nhựa từ dây 

chuyền sản xuất 

Hệ thống XLNT tập trung của KCN 

Long Thành 

HTXLNT công suất 50m3/ngày. đêm 

Nước thải 

 vệ sinh tay chân 

Nước làm mát 

máy 
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+ Chiều dài khoảng: 109 m. 

- Công trình thoát nước thải:  

Nước thải từ nhà vệ sinh tại nhà xưởng, từ nhà vệ sinh của nhà văn phòng và 

cổng bảo vệ thu gom và xử lý bằng bể tự hoại và nước làm mát hạt nhựa xả thải 

định kỳ sau đó theo đường ống PVC Ø40-90mm tới hố ga nước và chảy về 

HTXLNT công suất 50 m3/ngày.đêm xử lý lại lần nữa đạt giới hạn tiếp nhận của 

KCN. Nước thải sau hệ thống xử lý nước thải cục bộ của nhà máy được dẫn qua hệ 

thống thoát nước thải có thông số kỹ thuật như sau: 

+ Kết cấu: ống PVC. 

+ Đường kính: Ø114 mm 

+ Chiều dài khoảng: 73 m 

+ 01 Hố ga thu gom kích thước BTCT có kích thước 1 x1m đấu nối với KCN: 

có lớp bê tông bảo vệ dày 15mm trên đường số 3. 

- Điểm xả nước thải sau xử lý:  

Nước thải sau hệ thống xử lý nước thải cục bộ công suất  50 m3/ngày.đêm của 

Công ty được đấu nối vào hệ thống thoát nước thải của KCN tại 01 vị trí trên đường 

số 03, sau đó dẫn về hệ thống xử lý nước thải của KCN Nhơn Trạch 1 trước khi ra 

nguồn tiếp nhận. 

Toạ độ điểm xả thải: 

- Vị trí: 01 Hố ga B8b đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN Long 

Thành (hố ga trên đường số 03 của KCN Long Thành).  

- Tọa độ vị trí (X = 408909.63, Y = 1196791.97 theo hệ tọa độ VN 2000, kinh 

tuyến trục 107045, múi chiếu 30). 

(Sơ đồ minh họa tổng thể mạng lưới thu gom, thoát nước thải – Đính kèm phụ 

lục). 
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Hình 4.4. Sơ đồ mặt bằng tổng thể thu gom thoát nước thải 

1.3. Công trình xử lý nước thải 

a) Công trình xử lý nước thải đã xây dựng 

 Nước thải sinh hoạt xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn: 

 Nước thải từ các nhà vệ sinh 

Nước thải từ nhà vệ sinh tại nhà xưởng, từ nhà vệ sinh của nhà văn phòng và 

cổng bảo vệ thu gom và xử lý bằng bể tự hoại theo đường ống PVC Ø40-90mm tới 

hố ga nước và chảy về HTXLNT công suất 50 m3/ngày.đêm xử lý lại lần nữa đạt 

giới hạn tiếp nhận của KCN.  

Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn như sau: 
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Hình 4.1. Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn 

A: Ngăn tự hoại (ngăn thứ nhất), B: Ngăn lắng (ngăn thứ hai) 

C: Ngăn lọc (ngăn thứ ba), D: Ngăn định lượng với xi phông tự động 

1- Ống dẫn nước thải vào bể tự hoại; 2- Ống thông hơi; 3- Hộp bảo vệ; 4- Nắp 

để hút cặn; 5- Đan bê tông cốt thép nắp bể; 6- Lỗ thông hơi; 7- Vật liệu lọc; 8- Đan 

rút nước; 9- Xi phông định lượng; 10- Ống dẫn nước thải đến công trình xử lý tiếp 

theo. 

* Nguyên lý hoạt động 

Nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh được dẫn đến hệ thống bể xử lý tự hoại, 

thông qua các cống thoát đã được xi măng hóa. Bể tự hoại là một công trình đồng 

thời làm 2 chức năng: Lắng và phân hủy cặn lắng. Để hợp lý trong xây dựng và sử 

dụng, bể tự hoại được thiết kế và xây dựng thành nhiều bể (mỗi bể đều có 3 ngăn) 

có kích thước phù hợp và tương ứng với lượng nhân viên. Khi nước thải đổ vào bể 

sẽ được giữ lại ở ngăn thứ I. Tại đây các chất rắn lơ lửng có kích thước lớn được 

giữ lại và phần nước tiếp tục qua ngăn thứ II, ở ngăn thứ II nước được giữ ổn định 

trong một thời gian, để tiếp tục lắng các chất lơ lửng có kích thước hạt nhỏ. Mặt 

khác nước chứa trong bể tự hoại, dưới sự ảnh hưởng của các vi sinh vật kỵ khí các 

chất hữu cơ sẽ bị phân hủy, một phần tạo thành các chất khí, một phần tạo thành 

các chất vô cơ hòa tan. Nước thải được giữ trong bể tự hoại trong một thời gian 

nhất định, để đảm bảo hiệu suất lắng cũng như phân hủy. Toàn bộ nước thải sinh 

hoạt được thu gom về HTXLNT công suất 50 m3/ngày.đêm và được đấu nối về hệ 

thống xử lý nước thải tập trung của KCN Long Thành.   

b. Biện pháp bổ sung khi mở rộng nâng công suất  

*Quy trình hệ thống xử lý nước thải công suất 50m3/ngày.đêm 
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Hình 4.4. Quy trình HTXLNT công suất 50 m3/ngày.đêm 

*Thuyết minh quy trình:  

 Đối với nước thải sản xuất – công suất 5m3/ngày. đêm 

- Bể thu gom sản xuất : Có nhiệm vụ chứa lượng nước thải xả ra sẽ được bơm 

lên cụm keo tụ tạo bông có châm hóa chất keo tụ, NaOH, axit, phèn sắt, phèn Nhôm 

Sunfat, polyme nhằm tạo phản ứng tối ưu giữa nước thải và hóa chất trước khi chảy 

sang bể lắng hóa lý.  

- Thiết bị lắng hóa lý: Nước thải sau khi phản ứng với hoá chất xử lý tạo thành 

bông cặn sẽ được dẫn vào ống lắng trung tâm nhằm phân phối đều trên toàn bộ mặt 

diện tích ngang ở đáy ống trung tâm. Ống lồng trung tâm ở bể lắng được thiết kế sao 
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cho nước khi ra khỏi ống có vận tốc nước đi lên trong bể nhỏ nhất (ở trạng thái tĩnh), 

khi đó các bông cặn hình thành có tỉ trọng đủ lớn thắng được vận tốc của dòng nước 

thải đi lên sẽ lắng xuống đáy bể lắng nhờ lắng trọng lực sau đó qua Bể điều hòa xử 

lý tập trung vi sinh. 

 Đối với nước thải sinh hoạt – công suất 45 m3/ngày.đêm (có dự trù 

cho giai đoạn mở rộng nhà máy) 

- Bể thu gom tách dầu mỡ: Mục đích tách dầu mỡ và lắng cát cạn, do nước 

thải phát sinh từ nhiều khu vực khác nhau nên cần phải thu gom về khu vực xử lý. 

Tại các khu vực phát sinh nước thải sẽ được đặt các song chắn rác thô nhằm loại bỏ 

rác, bao nilông…nhằm tránh trường hợp tắt nghẽn bơm trong lúc vận hành. 

- Bể điều hòa: Có nhiệm vụ ổn định nồng độ, lưu lượng nước thải để tăng hiệu 

quả xử lý của các công trình đơn vị phía sau, tránh cho hệ thống xử lý bị quá tải. 

Nước thải tiếp tục được bơm qua bể xử lý sinh học để xử lý. 

- Bể xử lý sinh học thiếu khí và bể hiếu khí: là bể kết hợp xử lý sinh học thiếu 

khí (bể anoxic) – hiếu khí và giá thể lơ lửng di động. Nước thải được bơm từ bể điều 

hòa qua bể xử lý sinh học thiếu khí và tiếp tục được xử lý nhờ vi sinh dính bám trên 

giá thể. Trong ngăn này, có lắp đặt bộ cánh khuấy đảo trộn đều giữa bùn tuần hoàn 

và nước thải nhằm tăng hiệu quả xử lý khử Nitrat trong bể. Sau đó, nước thải tiếp 

tục chảy qua bể xử lý sinh học hiếu khí, thông qua máy thổi khí lượng oxy được đưa 

vào bể là hết sức cần thiết cho vi sinh vật hiếu khí để chuyển hóa các chất hữu cơ có 

trong nước thải sẽ bị phân hủy thành các chất vô cơ đơn giản làm nồng độ BOD và 

COD giảm xuống từ 60 - 70 %, đặc biệt là làm tăng hiệu quả xử lý Nitrat hóa có 

trong nước thải. Vì thế, Nitơ được xử lý một cách triệt để hơn và quá trình xảy ra 

theo phản ứng như sau:  

Chất hữu cơ + O2 + VSVHK  Chất vô cơ + CO2 + H2O + Tế bào mới. 

Đây là công trình thiết kế cho xử lý nước thải bậc hai. Nó cũng có khả năng xử 

lý được cả phospho. Các vi sinh hiện diện trong nước thải tồn tại ở dạng lơ lửng do 

tác động của bọt khí và dạng dính bám. Quá trình sinh trưởng phát triển ở giai đoạn 

đầu và giảm dần về phía cuối bể.  

- Bể lắng sinh học: Nước thải sau khi được vi sinh chuyển hóa và kết thành 

bông bùn lớn sẽ chảy sang bể lắng để lắng cặn. Các bông cặn hình thành có tỉ trọng 

đủ lớn thắng được vận tốc của dòng nước thải đi lên sẽ lắng xuống đáy bể lắng. Nước 

thải ra khỏi bể lắng có nồng độ BOD, COD giảm 70-75% (hiệu quả lắng đạt 85-
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95%). Phần nước trong sẽ được thu bởi hệ thống máng thu nước răng cưa và tự chảy 

qua Hố ga đấu nối khu công nghiệp Long thành. 

- Bể chứa bùn: Lượng bùn phát sinh từ bể lắng hóa lý và bùn dư từ bể lắng 

sinh học của hệ thống xử lý chung sẽ được thu gom về bể chứa bùn. Lượng bùn này 

theo định kỳ sẽ được thu gom thủ công và hợp đồng với đơn vị có chức năng vận 

chuyển và xử lý. 

- Chất lượng nước thải sau hệ thống xử lý nước thải đạt giới hạn tiếp nhận của 

KCN Long Thành. 

Bảng 4.31. Bảng thông số kỹ thuật của các công trình xử lý nước thải 

STT Hạng mục Kích thước Ghi chú 

01 Bể thu gom DxRxC = 1,1x1,2x2m Đáy BTCT, tường gạch 

02 Hố tách dầu mỡ DxRxC = 1,4x4,1x2m Đáy BTCT, tường gạch 

03 Bể điều hòa DxRxC = 3x2x3m Thép 

04 Bể Anoxic  DxRxC = 1,5x1,5x3m Thép 

05 Bể Aerotank DxRxC = 3x2,5x3m Thép 

06 Bể lắng hóa lý DxRxC = 1,5x1,5x3m Thép 

07 Bể chứa bùn hóa lý DxRxC = 1,5x1,5x3m Thép 

08 Bể lắng sinh học DxH=2,2x3m Thép 

09 
Bể chứa bùn sinh 

học 
DxRxC = 1,5x1,5x3m 

Thép 

(Nguồn: Công ty TNHH Polycom) 

Bảng 4.32. Danh mục các thiết bị - công nghệ của hệ thống xử lý nước thải 50 

m3/ngày.đêm 

  
BỂ THU GOM NƯỚC THẢI SẢN XUẤT - BỂ SINH 

HOẠT 
      

1 
THIẾT BỊ LƯỢC RÁC THÔ: 
 - Vật liệu cấu tạo chính : Khung, khe lưới 5-10mm, 

v.v… SUS 304 

2 Bộ ĐTX 

2 

Bơm chìm nước thải: 

Thông số kỹ thuật: 
 - Lưu lượng: Q = 0.6m3/min @ H = 8.0m 

 - Nhiệt độ chất lỏng: 0 – 40oC 

 - Cánh bơm: Loại xoắn.mở FC200 

 - Phốt bơm máy kép: CA/CE và SiC/SiC 

 - Cấp độ bảo vệ: IP68 

 - Vật liệu:  thân SUS 304,  

 - Điện áp: 2.2kW/380V/50Hz/3P 

2 Cái TAIWAN 
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3 
Phao điều chỉnh mực nước FLOAT SWITCH và dây treo 

bơm inox 
2 Bộ VN 

  MÁY MÓC VÀ THIẾT BỊ CỤM PHẢN ỨNG KEO TỤ TẠO BÔNG 

4 
Motor khuấy trộn phản ứng hóa lý: 

 - Thông số kỹ thuật: 0.37kW/380V/50Hz/75-100RPM 

 - Phụ kiện: trục, cánh khuấy inox 304 kèm theo 

2 Bộ TAIWAN 

5 
Bơm định lượng hóa chất:  

 - Lưu lượng: Q = 100l/h 

 - Điện áp: 44W/220V/50Hz/1phase 

3 Cái USA 

6 Bồn nhựa pha dung dịch hóa chất, dung tích 500 lít  3 Cái VN 

7 
Thiết bị đo pH tự động: 
Nhãn hiệu: HANNA - bl 981411 

Xuất xứ: RUMANI/TECH-U.S.A 

1 TB USA 

8 Phao điều chỉnh mực nước  3 Bộ VN 

  BỂ LẮNG HÓA LÝ       

9 

Bơm chìmi: 

Thông số kỹ thuật: 
 - Lưu lượng: Q = 0.15 m3/min @ H = 6.0m 

 - Nhiệt độ chất lỏng: 0 – 40oC 

 - Cánh bơm: Loại xoắn.mở FC200 

 - Phốt bơm máy kép: CA/CE và SiC/SiC 

 - Cấp độ bảo vệ: IP68 

 - Vật liệu:  thân SUS 304,  

 - Điện áp: 0,75kW/380V/50Hz/2P 

1 Cái TAIWAN 

  BỂ ĐIỀU HÒA        

10 

Bơm chìm nước thải: 

Thông số kỹ thuật: 
 - Lưu lượng: Q = 0.15 m3/min @ H = 8.0m 

 - Nhiệt độ chất lỏng: 0 – 40oC 

 - Cánh bơm: Loại xoắn.mở FC200 

 - Phốt bơm máy kép: CA/CE và SiC/SiC 

 - Cấp độ bảo vệ: IP68 

 - Vật liệu:  thân SUS 304,  

 - Điện áp: 0,75kW/380V/50Hz 

2 Cái TAIWAN 

11 

Đĩa khuếch tán khí mịn 
- Model FlexAir Threaded Disc 9 inches (9" Micro) 

- Kiểu Đĩa ( disc), bọt mịn (Fine bubble) 

- Lưu lượng thiết kế 0.0-9.5 (m3/hr) 

- Diện tích bề mặt hoạt động 0.038 (m2) 

- Đường kính 277 (mm)  

- Đầu nối ren 27 (mm) 

- Vật liệu Màng: EPDM ( hoặc Polyurethan) 

6 Cái TAIWAN 
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12 
Phao điều chỉnh mực nước FLOAT SWITCH và dây treo 

bơm inox 
1 Bộ VN 

  BỂ SINH HỌC THIẾU KHÍ       

13 
Motor khuấy trộn: 

 - Thông số kỹ thuật: 0,75kW/380V/50Hz/100-150v/min 

 - Phụ kiện: lắp đặt, hộp,phụ kiện inox 304 

1 Bộ TAIWAN 

  BỂ SINH HỌC HIẾU KHÍ       

14 

Máy thổi khí: 
 - Thông số kỹ thuật: Q = 2,75m3/min, H = 4m 

 - Điện áp: 380V/50Hz/3pha 

 - Bao gồm: Máy chính, Đồng hồ đo áp, Van an toàn, 

Khung đế, Pully Motor, Pully đầu thổi, V-Belt, Belt 

Cover và khớp nối mềm. 

2 Cái TAIWAN 

15 

Đĩa khuếch tán khí mịn 
- Model FlexAir Threaded Disc 9 inches (9" Micro) 

- Kiểu Đĩa ( disc), bọt mịn (Fine bubble) 

- Lưu lượng thiết kế 0.0-9.5 (m3/hr) 

- Diện tích bề mặt hoạt động 0.038 (m2) 

- Đường kính 277 (mm)  

- Đầu nối ren 27 (mm) 

- Vật liệu Màng: EPDM ( hoặc Polyurethan) 

12 Cái TAIWAN 

16 

Giá thể vi sinh dạng cầu 16 cánh 

- Vật liệu: Nhựa PP 

- Kích thước: D*H= 100*100(mm) 

- Vật liệu: Nhựa PP 

- Màu sắc: Trắng 

- Qui cách: 600sp /m3  

8 m3 
VIỆT 

NAM 

17 

Nuôi cấy vi sinh chuyên xử lý nước thải 
 - Cung cấp và nuôi cấy vi sinh xử lý thải chuyên dụng 

 - Cung cấp dinh dướng trong giai đoạn nuôi cấy vi 

sinh: Methanol, mật rỉ, DAP… 

1 Mục ĐTX 

  BỂ LẮNG SINH HỌC        

18 

Bơm trục ngang:  
 - Thông số kỹ thuật: Q =6.2 m3/h, H = 12-26m 

 - Điện áp: 380V/50Hz/3phase 

 - Kèm theo khung đỡ, vật liệu inox 304 

 - Phụ kiện đính kèm 

1 Cái ITALIA 

  BỂ CHỨA BÙN HÓA LÝ  - CHỨA BÙN VI SINH       

  THIẾT BỊ PHỤ TRỢ        
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19 

Hệ thống van, đường ống, vật tư lắp đặt thiết bị 
Lắp đặt hệ thống đường ống nước thải - cấp khí - bùn - 

hóa chất - nước cấp pha hóa chất … cho toàn bộ công 

trình, ống PVC và phụ kiện Bình Minh 

Phụ kiện kèm theo: 

- Đồng hồ đo lưu lượng nước sau xử lý dạng cơ  

- Van cổng, van bướm, van một chiều 

- Hệ thống đường ống công nghệ bằng thép tráng kẽm 

(ống cấp khí), nhựa PVC Bình Minh các loại. 

- Hệ thống đường ống châm hóa chất 

- Giá đỡ đường ống dẫn khí, ống bơm nước thải… 

- Các loại co, tê, mặt bích, racco...các loại 

- Lắp đường ống thông chống mùi hôi từ nước thải  

1 HT ĐTX 

20 

Hệ thống điện điều khiển: 

Tủ điện: chế tạo bởi Việt Nam   

+ Hệ thống điều khiển tự động 

+ Vỏ tủ: Sơn tĩnh điện 

+ Thiết bị điện chính như MCCB động lực, CB điều 

khiển, contactor, rờ le nhiệt, timer điều khiển, đen báo, 

rờ le trung gian... 

+ Dây điều khiển đi trong tủ Sử dụng cáp đồng, có kích 

thước từ 0.5 - 6.0mm². v.v.. 

+ Dây động lực sử dụng cáp đồng bọc uPVC CADIVI.  

- Máng đi dây dẫn điện bằng thép sơn tĩnh điện 

- Nhà sản xuất: LS/KOREA  

Lưu ý: Không bao gồm dây nguồn và CP tổng cấp tới 

hệ thống 

1 HT ĐTX 

21 
Chi phí hóa chất + cung cấp dinh dưỡng vận hành chạy 

thử  
1 HT ĐTX 

 

 Chất lượng nước thải sau xử lý: Chất lượng nước thải trước khi đấu nối vào 

HTXLNTTT của KCN Long Thành phải đảm bảo đạt giới hạn tiếp nhận của KCN Long 

Thành. 

- Đơn vị thi công, giám sát thi công:  

+ Tên công ty: Công ty TNHH Đô Thị Xanh. 

+ Địa chỉ: 222 đường Đồng Khởi, Khu phố 1, phường Trảng Dài, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Chế độ vận hành: vận hành liên tục 24 giờ/ngày. 

- Các loại hóa chất, chế phẩm sinh học sử dụng: NaOH,  PAC, Polymer 

STT 
Danh mục hóa 

chất lưu trữ 
Đơn vị tính Khối lượng 

01 NaOH 99% Kg/tháng 60 
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02 DINH DƯỠNG 

(NPK, Urê) 
Kg/tháng 

60 

03 Phèn PAC Kg/tháng 150 

04 Polime Mg/tháng 3000 

 

- Định mức tiêu hao điện năng: 6.000 Kwh/ tháng.  

- Các thiết bị, hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục đã được lắp đặt 

kèm theo hồ sơ mô tả đặc tính, CO/CQ và phiếu kiểm định, hiệu chuẩn hoặc thử 

nghiệm của thiết bị, hệ thống; việc kết nối và truyền số liệu quan trắc trực tuyến về 

Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương để kiểm tra, giám sát: không phải lắp 

đặt quan trắc tự động theo quy định. 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

a.  Các công trình xử lý bụi, khí thải đã được xây dựng, lắp đặt: 

 Hệ thống xử lý Bụi từ quá trình trộn ép nhựa màu công suất 9.000 m3/giờ 

- Để đảm bảo điện kiện tốt cho công nhân làm việc trong phân xưởng, Công ty 

đã thực hiện xử lý bụi tại công đoạn trộn ép nhựa màu bằng túi vải trước khi thải ra 

môi trường. Quy trình xử lý bụi túi vải như sau: 

 

 

-  

 

 

 

 

Hình 1: Sơ đồ quy trình công nghệ xử lý bụi của chuyền sản xuất hạt 

nhựa màu. 

- Thuyết minh quy trình: Tại phễu trộn, đùn  khí thải được thu gom bằng ống 

thép mạ kẽm đường kính Ø200mm chiều dài 1,5m, đường kính Ø100mm chiều dài 

1,5m, tại công đoạn cắt hạt nhựa bố trí ống thu khí thải đường kính Ø50mm chiều 

dài 3m, sau đó gom về đường ống thép mạ kẽm đường kính Ø400mm chiều dài 16m 

về hệ thống thu bụi túi vải công suất 9.000 m3/giờ; Sau khi qua túi lọc bụi sẽ được 

giữ lại, khí sạch được đưa ra ngoài vách của 21 túi vải theo nhờ vào hệ thống quạt 

đẩy, thoát ra môi trường qua màng 21 túi vải, không qua túi vải. 

Khí thải 

Quạt hút 

 Hệ thống lọc túi vải 

 

Môi trường/ Thải qua màng túi vải 

không có ống thải 
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Hệ thống xử lý bụi túi vải tại nhà máy 

 
Thiết kế hệ thống lọc bụi túi vải tại nhà máy 

Hình 2: Thiết bị lọc bụi túi vải 

+ Chất liệu túi vải lọc: vải sợi thủy tinh và tổng hợp. 

+ Nguyên lý: Dòng khí và bụi được chặn lại bởi màng hoặc túi lọc bụi, túi màng này 

có các khe lỗ nhỏ cho các phân tử khí đi qua dễ dàng và giữ lại các hạt bụi kích thước 

nhỏ. Khi lớp bụi bám trên túi vải dày, ngăn cản dòng khí đi qua túi lọc, thiết bị tự động 
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tiến hành thổi ngược bằng khí nén để rũ bụi. Lượng bụi rũ xuống đáy của thiết bị định 

kỳ xả đáy thu gom sau 24h làm việc. Hiệu suất xử lý bụi của thiết bị lọc bụi túi vải có 

thể lên đến 99%.   

-  Dòng khí sạch sau khí tách bụi sẽ được tự thoát ra thành túi vải và ra bên ngoài môi 

trường tiếp nhận.  

-  Lượng bụi giũ ra sau mỗi ngày sẽ được tái sử dụng đưa vào máy trộn của dây 

chuyền sản xuất hạt nhựa màu. 

Các thiết bị của hệ thống xử lý được trình bày tại bảng dưới đây: 

Bảng 1: Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý bụi. 

 

TT Thiết bị Số lượng Đặc tính kỹ thuật 

1 
Hệ thống đường ống thu 

gom bụi 
01 hệ thống 

Vật liệu: tôn mạ kẽm 

Ống: D350 

, L30m 

Ống: D200, L10m 

Ống mềm: D150, L10 

Ống mềm: D80, L10m 

Tê: D400, 4EA 

Co: D400, 16 EA 

2 Thiết bị lọc bụi túi vải 01 

Kích thước: 1.000R × 2.000D × 

2.300C 

21 túi lọc: D20 × 100 

3 Quạt hút 1 cái 

Công suất: 2Hp 

Áp suất 150mmAq 

Motor teco hoặc Siemen 

4 Hệ thống điều khiển 01 hệ thống 
Tủ điều khiển và dây điện từ tủ đến 

các thiết bị 

5 Ống thoát khí Không có  

 Hệ thống thu gom hơi nóng từ quá trình đùn ép nhựa XPLE, ABS, PP, 

PS, Catalyst công suất 3.600m3/h: 

- Để đảm bảo điện kiện tốt cho công nhân làm việc trong phân xưởng, Công ty 

đã thực hiện lắp đặt 3 đường ống thu gom hút hơi nóng tại công đoạn trộn ép nhựa 

thoát ra môi trường bằng 3 ống thải. Hơi nóng tại bồn đùn nhựa được được thu gom 

bằng 3 đường ống thép mạ kẽm đường kính Ø600mm chiều dài 16m thoát ra môi 

trường qua 3 ống thải. Quy trình thu gom như sau: 
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-  

 

 

 

 

Hình 3: Sơ đồ quy trình thu gom hơi nóng từ quá trình đùn ép hạt nhựa. 

 Hệ thống thu gom hơi nóng, khói từ làm nguội Catalyst công suất 

1.200m3/h: 

- Ngoài ra tại công đoạn làm nguội Catalyst sau đùn công ty bố trí 1 chụp hút 

dẫn hơi nóng, khói vào đường ống thép mạ kẽm đường kính Ø140mm chiều dài 15m 

thoát ra môi trường. Quy trình thu gom như sau: 

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

Hình 4: Sơ đồ quy trình thu gom hơi nóng từ quá trình làm nguội chất xúc tác. 

c) Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải khác 

 Bụi và khí thải từ quá trình hoạt động của các phương tiện vận chuyển 

Để hạn chế tối đa khả năng gây ảnh hưởng đến người lao động cũng như môi 

trường xung quanh trong quá trình hoạt động sản xuất và hoạt động của các phương 

tiện giao thông sẽ áp dụng một số các biện pháp sau: 

Hơi nóng tại công đoạn đùn  

Ống thu gom 

 Quạt hút 
 

Ống thải thoát ra môi trường 

Hơi nóng, khói công đoạn làm nguội 

Chụp hút  

 Quạt hút 
 

Ống thải thoát ra môi trường 

Ống thu gom 
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- Vệ sinh đường sạch sẽ nhằm hạn chế sự tồn đọng của bụi, đất cát gây phát 

tán bụi do các phương tiện di chuyển trên đường bộ. 

- Vào mùa nắng, phun sương sân bãi giảm bụi và hơi nóng do xe ra vào Cơ 

sở. 

- Hạn chế tốc độ lưu thông các phương tiện vận chuyển ra vào trong khu vực. 

- Bảo dưỡng phương tiện theo đúng định kỳ. 

- Không để xe nổ máy lâu trong khu vực khuôn viên nhà máy. 

- Sử dụng máy móc thiết bị hiện đại, khép kín và nguyên vật liệu sạch. 

- Lắp quạt thông gió trong toàn bộ nhà xưởng để thông thoáng khu vực sản 

xuất. 

- Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ cho công nhân ở các công đoạn vận hành 

máy móc, thiết bị phát sinh mùi, hơi dung môi. 

 Giảm thiểu mùi hôi từ khu vực lưu trữ chất thải và hệ thống xử lý nước 

thải 

- Đối với mùi hôi từ khu lưu trữ chất thải: Công ty bố trí khu lưu giữ có các 

thùng chứa CTRSH có nắp đậy kín để thu gom triệt để toàn bộ lượng CTRSH phát 

sinh hằng ngày. Hàng ngày đơn vị có chức năng vận chuyển và xử lý (trừ ngày lễ và 

ngày nghỉ) để tránh CTRSH tồn đọng nhiều ngày làm phát sinh mùi hôi. 

- Để giảm thiểu mùi hôi phát sinh từ HTXLNT, Công ty đảm bảo luôn vận hành 

hệ thống đúng quy trình, tránh làm chết vi sinh vật gây mùi. 

3. Công trình, biện pháp lưu giữ chất thải rắn thông thường 

a) Công trình, biện pháp lưu giữ chất thải sinh hoạt.   

 Chất thải sinh hoạt sẽ được thu gom và sẽ thực hiện phân loại đối với rác sinh 

hoạt sẽ thực hiện phân loại thành 02 loại như sau:   

+ Rác thực phẩm (rác hữu cơ) là những phần thực phẩm thừa, cá thịt, hay các 

loại rau củ trong bữa ăn hàng ngày   

+ Rác còn lại là những vật như giấy vụn, nhựa, bìa các tông, kim loại, thủy 

tinh…  

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ các khu vực căn tin, văn phòng, nhà xưởng 

ước tính khoảng 15,6 tấn/năm khi hoạt động hết công suất. Cụ thể khối lượng: 

STT Tên chất thải Khối lượng (tấn/năm) 
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1 Rác hữu cơ 9,36 

2 Rác còn lại 6,24 

Tổng 15,6 

Vấn đề thu gom và xử lý rác sinh hoạt được kiến nghị như sau: 

- Trong từng phòng và từng khu vực nhà máy như tại khu văn phòng, cănteen.   

- Các thùng chứa được lót bên trong bằng túi nylon để tiện thu gom và được 

lưu giữ tại khu lưu giữ với diện tích 16,24 m2. Chất thải sau khi thu gom sẽ được 

bảo quản cẩn thận, không để xảy ra tình trạng các thùng chứa chất thải bị phân hủy 

bởi nước mưa và ánh sáng mặt trời (đặc biệt là đối với một số loại chất thải có khả 

năng gây ô nhiễm đất, hoặc đối với những chất thải có thành phần dễ hòa tan trong 

nước hay dễ phân hủy, từ đó làm ô nhiễm nguồn nước mặt và nước ngầm). 

- Các thùng này được thu gom theo lịch trình nhất định, định kỳ 1 lần/2ngày 

thu gom và giao cho đơn vị xử lý chất thải. 

-  Hợp đồng thu gom rác thải sinh hoạt số 343/2024/HĐ-RT ngày 02/01/2024 

giữa Công ty TNHH Polycom và Công ty Cổ Phần Môi Trường Sonadezi. 

 

b) Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Chất thải được thu gom, phân loại, lưu giữ và hợp đồng xử lý với đơn vị có 

chức năng đúng theo Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 và chuyển giao 

cho đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo đúng quy định. 

Khối lượng chất thải công nghiệp không nguy hại phát sinh trong quá trình vận 

hành: 

Trong quá trình sản xuất và hoạt động của nhà máy sẽ phát sinh các loại chất 

thải công nghiệp không nguy hại. Cụ thể khối lượng: 

TT Tên chất thải 
Mã chất 

thải 

Khối lượng 

(kg/năm) 

Ký hiệu 

phân loại 
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1 
Nhóm giấy: giấy văn phòng, bìa carton 

đóng gói hàng, lõi giấy 
18 01 05 200 TT-R 

2 

Nhóm nhựa: chai nhựa, bao nylon, màng 

bọc PE, Palet nhựa gãy bể, hạt nhựa dơ, 

lỗi 

03 02 12 2.000 TT-R 

3 

Kim loại và hợp kim các loại không lẫn 

với CTNH: 

Sắt thải từ quá trình hàn sửa 

11 04 03 300  

Tổng khối lượng 2.500  

Chất thải rắn được thu gom, lưu giữ và xử lý triệt để đúng theo quy định về 

quản lý chất thải công nghiệp.  

Để thực hiện tốt việc quản lý chất thải rắn, vấn đề quan trọng đầu tiên là phải 

phân loại chất thải ngay tại nguồn phát sinh. Chất thải rắn được phân loại ngay tại 

nguồn phát sinh nhằm tái sử dụng chất thải rắn, đơn giản hóa quá trình xử lý, giúp 

tiết kiệm chi phí và giảm thiểu tác động đến môi trường.  

- Toàn bộ chất thải rắn thông thường được lưu trữ tại khu lưu trữ tạm thời 

CTRTT với diện tích 32,86 m2, sau đó hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom 

và xử lý đúng quy định. 

- Tần suất thu gom: Định kỳ khoảng 1 tháng – 2 tháng/lần đơn vị thu gom sẽ 

đến thu gom tùy thuộc vào lượng chất thải phát sinh tại Công ty. Tuy nhiên, nếu 

khối lượng chất thải phát sinh lớn không đủ khả năng lưu kho chủ cơ sở sẽ tăng tần 

suất thu gom chất thải để đảm bảo không để quá tải chất thải phát sinh. 

- Công ty ký hợp đồng thu mua phế liệu số 04/HĐPL/2024 ngày 1/6/2024 gữa 

Công ty TNHH MTV Cùng Chung Sức và  Công ty TNHH Polycom. 

 4. Công trình, biện pháp lưu giữ chất thải nguy hại:  

CTNH phát sinh trong quá trình sản xuất của Nhà máy sẽ được phân loại và 

chứa trong các thùng chứa đáp ứng các yêu cầu về an toàn, kỹ thuật, đảm bảo không 

rò rỉ, rơi vãi hoặc phát tán ra môi trường, có dán nhãn cảnh báo theo Thông tư số 

02/BTNMT ngày 10 tháng 1 năm 2022.   

Trong quá trình sản xuất và hoạt động của nhà máy hiện hữu phát sinh các 

loại chất thải nguy hại sau: bùn thải từ HTXLNT, hộp mực in thải, bóng đèn huỳnh 

quang thải, giẻ lau, bao tay nhiễm thành phần nguy hại, Bao bì, thùng chứa nhiễm 

thành phần nguy hại… 
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Chi tiết các loại chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn hoạt động như 

sau: 

Bảng 4.47. CTNH phát sinh trong giai đoạn hoạt động sản xuất hiện hữu 

Stt   Tên chất thải 

Trạng 

thái tồn 

tại 

Mã 

CTNH 

Phân 

loại 

chất 

thải 

Số lượng 

(kg/năm) 

1 
Hộp mực in thải có các thành 

phần nguy hại 
Rắn 08 02 04 KS 150 

2 Bùn từ hệ thống xử lý nước thải Rắn 12 06 05 KS 250 

3 Đèn led thải Rắn 16 01 13 NH 50 

4 
Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn 

tổng hợp thải 
Lỏng 17 02 03 NH 300 

5 
Giẻ lau nhiễm các thành phần 

nguy hại 
Rắn 18 02 01 KS 150 

6 Bao bì mền thải Rắn 18 01 01 NH 200 

7 Bao bì cứng thải Rắn 18 01 01 NH 250 

Tổng cộng  1.350 

Sau khi phân loại tại nguồn, phân loại theo từng loại CTNH theo từng mã 

CTNH đã được xác định, chất thải được chứa trong các thùng chứa chuyên dụng 

đối với từng loại chất thải và được tập trung chứa chất thải nguy hại với diện tích 

9m2. Kho lưu giữ sẽ được bố trí có mái che và tường bao quanh, được phân chia 

khu vực hợp lý, tương ứng với từng loại chất thải.  

Sau đó hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý 

chất thải nguy hại theo đúng quy định hiện hành.  

- Trong mỗi khu vực phát sinh chất thải rắn, chủ cơ sở có kế hoạch thu gom 

thường xuyên không để chất thải rắn tràn lan hay bị phân hủy bởi các thành phần 

trong môi trường. Các cống rãnh cũng có thể là nơi tích tụ chất thải được nạo vét 

thường xuyên; 

- Công ty ký hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại số - 

Hợp đồng chất thải nguy hại số 14/HĐ/SV-2024 ngày 01/01/2024 giữa Công ty 

TNHH Polycom và Công ty TNHH Môi Trường Sen Vàng. 
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Sơ đồ thu gom chất thải rắn của Cơ sở: 

Hình 4.7. Sơ đồ thu gom chất thải 

 

Bảng 4.8. Tần suất giao nhận chất thải 

Loại chất thải Tần suất thu gom 

Chất thải sinh hoạt 02 lần/ tuần 

Chất thải công nghiệp thông 

thường 

01 tháng/lần ( tùy thuộc vào khối lượng phát 

sinh cụ thể) 

Chất thải nguy hại 
06 tháng/lần (tuỳ thuộc vào khối lượng phát 

sinh cụ thể) 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

  Biện pháp giảm thiểu tác động của tiếng ồn, độ rung: 

Để giảm thiểu tiếng ồn, rung tại dự án, công ty thực hiện các biện pháp sau: 

+ Tiếng ồn, rung động trong khu vực sản xuất: 

Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn nhằm đảm bảo sức khỏe cho công nhân lao động và 

tránh làm tăng mức độ ồn trong khu vực, công ty sử dụng các biện pháp sau: 

- Cân chỉnh và bảo dưỡng các chi tiết truyền động của máy móc thiết bị. 

- Phân bố các nguồn gây ồn ra các khu vực riêng biệt một cách hợp lý. 

- Trang bị nút tai cho công nhân làm việc ở khu vực thường xuyên tiếp xúc với độ ồn 

cao và theo dõi chặt chẽ việc sử dụng các phương tiện bảo hộ lao động. 

- Bố trí luân phiên nhóm công nhân làm việc tại khu vực có mức ồn cao. 

Chất thải rắn và CTNH 

Thu gom, phân loại tại nguồn 

Chất thải nguy hại 

Kho lưu giữ 

Chất thải rắn công nghiệp 

không nguy hại 

Kho lưu giữ 

Ký hợp đồng xử lý với đơn vị 

có chức năng 

Chất thải rắn sinh 

hoạt 

Thùng rác chuyên 

dụng, kho chứa 

Ký hợp đồng xử lý 

với đơn vị có chức 

năng 

Ký hợp đồng xử lý với 

đơn vị có chức năng 
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- Lắp đặt đệm chống rung với các thiết bị công suất lớn như máy phay, máy cắt... 

- Định kỳ 1 năm/lần tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho công nhân. 

- Thường xuyên tập huấn, giáo dục nâng cao nhận thức về tác hại tiếng ồn.  

- Trồng cây xanh, thảm cỏ đạt tỷ lệ trên 20% tổng diện tích đất sử dụng để tạo mỹ quan 

cho Công ty cũng như điều hòa các yếu tố vi khí hậu, hạn chế ô nhiễm môi trường. Đặc 

biệt, Công ty chú ý tăng cường trồng các dải cây xanh (cây có tán với mật độ cao) xung 

quanh nhà máy để hạn chế tiếng ồn phát tán ra khu vực xung quanh. 

+ Tiếng ồn do các phương tiện giao thông: 

Để hạn chế tiếng ồn từ các phương tiện giao thông khi dự án đi vào hoạt động được 

khống chế bằng các phương pháp sau: 

- Bố trí diện tích cây xanh chiếm hơn 20% tổng diện tích mặt bằng của nhà máy. Cây 

xanh có tác dụng che nắng, giảm bức xạ mặt trời, hút và giữ bụi, lọc sạch không khí, hút 

tiếng ồn và che chắn tiếng ồn. Mặt khác, nó còn tạo thẩm mỹ cảnh quan, tạo cảm giác êm 

dịu về màu sắc cho môi trường. 

- Thường xuyên bảo dưỡng và sửa chữa kịp thời các phương tiện giao thông phục vụ 

cơ sở. 

- Kiểm tra độ mòn chi tiết và định kỳ cho dầu bôi trơn hoặc thay những chi tiết hư 

hỏng cho các phương tiện giao thông. 

 Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng đối với tiếng ồn, độ rung của cơ sở: 

 QCVN 26:2010/BTNMT–Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn khu vực công 

cộng và dân cư. 

 QCVN 27:2010/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

 QCVN 24:2016/BYT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – mức cho phép tiếp 

xúc tiếng ồn trong môi trường làm việc. 

 QCVN 27:2016/BYT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung – giá trị cho phép 

của độ rung trong môi trường làm việc 

6. Phương án phòng ngừa và ứng phó các sự cố môi trường  

a) Phòng chống sự cố hệ thống giảm thiểu ô nhiễm môi trường ngừng hoạt động 

* Sự cố rò rỉ, vỡ đường ống cấp thoát nước:  

- Đường ống cấp, thoát nước phải có đường cách ly an toàn. 

- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống 

đường ống dẫn đảm bảo tất cả các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín khít an toàn 

nhất. 

- Không có bất kỳ các công trình xây dựng trên đường ống dẫn nước. 

* Đối với bể tự hoại:  
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- Thường xuyên theo dõi hoạt động của bể tự hoại, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ, 

tránh các sự cố có thể xảy ra như: 

- Tắc nghẽn bồn cầu hoặc tắc nghẽn đường ống dẫn đến phân, nước tiểu không 

tiêu thoát được. 

- Tắc đường ống thoát khí bể tự hoại gây mùi hôi thối trong nhà vệ sinh hoặc 

có thể gây nổ hầm cầu. Trường hợp này phải thông ống dẫn khí để hạn chế mùi hôi 

cũng như đảm bảo an toàn cho nhà vệ sinh. 

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng tiến hành thu gom, hút hầm cầu định kỳ 

và mang đi xử lý đúng quy định. 

* Đối với hệ thống xử lý nước thải:  

+ Sự cố rò rỉ, vỡ đường ống cấp thoát nước:  

+ Đường ống cấp, thoát nước phải có đường cách ly an toàn. 

+ Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống 

đường ống dẫn đảm bảo tất cả các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín khít an toàn 

nhất. 

Các trường hợp sự cố có thể xảy ra tại hệ thống xử lý nước thải và biện pháp 

phòng chống sự cố tương ứng:  

- Biện pháp khắc phục các sự cố hệ thống XLNT do hệ thống bị quá tải: 

+ Có tài liệu hướng dẫn về quy trình vận hành của toàn bộ hệ thống XLNT và 

từng công trình đơn vị. Trong đó ngoài các số liệu về mặt kỹ thuật, còn cần chỉ rõ 

lưu lượng thực tế và lưu lượng thiết kế của các công trình. 

+ Kiểm tra thường xuyên việc vận hành hệ thống XLNT để tránh tình trạng vi 

phạm quy tắc quản lý, hệ thống van bị hư hỏng. 

+ Khi công trình bị quá tải thường xuyên do tăng lưu lượng và nồng độ của 

nước thải thì nhân viên vận hành phải báo cáo với Chủ cơ sở để có biện pháp xử lý. 

- Biện pháp khắc phục do lưu lượng lớn bất thường. 

+ Chủ cơ sở đã tính toán và thiết kế công suất hệ thống xử lý nước thải ứng với 

trường hợp lưu lượng nước thải cao nhất. 

+ Bố trí máy bơm dự phòng và máy móc thiết bị có công suất tương đương để 

thay thế bơm và máy móc thiết bị xử lý nước thải khi có sự cố. 
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+ Thường xuyên theo dõi hoạt động của các máy móc xử lý, tình trạng hoạt 

động của các bể xử lý để có biện pháp khắc phục kịp thời. 

+ Điều chỉnh chế độ bơm cho phù hợp với công suất của hệ thống xử lý, các 

thiết bị xử lý phải có thiết bị dự phòng. 

- Biện pháp khắc phục khi hệ thống ngưng hoạt động 

+ Nước thải phải được lưu trữ tại bể điều hòa, không được xả thẳng ra ngoài hệ 

thống thu gom nước thải của KCN và ngưng sản xuất nếu sau 24h sự cố chưa được 

khắc phục. 

+ Những người vận hành hệ thống xử lý nước thải phải được đào tạo các kiến 

thức về:  

• Hướng dẫn lý thuyết vận hành hệ thống xử lý nước thải. 

• Hướng dẫn bảo trì bảo dưỡng thiết bị: cách xử lý các sự cố đơn giản và bảo 

trì, bảo dưỡng thiết bị. 

• Hướng dẫn an toàn vận hành hệ thống xử lý: trong giai đoạn này, những người 

tham dự khóa huấn luyện sẽ được đào tạo các kiến thức về an toàn khi vận hành hệ 

thống xử lý nước thải. Đây là một trong những bài học quan trọng không thể thiếu 

đối với người trực tiếp vận hành hệ thống xử lý nước thải.  

• Hướng dẫn thực hành vận hành hệ thống: thực hành các thao tác vận hành hệ 

thống xử lý nước thải và thực hành xử lý các tình huống sự cố. 

Yêu cầu đối với cán bộ vận hành trong trường hợp sự cố thường gặp:  

• Phải lập tức báo cáo cấp trên khi có các sự cố xảy ra và tiến hành giải quyết 

các sự cố. Nếu sự cố không tự khắc phục được tại chỗ thì tìm cách báo cáo cho cấp 

trên để nhận sự chỉ đạo trực tiếp.  

• Nếu đã thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên mà chưa thể khắc phục sự cố thì  

được phép xử lý theo hướng ưu tiên: 1- Bảo đảm an toàn về con người; 2- An toàn 

tài sản; 3- An toàn công việc. 

• Định kỳ 2 lần/1 năm thực hiện duy tu, kiểm tra hệ thống thu gom, thoát nước 

và xử lý nước thải. 

• Viết báo cáo sự cố và lưu hồ sơ. 

* Đối với kho chứa chất thải:  

- Đã bố trí nhà kho lưu giữ chất thải có mái che, tránh nước mưa rơi xuống cuốn 
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theo chất thải vào đường thoát nước. 

- Nhà kho lưu giữ chất thải được phân chia thành nhiều khu vực lưu giữ khác 

nhau. Các khu vực này được thiết kế với khoảng cách phù hợp theo quy định lưu giữ 

chất thải nguy hại, hạn chế khả năng tương tác giữa các loại chất thải và xảy ra sự 

cố cháy nổ trong nhà kho. Mỗi khu vực lưu giữ được trang bị các biển cảnh báo và 

thiết bị PCCC, dụng cụ bảo hộ lao động, các vật liệu ứng phó khắc phục nếu có sự 

cố xảy ra. 

- Đối với việc vận chuyển chất thải nguy hại: chủ đầu tư hợp đồng với đơn vị 

có chức năng chuyên thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy 

định. Do đó, đơn vị được thu gom, vận chuyển và xử lý có các biện pháp để đề phòng 

và kiểm soát sự cố trong quá trình vận chuyển chất thải nguy hại. 

Trường hợp 1: Kịch bản chỉ xảy ra tràn đổ nhỏ tự Công ty ứng phó tại chỗ 

a) Tình huống: 

-  Sự cố đổ vỡ, rò rỉ do thùng bị vỡ nứt, chiết rót dẫn đến chất thải phát tán ra 

nền nhà kho chứa. 

- Thời gian xảy ra sự cố: Vào khoảng 8 giờ 

- Lượng chảy tràn ra đất trong phạm vi khu lưu giữ chất thải, nguy cơ cháy nổ 

thấp. 

b) Biện pháp xử lý: 

- Với các phương tiện được công ty chuẩn bị sẵn cho các trường hợp ứng cứu 

sự cố, thì nhân viên đã được huấn luyện ứng phó sự cố sẽ trực tiếp ứng cứu kịp thời, 

để tránh trường hợp cháy nổ xảy ra. 

- Người phát hiện sự cố sẽ thông báo cho đội ứng phó sự cố môi trường để có 

biện pháp phù hợp khắc phục sự cố. 

+Sử dụng đất khô hoặc cát khô để hấp thu các hóa chất tràn đổ. Hoặc dùng các 

thiết bị xúc đổ để thu hồi hóa chất dạng rắn bị tràn đổ; 

+Nước rửa làm sạch khu vực tràn đổ, rò rỉ không được xả ra hệ thống thoát 

nước chung.  

+Sử dụng các bình bội chữa cháy xách tay hiện có để dập tắt đám cháy (trường 

hợp cháy hóa chất ở quy mô nhỏ) 

+Yêu cầu mở các van nước cần thiết, sử dụng hệ thống nước cứu hỏa nếu cần; 
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+Di dời các vật dụng dễ bắt lửa, các chất thải nguy hại có nguy cơ phản ứng 

trong khu vực xảy ra sự cố; 

+Sử dụng các đê bao bằng cát và đê bao bằng phao thấm chất thải để ngăn chặn 

chất thải nguy hại chảy vào cống rãnh; 

+Phải trang bị bảo hộ lao động trước khi tiến hành xử lý sự cố môi trường; 

+Trường hợp 2: Kịch bản xảy ra tràn đổ, rò rỉ chất thải dẫn đến cháy nổ nằm 

ngoài khả năng ứng phó của Công ty, cần sự hỗ trợ của đơn vị ngoài. 

+Khi xảy ra sự cố thì người phát hiện ra sự cố phải cảnh báo ngay cho trưởng 

bộ phận, cán bộ phụ trách môi trường. Đồng thời, sơ tán những người không phận 

sự ra khỏi khu vực xảy ra sự cố, nếu có người bị nạn thì phải di chuyển ngay lập tức 

nạn nhân ra khỏi nguy hiểm và tiến hành sơ cấp cứu trước khi chuyển đến cơ sở y 

tế.  

+Tập hợp những người được phân công nhiệm vụ và đã được đào tạo về xử lý 

sự cố môi trường tại hiện trường, nắm tình hình chung và triển khai hoạt động  

xử lý. 

+Trang bị bảo hộ đầy đủ cho công nhân trước khi tiến hành xử lý sự cố. Huy 

động phương tiện, trang thiết bị ứng phó sự cố đã được trang bị vào quá trình thực 

hiện xử lý. 

Sơ đồ tổ chức điều hành, chỉ huy ứng phó sự cố: 

STT Loại sự cố Phương án phòng ngừa 
Công trình, 

thiết bị 

Nhân 

lực 

1 

Hóa chất, nước 

thải, dầu nhớt tràn 

xuống hệ thống 

thoát nước mưa 

Tất cả khu vực lưu trữ hóa chất, 

chất thải dạng lỏng phải có rãnh 

chống tràn hoặc khay hứng phụ. 

Niêm yết bảng thông tin “Hố 

gom nước mưa – Cấm xả thải” tại 

tất cả các miệng hố gom nước 

mưa. 

Khu vực lưu trữ chất thải phải có 

mái che. 

Rãnh chống tràn. 

Khay hứng phụ. 

Khu vực lưu trữ 

chất thải có mái 

che. 

Bộ phận 

cơ sở vật 

chất 

2 

Sự cố máy móc, 

thiết bị dẫn đến hệ 

thống xử lý khí 

thải bị lỗi vận 

hành 

Lập kế hoạch và thực hiện kiểm 

tra, bảo dưỡng định kỳ. 

Luôn lưu kho một số loại vật tư 

cần thiết để thay thế ngay khi gặp 

hư hỏng thiết bị. 

Bộ kiểm soát 

chất lượng nước 

thải 

Bộ phận 

cơ sở vật 

chất 

Bộ phận 

bảo trì 

Kế hoạch phối hợp lực lượng bên ngoài khi có sự cố cháy: 
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Sơ đồ thông tin liên lạc khi xảy ra sự cố lớn tại Công ty: 

 

Các đơn vị chức năng cần liên lạc khi xảy ra trường hợp khẩn cấp 

Người phát hiện 

Phụ trách xưởng 

Phụ trách bộ phận 

Trợ lý 

Cảnh sát PCCC-CHCN: ĐT 114 

 

Sở Tài nguyên & Môi trường 

Sở Công Thương 

Trưởng ban chỉ đạo 

Xe cứu thương - ĐT 115 

Chủ quản 

Ghi chú: 

         

                Ưu tiên 1 

             

              Ưu tiên 2 
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TT Cá nhân/bộ phận/cơ quan chịu trách nhiệm Điện thoại 
Chịu trách 

nhiệm liên lạc 

1 Sở Công Thương Đồng Nai 0251.3823.317 

Trợ lý đội ứng 

phó sự cố 

2 Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai 0251 3822 933 

3 
Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố 

Long Khánh 
0251.3840983 

4 
Phòng Cảnh Sát PCCC&CNCH Công An tỉnh 

Đồng Nai 
0251 3899 909 

5 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 02513.847.798 

6 Cấp cứu 115 

7 Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai 0251 3892378 

b) Phòng ngừa và ứng phó sự cố tai nạn lao động 

Trong quá trình hoạt động, Công ty sẽ thực hiện các biện pháp sau đây để 

phòng ngừa sự cố tai nạn lao động: 

- Xây dựng chi tiết các bảng nội quy về an toàn lao động cho từng khâu và 

từng công đoạn sản xuất; 

- Trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân; 

- Trang bị các trang thiết bị và dụng cụ y tế và thuốc men cần thiết để kịp thời 

ứng cứu sơ bộ trước khi chuyển nạn nhân đến bệnh viện; 

- Lên kế hoạch ứng cứu sự cố trong đó xác định những vị trí có khả năng xảy 

ra sự cố, bố trí nhân sự và trang thiết bị thông tin để đảm bảo thông tin khi có xảy 

ra sự cố; 

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức các buổi huấn luyện về thao 

tác ứng cứu khẩn cấp, thực hành cấp cứu y tế, sử dụng thành thạo các phương tiện 

thông tin, địa chỉ liên lạc khi có sự cố; 

- Người lao động (kể cả học nghề) trước khi vào làm việc phải được khám sức 

khoẻ; chủ cơ sở phải căn cứ vào sức khoẻ của người lao động để bố trí việc làm và 

nghề nghiệp cho phù hợp với sức khỏe của người lao động; 

- Có kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho công nhân viên ít nhất 1 lần/năm, 

việc khám sức khỏe được các đơn vị chuyên môn thực hiện và tuân thủ theo quy 

định tại Thông tư 09/2000/TT-BYT ngày 28/04/2000 của Bộ Y tế về việc hướng 

dẫn chăm sóc sức khỏe người lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

c) Biện pháp phòng tránh tai nạn điện 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSLbIybZIjjdgtFI1qDA2NDdJSTZKM0oyTU0xtkyzMqiwNLFITjIyTzU0SjVKSzEx9jIvfrh7vkLJ4QWZCnnppZWHV-UplB1eoJB7eEumQknRsQ0Pd8_NS1coebi7My9D4cjEh7snA7l5iZkAIJYrjQ&q=s%E1%BB%9F+t%C3%A0i+nguy%C3%AAn+v%C3%A0+m%C3%B4i+tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+t%E1%BB%89nh+%C4%91%E1%BB%93ng+nai&oq=S%E1%BB%9F+T%C3%A0i+Nguy%C3%AAn+v%C3%A0+M%C3%B4i+tr%C6%B0%E1%BB%9Dng&aqs=chrome.1.69i57j46i175i199i512l2j0i512j46i175i199i512l6.1860j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=ph%C3%B2ng+c%E1%BA%A3nh+s%C3%A1t+pccc%26cnch+th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+bi%C3%AAn+h%C3%B2a&oq=Ph%C3%B2ng+C%E1%BA%A3nh+s%C3%A1t+PCCC%26CNCH+th%C3%A0nh+p&aqs=chrome.1.69i57j35i39.8966j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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- Không chạm vào chỗ đang có điện trong nhà máy như: Ổ cắm điện, cầu dao, 

cầu chì không có nắp đậy; chỗ tróc vỏ bọc cách điện của dây dẫn điện; chỗ nối dây; 

dây điện trần,… để không bị điện giật chết người. 

- Dây điện trong nhà máy phải được đặt trong ống cách điện và dùng loại dây 

có vỏ bọc cách điện, có tiết diện dây đủ lớn để có dòng điện cho phép của dây dẫn 

lớn hơn dòng điện phụ tải để dây điện không bị quá tải gây chạm chập, phát hỏa 

trong nhà. 

- Phải lắp cầu dao hay aptomat ở đầu đường dây điện chính trong nhà, ở đầu 

mỗi nhánh dây phụ và lắp cầu chì ở trước các ổ cắm điện để ngắt dòng điện khi có 

chạm chập, ngăn ngừa phát hỏa do điện. 

- Khi sử dụng các công cụ điện cầm tay (máy khoan,…) phải mang găng tay 

cách điện hạ thể để không bị điện giật khi công cụ bị rò điện. 

- Khi sửa chữa điện phải cắt cầu dao điện và treo bảng “Cấm mở điện, có người 

đang làm việc” tại cầu dao để không bị điện giật. 

- Không mở cầu dao, bật công tắc điện khi tay ướt, chân không mang dép, đứng 

nơi ẩm ướt để không bị điện giật. 

- Không để trang thiết bị điện phát nhiệt ở gần đồ vật dễ cháy nổ để không làm 

phát hỏa trong nhà máy. 

- Các thiết bị điện, đồ dùng điện, cầu dao điện, công tắc, ổ cắm điện…bị hư 

hỏng phải sửa chữa, thay thế ngay để người sử dụng không chạm phải các phần dẫn 

điện gây điện giật chết người. 

Không sử dụng dây điện, thiết bị điện, đồ dùng điện có chất lượng kém vì các 

thiết bị này có lớp cách điện xấu dễ gây chạm chập, rò điện ra vỏ gây điện giật chết 

người và dễ gây phát hỏa trong nhà máy 

d) An toàn giao thông 

Do số lượng xe chuyên chở nguyên liệu và sản phẩm tương đối lớn, do vậy chủ 

cơ sở sẽ thực hiện các giải pháp sau để hạn chế sự cố tai nạn giao thông: 

- Bố trí người điều hành các phương tiện ra vào khu vực Nhà máy. 

- Thường xuyên nhắc nhở các lái xe thực hiện nghiêm công tác an toàn giao 

thông, các lái xe phải có giấy phép lái xe và xe vận chuyển vẫn còn thời hạn kiểm 

định của các cơ quan chức năng. 

- Quá trình sản xuất và xuất hàng thành phẩm, lượng xe ra vào Nhà máy khá  
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lớn và gây ra tình trạng ùn tắc giao thông. Do đó, chủ cơ sở sẽ bố trí khu vực đỗ xe 

hợp lý tại các khu vực trong yếu trong nhà máy như khu vực bãi nhập liệu, khu vực 

xuất thành phẩm. 

- Ngoài ra, Công ty sẽ thực hiện tốt các biện pháp sau: 

+ Quy định tốc độ xe ra vào Nhà máy hợp lý. 

+ Lắp đặt biển báo giao thông và biển báo hướng dẫn quy trình nhập nguyên 

liệu cũng như quy trình xuất dăm thành phẩm. 

+ Phân bổ thời gian xe ra vào Nhà máy trong quá trình nhập nguyên liệu cũng 

như xuất thành phẩm một cách hợp lý. Hạn chế tập trung đông đúc 1 lượng xe ra vào 

Nhà máy cùng một thời điểm. 

e) Phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ 

Công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) sẽ được thực hiện nghiêm túc theo 

đúng Luật PCCC năm 2001. Chủ cơ sở sẽ kết hợp với đơn vị cho thuê xưởng và 

Công an PCCC của KCN để xây dựng các phương án PCCC an toàn cho Công ty 

và phải được phê duyệt phương án PCCC của cơ quan có thẩm quyền. Hệ thống 

phòng cháy và chữa cháy được thiết kế theo các tiêu chuẩn TCVN 2622:1995 về 

“Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - yêu cầu cho thiết kế” và TCVN 

7336:2003 quy định về các yêu cầu đối với thiết kế, lắp đặt hệ thống chữa cháy tự 

động bằng nước, bọt (sprinkler). 

Thiết kế đường xe chạy rộng xung quanh xưởng; tính toán dự trù nguồn nước 

chữa cháy, bể cấp nước chữa cháy ở vị trí thuận lợi cho việc lấy nước và có lượng 

nước đủ để có thể dập tắt đám cháy nhanh chóng; bố trí đủ, hợp lý các họng cứu hỏa. 

Xây dựng bản nội quy PCCC và được phổ biến rộng rãi. Chủ cơ sở phối hợp với 

Công an PCCC tỉnh Đồng Nai lập kế hoạch và triển khai các công việc cụ thể nhằm 

đảm bảo an toàn lao động tuyệt đối cho lao động.  

 Phòng cháy:  

Nhằm đề phòng và khắc phục các sự cố về cháy nổ và hỏa hoạn có thể xảy ra 

trong nhà máy, biện pháp về phòng chống và ứng cứu cháy nổ sẽ được áp dụng 

nghiêm túc và tuân theo quy định về an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy. Để 

phòng chống các nguyên nhân gây cháy nổ, Công ty sẽ áp dụng các biện pháp sau:  

-Tủ điện được đặt nơi riêng biệt, cách ly với khu sản xuất; đường dây điện đều 

tính dư tải và đi trong các máng dây đảm bảo an toàn cháy nổ, chia ra thành  
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nhiều tủ điện khác nhau và hạn chế sử dụng đồng loạt các motor, đồng thời tiếp đất 

cho các thiết bị máy móc.  

-Gắn trụ chống sét trên mái nhà xưởng và được tiếp đất cẩn thận.  

-Triệt để tuân theo các quy định về phòng hoả, chống sét mà Nhà nước đã ban 

hành.  

-Kho chứa vật liệu dễ cháy có bố trí sẵn các dụng cụ chữa cháy, thùng đựng cát 

khô, bình bọt dập lửa, bể nước và các lối ra phụ.  

-Kho bãi chứa vật liệu được sắp xếp hợp lý, thuận tiện, an toàn, đúng theo quy 

định về PCCC.  

-Trong khu vực có thể gây cháy (khu vực chứa nhiên liệu) công nhân không 

được hút thuốc, không mang bật lửa, diêm quẹt, các dụng cụ phát ra lửa... 

-Quy định không được phép hút thuốc lá và ăn uống trong khu vực nhà xưởng;  

-Có quy định, nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về phòng 

cháy và chữa cháy, thoát nạn phù hợp với kết cấu xây dựng của nhà máy. 

-Lắp đặt các đầu dò lửa, đầu dò khí, hệ thống còi đèn. 

-Máy móc thiết bị có lý lịch kèm theo, theo dõi thường xuyên các thông số kỹ 

thuật. 

-Có quy định và phân công chức trách, nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy 

trong nhà máy. 

-Công nhân, thủ kho, bảo vệ cũng được huấn luyện chữa cháy bằng bình xịt.  

-Cung cấp các thông tin về an toàn lao động và an toàn cháy nổ định kỳ cho 

công nhân. 

-Có quy trình kỹ thuật an toàn về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với điều 

kiện của nhà máy.  

-Cấm dùng ngọn lửa trần trong môi trường dễ cháy. Không mài các dụng cụ 

kim loại không để trở thành nguồn phát nhiệt gây cháy nổ, nghiêm cấm việc đốt lửa 

sưởi ấm, đun nước, nấu ăn trong nhà xưởng.  

-Không cho bất kì cá nhân nào mang các vật dụng có khả năng phát sinh lửa 

vào khu vực đã được quy định, nhất là các khu vực dễ cháy.  

-Xây dựng các bảng hướng dẫn quy trình nghiêm ngặt trong việc bảo trì, sửa  

chữa các thiết bị máy móc tại các khu vực sản xuất.  
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-Trang bị các dụng cụ phòng cháy chữa cháy như: máy bơm, vòi xịt nước, hồ 

nước dự trữ, cát, bình CO2, bình bọt hóa chất,… tại khu vực văn phòng và nhà xưởng. 

Các phương tiện chữa cháy được bố trí phân tán dàn đều tại các phân xưởng rất dễ 

thấy và dễ lấy.  

-Đường nội bộ rộng và vào tận các khu vực nhà xưởng, văn phòng nên khi có 

sự cố, xe chữa cháy có thể vào tận nơi để khắc phục.  

-Bố trí các sơ đồ thoát hiểm tại khu vực mọi người quan sát thấy.  

-Hệ thống cấp điện cho Nhà máy và hệ thống chiếu sáng bảo vệ được thiết kế 

độc lập, an toàn, có bộ phận ngắt mạch khi có sự cố chập mạch trên đường dây tải 

điện.  

-Các máy móc, thiết bị có lý lịch kèm theo và được đo đạc theo dõi thường 

xuyên các thông số kỹ thuật.  

-Thường xuyên kiểm tra các biển báo, biển cấm lửa, nội quy PCCC, phương 

tiện PCCC.  

Thường xuyên nhắc nhở công nhân tuân thủ công tác phòng cháy chữa cháy. 

Dụng cụ PCCC (bình CO2, xẻng, thang, gàu, máy bơm nước,…) để đúng nơi qui 

định, không được tự ý di chuyển hoặc lấy sử dụng vào việc khác. Sau khi dập lửa 

xong phải để dụng cụ vào vị trí cũ và báo ngay cho cán bộ phụ trách kiểm tra. 

- Hệ thống điện, thiết bị sử dụng điện, hệ thống chống sét, nơi sử dụng lửa, phát 

sinh nhiệt phải bảo đảm an toàn về PCCC. 

- Có lực lượng phòng cháy và chữa cháy của nhà máy được tổ chức huấn luyện 

nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy và tổ chức thường trực sẵn sàng chữa cháy đáp 

ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ. 

- Có phương án chữa cháy, thoát nạn và đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Tổ chức huấn luyện thoát hiểm trong giờ làm việc, huấn luyện nghiệp vụ cho 

đội PCCC cơ sở, kiểm tra, bảo trì các phương tiện PCCC, tổ chức hội thao PCCC, 

thực tập phương án chữa cháy với Công an PCCC. 

- Có hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy, phương tiện phòng cháy và chữa 

cháy khác, phương tiện cứu người phù hợp với tính chất, đặc điểm của nhà máy, bảo 

đảm về số lượng, chất lượng và hoạt động theo quy định của Công an tỉnh Đồng Nai 

và các tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy; có hệ thống giao thông, cấp nước, 

thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy tại cơ sở theo quy định. 
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- Có hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy theo quy định 

của Công an tỉnh Đồng Nai. 

- Nơi có sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt, hệ thống 

điện, thiết bị sử dụng điện phải bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy. 

- Có dự kiến tình huống cháy, thoát nạn và biện pháp chữa cháy; có phương 

tiện chữa cháy phù hợp với đặc điểm hoạt động và bảo đảm về số lượng, chất lượng 

theo hướng dẫn của Bộ Công an. 

- Đề ra phương án chữa cháy cho cán bộ chuyên trách của nhà máy để xử lý 

khi sự cố xảy ra. 

- Thường xuyên huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy đối 

với cán bộ, nhân viên, đội phòng cháy và chữa cháy của nhà máy theo các nội dung 

sau: 

- Kiến thức pháp luật, kiến thức về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với  

từng đối tượng. 

- Phương pháp tuyên truyền, xây dựng phong trào phòng cháy và chữa cháy. 

* Biện pháp phòng cháy. 

- Phương pháp lập và thực tập phương án chữa cháy, biện pháp, chiến thuật, kỹ 

thuật chữa cháy. 

- Phương pháp bảo quản, sử dụng các phương tiện phòng cháy và chữa cháy. 

- Phương pháp kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy. 

- Khi xảy ra sự cố cháy nổ, người phát hiện thấy cháy phải bằng mọi cách báo 

cháy ngay cho người xung quanh biết. 

* Trang bị các phương tiện PCCC phải đảm bảo các điều sau: 

- Bảo đảm về các thông số kỹ thuật theo thiết kế phục vụ cho phòng cháy và 

chữa cháy.  

- Phù hợp với tiêu chuẩn của Việt Nam hoặc tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn 

quốc tế được phép áp dụng tại Việt Nam.  

- Phương tiện phòng cháy và chữa cháy phải được phép sử dụng của cơ quan  

Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Đồng Nai có thẩm quyền và phải được kiểm 

định về chất lượng, chủng loại, mẫu mã theo quy định của Công an tỉnh Đồng Nai. 

- Thường xuyên kiểm tra, thay thế các bóng đèn cũ bị hư hỏng để đảm bảo ánh 
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sáng. Công nhân được hướng dẫn đầy đủ các biện pháp an toàn trong sử dụng điện, 

máy móc thiết bị, được khám sức khỏe định kỳ phát hiện sớm nguy cơ gây bệnh 

nghề nghiệp để có biện pháp khắc phục. 

- Kiểm tra định kỳ các phương tiện vận chuyển và tuân thủ nghiêm ngặt các 

quy định an toàn trong vận chuyển. 

- Các máy móc thiết bị được sắp xếp bố trí trật tự, gọn và có khoảng cách an 

toàn cho công nhân khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Toàn bộ máy móc thiết bị được 

kiểm tra và bảo dưỡng, duy tu theo kế hoạch để đảm bảo luôn ở tình trạng tốt. Các 

máy móc thiết bị có nội quy vận hành sử dụng an toàn, được gắn tại vị trí hoạt động. 

Chủ cơ sở thường xuyên huấn luyện cho công nhân thực thi đầy đủ và kiểm tra không 

để xảy ra tai nạn lao động do không thực hiện đúng nội quy vận hành sử dụng an 

toàn thiết bị. 

 Biện pháp chữa cháy:  

 

Hình 4.8. Quy trình ứng phó sự cố cháy nổ 
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(1) Dập lửa: 

Ngay từ khi phát hiện có cháy, lực lượng chữa cháy tại các công trường và các 

lực lượng khác cần tiến hành ngay các công tác dập lửa. Sử dụng các dụng cụ như: 

bình chữa cháy, nước để dập lửa.  

(2) Dọn dẹp:  

Sau khi ngọn lửa được dập tắt, điều động nhân công dọn dẹp sạch sẽ khu vực 

bị cháy, các chi tiết, thiết bị, máy móc bị hỏng cũng được tháo dỡ và vận chuyển ra 

khỏi khu vực. 

(3) Báo cáo điều tra nguyên nhân và rút kinh nghiệm:  

Ngay sau khi phát hiện cháy, cần báo cáo ngay với cơ quan hữu quan để phối 

hợp trong công tác chữa cháy. Sau đó chủ đầu tư sẽ cùng với cơ quan hữu quan sẽ 

cùng tiến hành công tác điều tra xác định nguyên nhân và lập thành báo cáo gửi các 

bên có liên quan. Ngoài ra Chủ cơ sở sẽ tiến hành công tác đánh giá thiệt hại, xác 

định những hư hại và phần cần sửa chữa để có kế hoạch cụ thể khắc phục. 

Hiệu quả của việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu 

cực, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường giúp ngăn ngừa, giảm thiểu các thiệt 

hại về môi trường và kinh tế nếu xảy ra sự cố. 

Kết luận: Những biện pháp giảm thiểu được đề xuất ở trên là các biện pháp khả 

thi và tối ưu góp phần bảo vệ chất lượng môi trường cũng như sức khoẻ của người 

lao động trong quá trình hoạt động của cơ sở. Do vậy, khi dự án đi vào vận hành chủ 

cơ sở sẽ thực hiện đúng theo các phương án như trên để đảm bảo chất lượng môi 

trường tại dự án cũng như khu vực xung quanh, bảo đảm sức khoẻ của người lao 

động. 

f) Phòng chống sét 

(1) Dập lửa: 

Ngay từ khi phát hiện có cháy, lực lượng chữa cháy tại các công trường và các 

lực lượng khác cần tiến hành ngay các công tác dập lửa. Sử dụng các dụng cụ như: 

bình chữa cháy, nước để dập lửa.  

(2) Dọn dẹp:  

Sau khi ngọn lửa được dập tắt, điều động nhân công dọn dẹp sạch sẽ khu vực 

bị cháy, các chi tiết, thiết bị, máy móc bị hỏng cũng được tháo dỡ và vận chuyển ra 

khỏi khu vực. 
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(3) Báo cáo điều tra nguyên nhân và rút kinh nghiệm:  

Ngay sau khi phát hiện cháy, cần báo cáo ngay với cơ quan hữu quan để phối 

hợp trong công tác chữa cháy. Sau đó chủ đầu tư sẽ cùng với cơ quan hữu quan sẽ 

cùng tiến hành công tác điều tra xác định nguyên nhân và lập thành báo cáo gửi các 

bên có liên quan. Ngoài ra Chủ cơ sở sẽ tiến hành công tác đánh giá thiệt hại, xác 

định những hư hại và phần cần sửa chữa để có kế hoạch cụ thể khắc phục. 

Hiệu quả của việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu 

cực, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường giúp ngăn ngừa, giảm thiểu các thiệt 

hại về môi trường và kinh tế nếu xảy ra sự cố. 

Kết luận: Những biện pháp giảm thiểu được đề xuất ở trên là các biện pháp khả 

thi và tối ưu góp phần bảo vệ chất lượng môi trường cũng như sức khoẻ của người 

lao động trong quá trình hoạt động của cơ sở. Do vậy, khi dự án đi vào vận hành chủ 

cơ sở sẽ thực hiện đúng theo các phương án như trên để đảm bảo chất lượng môi 

trường tại dự án cũng như khu vực xung quanh, bảo đảm sức khoẻ của người lao 

động. 

g) Phòng ngừa và ứng phó sự cố rò rỉ nguyên nhiên liệu và hóa chất 

Cơ sở có sử dụng các loại nguyên nhiên liệu dạng lỏng như dầu máy (bảo trì 

máy móc) nên khả năng xảy ra sự cố rò rỉ, đổ tràn nguyên nhiên liệu là rất dễ xảy 

ra. Để phòng chống và ứng cứu sự cố rò rỉ nguyên nhiên liệu tại khu vực Cơ sở, 

Chủ cơ sở sẽ phối hợp cùng với các cơ quan chức năng PCCC giám sát, kiểm tra 

nghiêm ngặt các hệ thống kỹ thuật tại kho chứa, lập phương án ứng cứu khi xảy ra 

sự cố. Đồng thời, chủ cơ sở sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa sự cố như sau: 

- Lưu trữ nguyên nhiên liệu và hóa chất dạng lỏng với khối lượng ít nhất (đủ 

dùng); 

- Bảo quản nguyên nhiên liệu, hóa chất trong các thiết bị chuyên dụng, các 

thùng chứa phải đậy kín, đặt nơi khô ráo, thông thoáng; 

- Lưu trữ các bình chứa nguyên nhiên liệu, hóa chất tại kho chứa riêng, thông 

thoáng và có biển báo ghi đầy đủ thông tin; 

- Trong khu vực chứa nguyên nhiên liệu dễ cháy, treo biển cấm không được 

hút thuốc, không mang bật lửa, diêm quẹt, các dụng cụ phát ra lửa; 

- Tuân thủ các yêu cầu về đảm bảo an toàn hóa chất của Nhà nước, bảo vệ môi 

trường phòng chống tràn hóa chất trong quá trình bảo quản, tồn chứa, vận hành và 

sử dụng; 
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- Sử dụng đúng kỹ thuật và tuân thủ các quy tắc an toàn trong sản xuất đối với 

từng chủng loại nguyên nhiên liệu; 

- Vận chuyển bình chứa, thùng chứa đúng cách (di chuyển bình ở tư thế đứng, 

không lăn tròn, hạn chế rung động mạnh), tuyệt đối không được dùng bình chứa, 

thùng chứa vào các mục đích khác; 

- Thường xuyên kiểm tra định kỳ bình chứa và kho chứa để phát hiện những 

mối nguy hiểm có thể dẫn đến rủi ro; 

- Tuân thủ và thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ; 

- Tổ chức nhân sự cho kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố. 

- Phương pháp ứng phó khi xảy ra sự cố rò rỉ nguyên nhiên liệu và hóa chất: 

- Sơ tán người lao động khỏi khu vực xảy ra sự cố; 

- Sử dụng cát, giẻ lau để hạn chế chảy tràn chất lỏng; 

- Thu hồi nguyên nhiên liệu và vệ sinh khu vực xảy ra sự cố; 

- Tiến hành điều tra nguyên nhân và lên phương án khắc phục các biện pháp 

an toàn. 

h) Biện pháp khống chế ô nhiễm đất 

Khả năng ảnh hưởng đến môi trường của nhà máy bao gồm nguồn nước thải 

sản xuất, nước thải sinh hoạt, nước mưa, chất thải rắn, rò rỉ nguyên nhiên liệu (dầu 

làm mát, dầu bảo trì máy móc, dầu DO). Do đó cần phải kiểm soát chặt chẽ các 

nguồn thải này bằng các biện pháp sau: 

- Xử lý nước thải phát sinh của nhà máy theo đúng phương án đã trình bày ở 

trên; 

- Kiểm soát chất thải rắn của nhà máy theo các phương án đề nghị; 

- Thiết kế khu vực lưu trữ nguyên nhiên liệu có mái che, nền xi măng và có 

khay chống tràn bao quanh để hạn chế sự rò rỉ nguyên nhiên liệu ra môi trường đất 

xung quanh. 

i) Biện pháp giảm thiểu các tác động xấu đến an ninh xã hội tại địa phương 

Để giảm thiểu các tác động xấu đến tình hình an ninh, trật tự xã hội tại địa 

phương trong suốt quá trình hoạt động sản xuất của cơ sở như tai nạn giao thông, 

trật tự an ninh xã hội, chủ cơ sở sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

- Ưu tiên tuyển dụng lao động tại địa phương khi có đủ các điều kiện tuyển 
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dụng nhằm hạn chế mâu thuẫn giữa công nhân nơi khác và công nhân tại địa 

phương; 

- Phổ biến phong tục tập quán cho đội ngũ công nhân nhập cư tham gia làm 

việc tại Công ty; 

- Ban hành và phổ biến quy định, nội quy lao động cho toàn thể công nhân 

viên và có biện pháp cưỡng chế việc thực hiện; 

- Nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về đăng ký tạm trú, tạm vắng cho công 

nhân viên trong Công ty. Quản lý chặt chẽ công nhân viên, kết hợp với chính quyền 

địa phương để quản lý công nhân nhập cư, phối hợp kịp thời với lực lượng công an 

để xác minh, điều tra, giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra; 

- Phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với tổ chức Công đoàn để nắm bắt, giải 

quyết kịp thời các vụ đình công; 

- Tổ chức thành lập, chỉ đạo hoạt động của lực lượng bảo vệ, xây dựng phong 

trào quần chúng bảo vệ an ninh trật tự; 

- Tuyên truyền, vận động công nhân viên không uống rượu, bia, chất kích 

thích khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông để tránh xảy ra những tai nạn 

đáng tiếc; 

- Tổ chức và khuyến khích công nhân tham gia các hoạt động thể dục thể thao, 

vui chơi, giải trí lành mạnh. 

Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường.  

Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của cơ sở được thể hiện ở 

bảng bên dưới: 

Bảng 4.36. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Stt Tên công trình Tình trạng 

1  Hệ thống xử lý nước thải công suất 50 m3/ngày.đêm Xây dựng mới 

2  Hệ thống xử lý bụi túi vải công suất 2.500 m3/h Hiện hữu 

3  Khu lưu giữ chất thải sinh hoạt 

Hiện hữu 4  Khu lưu giữ chât thải rắn thông thường 

5  Khu lưu giữ chất thải nguy hại 
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7.  Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường 

Hiện nay, Công ty đã hoàn thiện xây dựng các hạng mục công trình và đã đi 

vào hoạt động từ năm 2007.  

Do nhu cầu của thi trường, Công ty thay đổi mục tiêu hoạt động: bỏ mục tiêu 

sản xuất nhựa tái sinh PET, giữ nguyên mục tiêu sản xuất nhựa ABS và bổ sung 

thêm mục tiêu sản xuất nhựa XPLE, Sản xuất các loại hạt nhựa màu (masterbatch), 

sản xuất hạt nhựa PPS, PS, PC, PP, Sản xuất các chất súc tác (catalyst) sử dụng liên 

kết các loại nhựa dùng cho ngành dây cáp điện và ngành công nghiệp khác. Ngoài 

ra yêu cầu của khách hàng ngày càng quan tâm đến môi trường và sự bền vững thông 

qua việc cung cấp các sản phẩm có tác động ít đến môi trường nên Công ty có kế 

hoạch xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất 50m3/ngày.đêm. 

Công ty thay đổi công nghệ, công suất sản xuất, so với quy mô theo ĐTM đã 

được cấp. Tuy nhiên cơ sở không thuộc đối tượng phải lập báo cáo ĐTM theo quy 

định của Luật bảo vệ môi trường năm 2020. Vì vậy, Công ty tiến hành lập hồ sơ xin 

cấp giấy phép môi trường. 

Những nội dung thay đổi so với Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được 

cấp năm 2009, cụ thể như sau: 

ST

T 

Công nghệ 

sản xuất, 

công trình 

môi 

trường 

Theo ĐTM đã 

được duyệt 
Cơ sở 

Lý do điều 

chỉnh 

1 

Công nghệ , 

công suất 

sản xuất 

Hạt nhựa PET tái 

sinh công suất 

5.000 tấn sản 

phẩm/ năm 

Hạt nhựa ABS: 

1.200 tấn sản 

phẩm/ năm 

 

Bỏ  sản xuất hạt 

nhựa PET. 

Sản xuất nhựa 

ABS: 5.000 tấn 

sản phẩm/ năm. 

Sản xuất nhựa 

XPLE: 25.000 tấn 

sản phẩm/ năm. 

Sản xuất hạt nhựa 

màu: 5.000 tấn 

sản phẩm/ năm. 

Sản xuất hạt nhựa 

PPS, PS, PC, PP: 

Do nhu cầu của 

khách hang 

không cần sử 

dụng hạt nhựa 

PET nữa mà 

chuyển sang sử 

dụng các dòng 

hạt nhựa khác. 
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6.000 tấn sản 

phẩm/ năm. 

Sản xuất các chất 

xúc tác 

(catalyst):4.000 

tấn sản phẩm/ 

năm. 

2 
Hệ thống xử 

lý nước thải 
Không xây dựng 

01 hệ thống xử lý 

nước                        

thải công suất 

50m3/ngày.đêm. 

Do yêu cầu của 

khách hàng 

ngày càng quan 

tâm đến môi 

trường và sự 

bền vững 

3 
Hệ thống xử 

lý khí thải 
Không xây dựng 

Xây dựng hệ 

thống lọc bụi túi 

vải cho công đoạn 

sản xuất hạt nhựa 

màu. 

Hệ thống đi 

kèm dây chuyền 

sản xuất  

 

. 
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CHƯƠNG V. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI 

TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

Không thuộc đối tượng phải cấp phép môi trường đối với nước thải theo quy 

định tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường (do nước thải sau xử lý được đấu nối vào 

hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của KCN Long Thành, không xả ra môi 

trường).  

1.1.  Nội dung cấp phép xả nước thải: 

- Nguồn phát sinh nước thải 

Các nguồn nước thải phát sinh của cơ sở bao gồm: 

- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt từ các nhà vệ sinh sau khi qua bể tự hoại 3 

ngăn và nước thải vệ sinh cá nhân của công nhân viên với lưu lượng dự kiến khoảng 

8m3/ngày.đêm sau đó dẫn bằng hệ thống đường ống PVC 170 về HTXLNT 50 

m3/ngày.đêm và đấu nối về HTXLNTTT của KCN Long Thành. 

- Nguồn số 02: Nước thải từ khu nhà ăn với lưu lượng dự kiến khoảng 2,5 

/ngày.đêm bao gồm nước thải từ hoạt động nấu ăn, rửa rau qua bể tách dầu sau đó 

được dẫn bằng đường ống PVC về HTXLNT 50 m3/ngày.đêm và đấu nối về 

HTXLNTTT của KCN Long Thành. 

- Nguồn số 03: Nước từ các bể làm mát sợi nhựa sau công đoạn đùn ép với lưu 

lượng dự kiến khoảng 10 m3/ngày.đêm (không xả thường xuyên, không xả đồng thời 

các bể) được dẫn bằng hệ thống đường ống PVC về HTXLNT 50 m3/ngày.đêm và 

đấu nối về HTXLNTTT của KCN Long Thành. 

Nguồn số 04 ( nguồn phát sinh nước thải không phải xử lý): Nước từ các bể 

làm mát giải nhiệt máy với lưu lượng khoảng 50 m3/ngày.đêm (không xả thường 

xuyên, 1 năm xả thải 1 lần) được dẫn bằng hệ thống đường ống PVC về hệ thống 

thoát nước thải của nhà máy và về HTXLNTTT của KCN Long Thành. 

- Lưu lượng xả thải tối đa: 70,5 m3/ngày. 

- Dòng nước thải: 

+ Dòng số 01: 01 dòng nước thải sau hệ thống xử lý nước thải cục bộ  của Công ty 

sau đó thoát vào hệ thống thoát nước của KCN Long Thành tại 1 hố ga đấu nối trên đường 

số 3.  
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- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm: 

Chất lượng nước thải trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải 

tập trung của Khu công nghiệp: Phải đạt giới hạn tiếp nhận nước thải của KCN Long 

Thành theo thỏa thuận giữa Công ty Cổ Phần Sonadezi Long Thành và Công ty 

TNHH Polycom  tại đồng xử lý nước thải số 43/HĐNT/SZL/KD-TT ngày 

01/03/2011. Cụ thể: 

 

 

TT 

 

 

Thông số 

 

 

Đơn vị 

Giá trị giới 

hạn tiếp nhận 

nước thải của 

KCN Long 

Thành 

 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 

 

Quan trắc tự 

động liên tục 

1 pH - 5-10 Không thuộc 

đối tượng thực 

hiện theo quy 

định tại khoản 

Không thuộc 

đối tượng thực 

hiện theo quy 

định tại khoản 

2 BOD5 (20°C) mg/1 100 

3 COD mg/1 300 

4 Chất rắn lơ lửng mg/1 100 

5 Tổng dầu mỡ 

khoáng 

mg/1 20 

6 Tổng Phốt Pho 

(tính theo P) 

mg/1 10 

7 Tổng Nitơ mg/1 30 

8 Amoni (tính theo 

N) 

mg/1 10 

9 Sunfua (S) mg/1 2 

10 Coliform MPN/100 ml Không giới hạn 

Vị trí , phương thức xả nước thải, nguồn tiếp nhận nước thải:  

-  Vị trí:  01 Hố ga B8b đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN Long Thành 

(hố ga trên đường số 03 của KCN Long Thành).  

 Tọa độ vị trí (X = 408909.63, Y = 1196791.97 theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 

107045, múi chiếu 30). 

- Phương thức xả nước thải: Tự chảy (24/24h). 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Hệ thống thoát nước thải của KCN đưa về Hệ thống xử lý 

nước thải tập trung của KCN Long Thành. 

1.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý nước thải: 

1.2.1. Công trình, biện pháp thu gom nước mưa, nước thải: 

1.2.1.1. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa về hệ thống 

xử lý nước thải: 
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- Dòng nước thải số 01 (tương ứng với nguồn số 01) → 03 Bể tự hoại có thể tích 

10,8 m3/bể + Dòng nước thải số 02 (tương ứng với nguồn số 02) → Bể tách dầu mỡ 

có thể tích 11,5 m3 + Dòng nước thải số 03 (tương ứng với nguồn số 03), 3 dòng 

thải hệ thống xử lý nước thải của nhà máy công suất 50 m3/ngày.đêm, đạt giới hạn 

tiếp nhận của KCN Long Thành + Dòng nước thải số 04 Hố ga đấu nối số B15f 

trên đường số 9 của KCN Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng 

Nai. 

1.2.1.2. Công trình, thiết bị xử lý nước thải: 

-  Tóm tắt quy trình công nghệ: xử lý: ((Nước thải sinh hoạt  qua bể tự hoại 03 

ngăn  Hố thu gom nước thải sinh hoạt) +(Nước thải nhà ăn  bể tách dầu mỡ)+ 

(Nước thải làm mát hạt nhựa   Hố thu gom nước thải sản xuất  Cụm keo tụ tạo 

bông  Bể lắng hoá lý))  Bể điều hòa  Bể Thiếu khí  Bể Hiếu khí  Bể lắng 

sinh học  Bể khử trùng  Đấu nối với Khu công nghiệp Long Thành (tại 01 hố 

ga đấu nối trên đường số 03). 

-  Công suất thiết kế: 50 m3/ngày đêm. 

-  Hóa chất, vật liệu sử dụng: NaOH, PAC, Polymer. 

1.2.1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục: Không thuộc đối tượng 

phải lắp đặt. 

1.2.1.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố:  

-  Thường xuyên kiểm tra đường ống, thiết bị, kịp thời khắc phục các sự cố rò rỉ, tắc 

nghẽn. 

-  Đảm bảo vận hành hệ thống theo đúng quy trình vận hành đã xây dựng. 

-  Thường xuyên theo dõi hoạt động của bể tự hoại; đảm bảo không có bất kỳ công 

trình xây dựng trên đường ống dẫn nước; nạo vét hệ thống cống rãnh định kỳ để tăng khả 

năng thoát nước; hợp đồng với đơn vị chức năng để thu gom, hút hầm cầu định kỳ và mang 

đi xử lý đúng quy định. 

1.2.2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm:  

2.1. Thời gian vận hành thử nghiệm: không quá 6 tháng kể từ ngày bắt đầu vận hành thử 

nghiệm. 

2.2. Công trình, thiết bị xử lý nước thải phải vận hành thử nghiệm: 01 hệ thống xử lý nước 

thải, công suất thiết kế 50 m3/ngày đêm. 

2.2.1. Vị trí lấy mẫu: đầu vào và đầu ra của hệ thống xử lý nước thải sản xuất. 

2.2.2. Chất ô nhiễm và giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm:  

- Thành phần ô nhiễm chính đầu vào, đầu ra hệ thống xử lý nước thải: Độ màu, pH, 

TSS, BOD5, COD, Tổng N, Tổng P, Dầu mỡ, Amoni, Coliform. 

- Giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm: Giới hạn tiếp nhận nước thải của Khu 

công nghiệp Long Thành. 

2.3. Tần suất lấy mẫu: 
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Thực hiện quan trắc chất thải trong quá trình vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý 

nước thải theo quy định tại Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 

năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trường, cụ thể như sau: Bảo đảm quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn 

trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định các công trình xử lý chất thải. 

1.2.3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 

- Thu gom, xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động của cơ sở bảo đảm đáp ứng quy định 

về giá trị giới hạn tiếp nhận của KCN Long Thành theo thỏa thuận giữa Chủ đầu tư cơ sở 

và đơn vị kinh doanh hạ tầng KCN Long Thành, không xả thải trực tiếp ra môi trường. 

- Công khai, minh bạch các đường ống thu gom, thoát nước thải; lưu giữ số liệu tại cơ 

sở và đưa vào nội dung báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hàng năm. 

- Đảm bảo bố trí đủ kinh phí, nhân lực, thiết bị, hóa chất... vận hành tốt nhất các công 

trình thu gom, xử lý và xả nước thải của nhà máy. 

- Công ty chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc thực hiện đấu nối nước thải về hệ thống 

thu gom, xử lý nước thải tập trung của KCN Long Thành để tiếp tục xử lý trước khi xả thải 

ra môi trường. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải.  

2.1. Nguồn phát sinh khí thải: 

- Nguồn số 01: Khí thải phát sinh từ công đoạn đùn chuyền sản xuất XPLE. 

- Nguồn số 02: Khí thải từ công đoạn đùn chuyền sản xuất ABS,  

- Nguồn số 03: Khí thải từ công đoạn đùn chuyền sản xuất PPS, PS, PC,PP, 

Chất xúc tác. 

- Nguồn số 04: Khí thải từ công đoạn làm nguội chuyền sản xuất PPS, PS, 

PC,PP, Chất xúc tác. 

- Nguồn số 05: Khí thải phát sinh từ chuyền sản xuất hạt nhựa màu. 

2.2. Dòng khí thải, Vị trí xả khí thải 

A. Nội dung cấp phép về khí thải 

1. Vị trí xả thải 

- Dòng thải số 01 (tương ứng với nguồn số thải số 01): sau hệ thống thoát hơi 

nóng số 1 tại chuyền sản xuất XPLE. Tọa độ X = 408865.78; Y = 1196793.63. 

- Dòng thải số 02 (tương ứng với nguồn số thải số 02): sau hệ thống thoát hơi 

nóng số 2 tại chuyền sản xuất ABS. Tọa độ X = 408854.27; Y = 1196781.61. 
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- Dòng thải số 03 (tương ứng với nguồn số thải số 03): sau hệ thống thoát hơi 

nóng số 03 tại chuyền sản xuất PPS, PS, PC,PP, Chất xúc tác. Tọa độ X = 408834.32; 

Y = 1196766.40. 

- Dòng thải số 04 (tương ứng với nguồn số thải số 04): sau hệ thống thoát hơi 

nóng số 04 tại chuyền sản xuất PPS, PS, PC,PP, Chất xúc tác. Tọa độ X = 408825.30; 

Y = 1196743.32. 

- Nguồn số 05 không có dòng thải, khí thải thoát ra tại màng của túi vải. 

(Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 107045, múi chiếu 30) 

2. Lưu lượng xả khí thải lớn nhất: 11.800 m3/giờ 

Dòng khí thải số 01: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 3.600 m3/giờ 

Dòng khí thải số 02: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 3.600 m3/giờ 

Dòng khí thải số 03: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 3.600 m3/giờ 

Dòng khí thải số 04: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 1.200 m3/giờ 

3.Phương thức xả khí thải: Khí thải sau khi xử lý được xả cưỡng bức bằng quạt 

hút ra môi trường qua ống thải, xả thải liên tục 24/24. 

4. Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí: 

Chất lượng khí thải sau xử lý từ hệ thống thoát khí  khi xả vào môi trường 

không khí phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ QCVN 

19:2009/BTNMT (cột B với Kv = 1,0 và Kp theo tổng lưu lượng các nguồn khí thải 

của cơ sở) và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số 

chất hữu cơ theo QCVN 20:2009/BTNMT. Cụ thể như sau: 

 

TT 

 

Thành phần môi 

trường quan trắc 

QCVN 

19:2009/BTN

MT, 

(cột B, Kp= 1,0, 

Kv= 1,0) 

QCVN 

20:2009

/ 

BTNMT 

 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 

 

Quan trắc tự 

động liên tục 

    Không thuộc 
Không thuộc 

đối   tượng 

thực hiện 

theo quy định 

tại  khoản  2 

Điều 98 Nghị 

định số 

1 Lưu lượng - - đối tượng 
thực hiện 

    theo quy 

    

   định tại 

2 Bụi 200 
khoản  3,  4 
Điều 98 
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   Nghị định số 
08/2022/NĐ- 

08/2022/NĐ- 

CP ngày 

10/01/2022 

của Chính 

phủ 

   

Ghi chú: 

 QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi, khí thải 

công nghiệp đối với một số chất vô cơ; 

 QCVN 20:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải 

công nghiệp đối với một số chất hữu cơ; 

B. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý khí thải:  

1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý khí thải: 

1.1 Mạng lưới thu gom bụi, khí thải  

+  Nguồn số 01: được thu gom bằng ống thép mạ kẽm đường kính Ø600mm 

chiều dài 16m thoát ra môi trường. 

+  Nguồn số 02: được thu gom bằng ống thép mạ kẽm đường kính Ø600mm 

chiều dài 16m thoát ra môi trường. 

+  Nguồn số 03: được thu gom bằng ống thép mạ kẽm đường kính Ø600mm 

chiều dài 16m thoát ra môi trường. 

+  Nguồn số 04: được thu gom bằng ống thép mạ kẽm đường kính Ø140mm 

chiều dài 15m thoát ra môi trường 

+ Nguồn số 05: được thu gom bằng ống thép mạ kẽm đường kính Ø200mm 

chiều dài 1,5m, đường kính Ø100mm chiều dài 1,5m, đường kính Ø50mm chiều dài 

3m, sau đó gom về đường ống thép mạ kẽm đường kính Ø600mm chiều dài 16m về 

hệ thống thu bụi túi vải, thoát ra môi trường qua màng 21 túi vải. 

1.2. Công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải: 01 hệ thống 

1.2.1 Hệ thống xử lý khí thải nguồn số 05 

- Tóm tắt quy trình xử lý: Bụi, khí thải → Chụp hút ống thu gom→ Lọc bụi 

túi vải → Môi trường tiếp nhận. 

- Công suất thiết kế:  Hệ thống xử lý bụi số 01 (xử lý nguồn số 05): Công suất 

2.500 m3/giờ. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: sử dụng bụi túi vải (số lượng 21 túi). 

1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục: Không thuộc đối 

tượng phải lắp đặt. 

1.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố: 

- Định kỳ kiểm tra các thiết bị xử lý chất thải; vệ sinh thiết bị lọc bụi túi vải, 

thu hồi nhựa thải. 
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- Khi xảy ra sự cố rò rỉ bụi ra môi trường, phải cho ngừng vận hành ngay lập 

tức các cụm thiết bị trên chuyền sản xuất tương ứng với thiết bị lọc bụi túi vải bị rò 

rỉ. Phối hợp với các cơ quan chức năng để khắc phục sự cố. Chỉ đưa dây chuyền vào 

vận hành khi khắc phục xong sự cố.  

- Bố trí công nhân vận hành 24/24, nắm vững quy trình vận hành và có khả 

năng sửa chữa, khắc phục khi sự cố xảy ra. 

2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm: 

Không thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung (nếu có): 

3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

Nguồn phát sinh tiếng ồn: 

- Nguồn số 01: Khu vực máy đùn nhựa XLPE;  

- Nguồn số 02: Khu vực máy đùn nhựa ABS; 

- Nguồn số 03: Khu vực máy đùn PPS, PS, PC,PP, Chất xúc tác, 

- Nguồn số 04: Khu vực máy đùn nhựa màu; 

Nguồn phát sinh độ rung: Không phát sinh. 

3.2.Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung:   

- Nguồn số 01: Khu vực máy ép nhựa XLPE; tọa độ: X = 408865.78; Y = 

1196793.63; 

- Nguồn số 02: Khu vực máy ép nhựa ABS; tọa độ: X = 408854.27; Y = 

1196781.61; 

- Nguồn số 03: Khu vực máy ép PPS, PS, PC,PP, Chất xúc tác; tọa độ: X = 

408834.32; Y = 1196766.40; 

- Nguồn số 04: Khu vực máy ép nhựa màu; tọa độ: X = 408817.11; Y = 

1196751.18 

(Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 107045, múi chiếu 30) 

3.3.Tiếng ồn: Phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 

26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và QCVN 

24:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – mức tiếp xúc cho phép 

tiếng ồn tại nơi làm việc, cụ thể như sau: 

STT QCVN 26:2010/BTNMT QCVN 24:2016/BYT Ghi chú 
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Từ 6 giờ đến 

21 giờ (dBA) 

Từ 21 giờ 

đến 6 giờ 

(dBA) 

Thời gian 

tiếp xúc 

với tiếng 

ồn 

(giờ) 

Giới hạn cho 

phép mức áp 

suất âm tương 

đương (Laeq) – 

dBA 

Tần 

suất 

quan 

trắc 

định kỳ 

1 70 55 8 85 - 
Khu vực thông 

thường 

3.4. Độ rung:  

Phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 

27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung  

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc 

rung cho phép (dB) 
Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

1 70 60 - 
Khu vực thông 

thường 

4. Nội dung đề nghị cấp phép môi trường đối với chất thải. 

4.1.  Quản lý chất thải: 

4.1.1. Khối lượng, chủng loại chất thải phát sinh: 

4.1.1.1. Khối lượng, chủng loại chất thải công nghiệp phải kiểm soát, chất thải nguy hại 

phát sinh thường xuyên 

- Khối lượng phát sinh:  

Stt   Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Mã 

CTNH 

Phân loại 

chất thải 

Số lượng 

(kg/năm) 

1 
Hộp mực in thải có các thành phần 

nguy hại 
Rắn 08 02 04 KS 150 

2 Bùn từ hệ thống xử lý nước thải Rắn 12 06 05 KS 250 

3 Đèn led thải Rắn 16 01 13 NH 50 

4 
Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn 

tổng hợp thải 
Lỏng 17 02 03 NH 300 

5 
Giẻ lau nhiễm các thành phần 

nguy hại 
Rắn 18 02 01 KS 150 

6 Bao bì mền thải Rắn 18 01 01 NH 200 

7 Bao bì cứng thải Rắn 18 01 01 NH 250 

Tổng cộng  1.350 

4.1.1.2. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh:  

- Khối lượng phát sinh:  
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TT Tên chất thải 
Mã chất 

thải 

Khối lượng 

(kg/năm) 

Ký hiệu 

phân loại 

1 
Nhóm giấy: giấy văn phòng, bìa carton đóng 

gói hàng, lõi giấy 
18 01 05 200 TT-R 

2 
Nhóm nhựa: chai nhựa, bao nylon, màng bọc 

PE, Palet nhựa gãy bể, hạt nhựa dơ, lỗi 
03 02 12 2.000 TT-R 

3 

Kim loại và hợp kim các loại không lẫn với 

CTNH: 

Sắt thải từ quá trình hàn sửa 

11 04 03 300  

Tổng khối lượng 2.500  

4.1.1.3. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: 

- Khối lượng phát sinh:  

STT Tên chất thải Khối lượng (tấn/năm) 

1 Rác hữu cơ 9,36 

2 Rác còn lại 6,24 

Tổng 15,6 

- Chủng loại: Thức ăn dư thừa, các loại bao bì thực phẩm, vỏ lon nước giải 

khát.  

4.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất 

thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại: 

4.2.1. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại: 

- Thiết bị lưu chứa: Thùng, phuy, can có nắp đậy. 

- Diện tích kho lưu chứa: 29 m2  

- Thiết kế, cấu tạo của khu vực lưu chứa: được bố trí bên ngoài nhà xưởng, có 

nền bê tông, tường bao, có mái che, bố trí gờ rãnh để thu gom chất thải nguy hại 

dạng lỏng trong trường hợp đổ tràn, có lắp trang bị đầy đủ dụng cụ chứa chất thải 

nguy hại được dán nhãn mã chất thải nguy hại, có thiết bị phòng cháy chữa cháy và 

ứng phó sự cố, đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý theo quy định 

4.2.2. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông 

thường: 

- Diện tích kho lưu chứa: 32,86 m2  

-Thiết kế, cấu tạo của khu vực lưu chứa trong nhà: được bố trí bên ngoài nhà 

xưởng, nền bê tông, có tường bao, có mái che. 
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4.2.3. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt: 

- Thiết bị lưu chứa: thùng nhựa có nắp đậy, dung tích chứa 90 lít đặt tại các khu 

vực nhà ăn, nhà vệ sinh, và một số khu vực làm việc khác sau đó được tập kết trong 

thùng nhựa có nắp đậy, dung tích 660 lít, có nắp đậy được đặt ở bên ngoài nhà xưởng. 

Diện tích kho lưu chứa: 16,24 m2  
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CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ 

MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường 

Nhà máy được hình thành và đi vào hoạt động từ năm 2007. Trong suốt quá trình hoạt 

động công ty luôn cập nhập các quy định về môi trường và  thực hiện các thủ tục môi 

trường phù hợp theo từng thời điểm, cụ thể công ty được cấp các loại giấy phép môi trường 

như sau: 

+ Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường số  1640/UBND-KT ngày 

18/07/2007 do UBND huyện Long Thành cấp cho cơ sở Xây dựng nhà Xưởng Công ty 

Polycom. 

+ Quyết định số 64/QĐ-KCNĐN do Ban quản lý các KCN Đồng Nai cấp ngày 

04/09/2009 về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường cơ sở “Đầu tư xây 

dựng nhà xưởng sản xuất hạt nhựa ABS và hạt nhựa tái sinh PET công suất 6.200 tấn sản 

phẩm/năm” của Công ty TNHH Polycom tại KCN Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai. 

Năm 2023, năm 2024 công ty thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường đầy đủ 

theo quy định. 

2. Kết quả hoạt động của công trình xử lý nước thải 

Trên cơ sở tình hình hoạt động và báo cáo công tác bảo vệ môi trường 2 năm gần 

nhất 2023 và 2024, công ty tổng hợp kết quả hoạt động của công trình xử lý nước thải 

như sau: 

Hiện tại nhà máy đang xử lý nước thải phát sinh bằng bể tư hoại 3 ngăn.  

Bảng 5.1: Tổng lưu lượng nước thải phát sinh hằng năm 

 Năm 

2023 2024 

Lưu lượng nước thải (m3) 12.160 14.177,6 

Dữ liệu quan trắc nước thải định kỳ năm 2023 tại bảng sau: 

Bảng 5.2: Dữ liệu quan trắc nước thải định kỳ năm 2023 

TT Thông số ô 

nhiễm 

Đơn 

vị 

Nồng độ Giới hạn 

tiếp nhận 

KCN Long 

Thành 

NT 1 

Ngày 

27/03/2023 

NT 1 

 Ngày 

15/06/2023 

NT 1  

Ngày 

01/08/2023 

NT 1  

Ngày 

13/11/2023 

1  pH mg/l 7,36 7,35 7,53 7,11 
5 ÷ 9 

 

2  BOD5 mg/l 81 84 82 89 100 
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3  COD mg/l 228 214 220 227 300 

4  TSS mg/l 84 85 83 81 100 

5  
Tổng dầu mỡ 

khoáng 
mg/l 13,2 12,5 9,9 10,3 20 

6  Tổng N mg/l 23,6 38,5 18,4 16,8 40 

7  Tổng P mg/l 3,47 5,7 2,19 2,8 10 

8  Coliform 

MPN/

100m

L 

4.900 4.700 4.500 4.800 
Không quy 

định 

Dữ liệu quan trắc nước thải định kỳ năm 2024 tại bảng sau: 

Bảng 5.3: Dữ liệu quan trắc nước thải định kỳ năm 2024 

TT Thông số ô 

nhiễm 

Đơn 

vị 

Nồng độ Giới hạn 

tiếp nhận 

KCN Long 

Thành 

NT 1 

Ngày 

25/03/2024 

NT 1 

 Ngày 

30/05/2024 

NT 1  

Ngày 

01/08/2024 

NT 1  

Ngày 

07/11/2024 

9  pH mg/l 7,36 8,05 7,53 6,25 
5 ÷ 9 

 

10  BOD5 mg/l 61 63 52 65 100 

11  COD mg/l 128 134 120 142 300 

12  TSS mg/l 54 52 43 82 100 

13  
Tổng dầu mỡ 

khoáng 
mg/l 13,2 12,5 9,9 10,3 20 

14  Tổng N mg/l 23,6 22,2 18,4 25,1 40 

15  Tổng P mg/l 1,47 1,44 1,19 1,86 10 

16  Coliform 

MPN/

100m

L 

4,6x103 4,3x103 3,5x103 4,6x103 
Không quy 

định 

 

- Trong 2 năm gần nhất công ty không phát sinh sự cố đối với hệ thống xử lý nước 

thải: bể tự hoại 3 ngăn. 

- Định kỳ khoảng 1 năm 1 lần công ty thực hiện hút hầm cầu khi hầm cầu có dấu hiện 

đầy. 
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- Đánh giá tổng hợp về hiệu quả, mức độ phù hợp, khả năng đáp ứng của công trình 

xử lý nước thải: Từ bảng trên cho thấy, các thông số sau xử lý đều nằm trong giới hạn cho 

phép. Các công trình xử lý nước thải của công ty đang hoạt động ổn định. Do đó  công 

trình xử lý nước thải hiện hữu công ty đang áp dụng là phù hợp với tính chất, lưu lượng 

nước thải phát sinh từ nhà máy. Tuy nhiên để luôn đảm bảo giới hạn tiếp nhận của KCN 

Long Thành và yêu cầu về bảo vệ môi trường của các khách hàng của nhà máy, công ty sẽ 

thực hiện xây lắp hệ thống xử lý nước thải công suất 50 m3/ngày.đêm. 

3. Kết quả hoạt động của công trình xử lý bụi, khí thải 

Công ty không có công trình xử lý bụi, khí thải quan trắc định kỳ 

4. Tình hình phát sinh, xử lý chất thải 

Khối lượng chất thải sinh hoạt phát sinh: theo chứng từ thu gom chất thải sinh hoạt 

và hợp đồng thu gom chất thải sinh hoạt năm 2023 và 2024 của Công ty và Công ty MTV 

Cổ phần Môi trường Sonadezi: 

 Chất thải sinh hoạt 

2023 2024 

Khối lượng (kg/ năm) 15.000 18.000 

Khối lượng chất thải công nghiệp phát sinh: theo chứng từ thu gom chất thải công 

nghiệp thông thường và hợp đồng thu gom chất thải sinh hoạt năm 2023 và 2024 của Công 

ty và Công ty MTV Cùng Chung Sức 

 Chất thải công nghiệp thông 

thường 

2023 2024 

Khối lượng (kg/ năm) 48.600 56.000 

Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh: theo chứng từ thu gom chất thải nguy hại và 

hợp đồng thu gom chất thải sinh hoạt năm 2023 và 2024 của công ty và Công ty TNHH 

Môi Trường Sen Vàng. 

Tên chất thải 
Mã 

CTNH 

Khối 

lượng năm 

2024 (kg) 

Phương 

pháp xử lý 
(i) 

Tổ chức, cá 

nhân tiếp 

nhận 

CTNH 

Khối lượng 

năm 2023 

(kg) 

Hộp mực in thải 08 02 04 - TĐ/CL 

Công ty 

TNHH Môi 

Trường Sen 

Vàng. Mã 

số 

1 

Bóng đèn thải 16 01 06 - TĐ 10 

Bao bì mềm thải 

có chứa các 

TPNH 

18 01 01 - TĐ 5 
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Giẻ lau, bao tay 

nhiễm TPNH 
18 02 01 229 HR 

QLCTNH: 

5-6.038.VX 200 

Tổng số lượng  229   216 

 

5. Kết quả thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường đối với cơ sở 

Trong 2 năm gần nhất đến thời điểm lập báo cáo công ty đã có một đợt thanh 

tra của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai. 

 Biên bản kiểm tra ngày 12/11/2024 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp 

Đồng Nai; Văn bản số 2024.11/1/POLYCOM đề ngày 25/11/2024 của Công ty 

TNHH Polycom; Biên bản làm việc ngày 12/03/2025 của Ban Quản lý các Khu công 

nghiệp và các hồ sơ liên quan. 

Công ty nhận được biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường 

số 02/BB-VPHC ngày 13/02/2025 của Ban Quản lý các KCN  tỉnh Đồng Nai và 

nhận được Quyết định số 485/QĐ-XPHC ngày 20/02/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Đồng Nai về xử phạt hành chính.(Đính kèm các quyết định, biên bản thanh tra tại 

phụ lục báo cáo, chứng từ nộp phạt). 

Trong đó về hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả của công ty cụ thể như sau: 

Bảng 7.1: Kết quả thanh tra và khắc phục vi phạm thanh tra tại cơ sở 

STT Hành vi vi phạm Khắc phục vi phạm Xử phạt 

1 

Hành vi hoạt động 

không có giấy 

phép môi  trường  

Công ty đã nộp báo cáo đề xuất cấp 

giấy phép môi trường của dự án “Nhà 

máy sản xuất hạt nhựa (không có nhựa 

tái chế PET) công suất 45.000 tấn sản 

phẩm/năm” ngày 08/11/2024 mã hồ 

sơ: H19.20-241108-0003. Hiện nay 

Công ty đang tiến hành viết báo cáo đề 

xuất cấp giấy phép môi trường để được 

cấp giấy phép môi trường sớm nhất.  

Công ty đã 

hoàn thành 

nộp phạt 

mức phạt là 

320.000.000 

đồng 

2 

Không thực hiện 

nội dung quyết 

định phê duyệt kết 

quả thẩm định báo 

cáo đánh giá tác 

động môi trường 

Công ty đã 

hoàn thành 

nộp phạt 

mức phạt là 

90.000.000 

đồng 
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CHƯƠNG VI. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH 

XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI 

TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của cơ sở 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của Dự án 

trong thời gian 3 tháng- 6 tháng được tổng hợp trong bảng sau: 

Bảng 6.. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

STT Hạng mục 
Số 

lượng 
Công suất 

Thời gian vận hành thử 

nghiệm 

Bắt đầu Kết thúc 

1 Hệ thống xử lý nước thải 1 50m3/ngày.đêm 05/2025 11/2025 

1.2. Kế hoạch quan trắc, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị 

xử lý chất thải 

Căn cứ Khoản 5, Điều 21, Thông tư 02/2022/BTNMT ngày 10/01/2022 Quy 

định chi tiết Quan trắc chất thải bổ sung đối với cơ sở đang hoạt động khi đề nghị 

cấp giấy phép môi trường: Việc quan trắc chất thải do chủ cơ sở, cơ sở tự quyết 

định nhưng phải bảo đảm quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của 

giai đoạn vận hành ổn định các công trình xử lý chất thải. 

Do đó, kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả 

trong giai đoạn vận hành ổn định các công trình, thiết bị xử lý chất thải được thực 

hiện lấy mẫu 03 ngày liên tiếp trong khoảng thời gian từ tháng 04/202504/2025 – 

10/2025 và 3 ngày liên tiếp  trong khoảng thời gian từ tháng 08/2026– 02/2027, 

kế hoạch lấy mẫu như sau: 

Vị trí lấy mẫu đối với các công trình xử lý chất thải được trình bày ở bảng 

bên dưới.  

Bảng 6.1. Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải 

 

Hạng 

mục 
Vị trí thu mẫu 

Thông số giám 

sát 

Thời 

gian đo 

đạc 

Tần suất lấy 

mẫu 

Tiêu chuẩn so 

sánh 

Trong giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử lý 
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2. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

a. Quan trắc nước thải: 

 Căn cứ theo khoản 2, Điều 97 của Nghị định số 08:2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định Đối tượng, “mức lưu lượng xả 

nước thải và hình thức phải thực hiện quan trắc nước thải tự động, liên 

tục, quan trắc nước thải định kỳ được quy định tại Phụ lục XXVIII ban 

hành kèm theo Nghị định này (trừ các trường hợp: cơ sở đấu nối vào hệ 

thống xử lý nước thải tập trung)”. 

 Cơ sở thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ 

gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị 

định số 08:2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. 

 Nước thải sinh hoạt phát sinh khoảng 20,5 m3/ngày. 

→ Căn cứ đối tượng quy định tại mục 3 (Cơ sở, cơ sở không thuộc 

loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi 

trường quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này) và với 

mức lưu lượng quy định tại Cột 5 (Từ 500 đến dưới 1.000 m3/ngày (24 

giờ)) tại Phụ lục XXVIII của Nghị định số 08:2022/NĐ- CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ thì Cơ sở không thuộc đối tượng phải thực 

hiện quan trắc môi trường nước thải tự động, liên tục, quan trắc 

nước thải định kỳ theo quy định trên. 

Cơ sở thực hiện giám sát chất lượng nước thải theo yêu cầu của Hợp 

đồng xử lý nước với Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành. 

b. Quan trắc khí thải: 

 Căn cứ theo Điểm c, Khoản 1 “c) Mức lưu lượng xả bụi, khí thải 

công nghiệp lớn của cơ sở, cơ sở không thuộc loại hình sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường được quy định tại số 

 

Hệ thống xử lý 

nước thải sinh 

hoạt 

50m3/ngày.đêm 

pH, Độ màu, 

TSS, BOD5, 

COD, NH4
+_N, 

Tổng Photpho, 

Tổng Nitơ, Dầu, 

mỡ khoáng, 

Coliform 

1 ngày/1 

lần 

3 ngày liên tiếp: 

+ Lần thứ 1: 

ngày bắt đầu 

vận hành (lấy 1 

mẫu đầu vào và 

1 mẫu đầu ra). 

+ Lần thứ 2: 

ngày tiếp theo 

lần thứ 1 (lấy 1 

mẫu đầu ra). 

+ Lần thứ 3: 

ngày tiếp theo 

lần thứ 2 (lấy 1 

mẫu đầu ra). 

Giới hạn đấu nối 

của KCN Long 

Thành 
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thứ tự 9 Cột 6 Phụ lục XXIX ban hành kèm theo Nghị định này” và khoản 

3 “Đối tượng quy định tại điểm c khoản 1 Điều này phải thực hiện quan 

trắc bụi, khí thải định kỳ theo quy định tại khoản 4 Điều này.” của Điều 

98 của Nghị định số 08:2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. 

 Cơ sở không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy 

cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo 

Nghị định số 08:2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. 

 Tổng lưu lượng khí thải của cơ sở là 10.000 m3/giờ <50.000 m3/giờ 

theo quy định tại số thứ tự 9 Cột 6 (Từ 50.000 trở lên  (tính lưu lượng 

của các công trình, thiết bị xả bụi, khí thải công nghiệp)) tại Phụ lục 

XXIX của Nghị định số 08:2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ. 

→ Cơ sở không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc môi 

trường khí thải tự động, liên tục, quan trắc khí thải định kỳ theo 

quy định trên. 

c. Giám sát chất thải rắn 

 Vị trí giám sát: Khu vực phát sinh chất thải, lưu giữ chất thải rắn sinh 
hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại. 

 Tần suất giám sát: Thường xuyên và liên tục. 

 Giám sát khối lượng phát sinh: Công tác phân loại, thu gom, vận 

chuyển và hợp đồng xử lý chất thải (khối lượng, chủng loại, hóa đơn, 

biên bản, chứng từ giao nhận chất thải, hợp đồng xử lý chất thải, ...). 

 Quy chuẩn so sánh: Nghị định số 08:2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo 

vệ môi trường. 

d. Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối 

hợp để thực hiện kế hoạch: 

 Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Môi trường Đồng Nai – Vimcert 

003. 

+ Địa chỉ: 520 Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai;  

+ Chứng nhận – Vimcerts 003. 

 Trung tâm công nghệ môi trường Coshet– Vimcert 026. 

+ Địa chỉ: LL4A Đường Tam Đảo, Phường 15, Quận 10, thành phố Hồ Chí 

Minh;  

+ Chứng nhận – Vimcerts 026 theo Quyết định số 2045/QĐ-BTNMT ngày 

16/09/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chứng nhận 
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đăng ký hoạt động thử nghiệm và đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc 

môi trường. 
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CHƯƠNG VII. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

Công ty TNHH Polycom xin cam kết: 

- Tuân thủ đúng các Luật Bảo vệ Môi trường và các quy định của Nhà Nước 

Việt Nam liên quan đến vấn đề an toàn vệ sinh môi trường; 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình hoạt động để kịp thời 

kiểm soát mức độ ô nhiễm nhằm đạt Quy chuẩn môi trường theo quy định và 

phòng chống sự cố môi trường; 

- Thực hiện các biện pháp khống chế ô nhiễm và hạn chế các tác động có hại 

đã được đưa ra và kiến nghị trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường nhằm 

đảm bảo được Quy chuẩn môi trường Việt Nam; 

- Thu gom, xử lý toàn bộ nước thải từ hoạt động sinh hoạt và xử lý đảm bảo 

đạt tiêu chuẩn nước thải đầu vào HTXLNT tập trung của KCN Long Thành; 

- Thu gom, xử lý toàn bộ nước thải từ nhà ăn, nước rửa tay, nước quy trình 

sản xuất  xử lý đảm bảo đạt giới hạn tiếp nhận của KCN Long Thành. 

- Thực hiện các biện pháp khống chế tiếng ồn, độ rung sinh ra trong suốt quá 

trình hoạt động của Cơ sở; 

- Thu gom và xử lý chất thải rắn phát sinh theo đúng quy định tại Nghị định 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 Quy định chi 

tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường; 

- Chủ đầu tư cơ sở sẽ tăng cường công tác đào tạo cán bộ về môi trường 

nhằm nâng cao năng lực quản lý môi trường trong nhà máy, bảo đảm không phát 

sinh các vấn đề gây ô nhiễm môi trường; 

- Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi 

trường; 

- Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về 

môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan; 

- Thực hiện đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường theo quy định trong 

trường hợp xảy ra các sự cố, rủi ro môi trường do vận hành Nhà máy; 

- Chúng tôi cam kết rằng những thông tin, số liệu nêu trên là đúng sự thực; 

nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./ 



















UBND HUYCN LONG TilÅN11 CONG 110Å xÄ 1101 CHÜ NG11jA VIET NAM

PHÖNG TÅI NGUYÉN - MOI TRUONG DOC låp - Tu' do - Hanh phüc

Long Thånh, ngåy 19 thång 7 näm 2007

PHÖNG TAI NGUYEN vÅ MOI TRUONG

xÅc NH*N

Bån cam két båo ve möi tnrbng cüa Dv ån: Xåy dvng nhå xuöng Cöng ty TNHH

Polycom duqc cap Giåy xåc nhån däng k! s6 1640/UBND-KT ngåy 18 thång 7 näm

2007 cüa Ph6 Chü tich UBND huyen Long Thånh

KT.TRUÖNG ONG

VA

Nguyön Tan Hu•ng



US' BAN NIIAN DAN

v.N LONG TIIÅNII

st): dcao [BND-KT

CONG 110Å xÄ 1101 Clit"J NGlliA VI(CTN M

I)Qc lip - TV' do - JI?J1h phüc

Long Thånh, ngåyå(f! thäng 7

GIÅY xÅc NIIAN DANG

BAN CAM 1<ÉT BÅo vC MÖI TRUONG

ctia Dlr {n: Xåy (lyng nhå xtröng cong ty TNHII Polycom.

CllÜ TICII UBND HUYVN LONG THÅNII

xÅc NH*N

dä c(') vän bån s6 012/CV/07däng kyl Bån cam két båo ve rnöi truö•ng cüa å

Xfiy (Iv•ng nllå xu•öng Cöng ty TNHII Polycom.

Dieu 2: Chü Dv ån co tråch nhiém thvc hi?n düng vå dåy dil nhüng n i

dung vé bio ve möi tnröng néu trong bån cam két båo ve lilöi truöng.

Dieu 3: Bån cam két båo v? möi trtröng cüa Ihr ån cc dé cåc co n

quån l! nhå nur6c vé båo ve möi trurbng giåm såt, kiém tras thanh tra viéc tlu c

Ilion båo ve möi trtr&ng cüa Dv ån.

Dieu 4: Giåy ,xåc nhön nåy co giå tri ké tir ngåy 10./.

Ncri nhån:

- Cllü (IV ån;

- I)höng "I'M-M r huyen (theo döi);

- Luu VT.

Chifng v6i bån chinh

S6 ch(fng thVc. Quyén s6.........SCT/BS

Ngäy I z -ne..ioog
CHÜ T!guVkND PH!fdNG 26

'Vän

TICII
i!C11

Itt1S'nh V'in Son



y p,ÅN c;ii:
UBIND TilNH DOING NAI CONG HOA xÄ HOI CHU NC,HiAÄÜÜFÉÄiFBAN QUÅN DQc löp - TV' do - Honh pht'1Ccac CONG NGHIÉP

Bién 
S6: /QD-KCNDN

Höa, ngåy Oi/thång 3

YAN GIU
QUYÉT General Director

Vé viéc phé duyét båo cåo dånh giå tåc döng möi Clia D?' in "Dåu tü'_xåy d wng nhh xu'ö•ng sån xuat cåc hot nh wa ABS vå hat nhtra tåi Sinh PET,cong suit 6.200 tan shn phåm/näm" cia Cöng ty TNHH Polycom KCN
Long Thånh, buyen Long Thånh.

TRUONG BAN BAN QUÅN cÅc KHU CONG NGHICP DONG NAI
Cän cir Luat Båo v? möi truö'ng ngåy 29 thång I lnäm 2005;
Cän Cdr Nghi dinh sö 80/2006/ND-CP ngåy 09/8/2006 cüa Chinh phü vé vi$c

quy dinh chi tiét vå hu6ng dån thi hånh mot sö diéu cüa Luat Båo vé möi truröng;
Cän Nghi dinh 21/2008/ND-CP ngåy 28/02/2008 cüa Chinh phü vé

sü•a döi, bö sung mét sö diéu cüa Nghi dinh sö 80/2006/ND-CP ngåy 09/8/2006
cüa Chinh phü vé viéc quy dinh chi tiét vå hu6ng dän thi hånh mét sö diéu cüa
Luat Båo vé möi truöng;

Cän Thöng sö 05/2008/TT-BTNMT ngåy 08/12/2008 cüa Tåi
nguyén vå Möi tru•öng huröng dän vé dånh giå möi tnröng chién luqc, dånh giå tåc

• déng möi truöng vå cam két båo v? möi trurbng;
Cän cü• Quyét dinh 50/2008/QD-UBND ngåy 05/9/2008 UBND tinh

Döng Nai v/v ban hånh quy dinh vé tö chüc vå hoot döng cüa Ban Quån IY cåc
1<CN Döng Nai;

Cän Quyét dinh s6 4522/QD-UBND ngåy 30/12/2008 cüa CJBND tinh
Döng Nai v/v üy quyén Ban Quån IY cåc Khu cöng nghiöp Döng Nai tö chi'rc thäm
djnh, phé duyét Båo cåo dånh giå tåc döng möi truöng cüa cåc {n däu tu trong

6 Khu cöng nghiép trén dia bån tinh Döng Nai;
Theo dé nghi cüa Höi döng thåm dinh båo cåo dånh giå tåc döng möi truöng

cüa Dvr tur xåy dung nhå xu&ng sån xuät cåc hot nhva ABS vå hot nhva té,i
Sinh PET, cöog suät 6.200 tån sän phåm/näm" cüa Cöng ty TNHH Polycom tai
KCN Long Thånh huyén Long Thånh hop ngåy 1 6/7/2009 toi Ban Quån IS' cåc
KCN tinh Döng Nai;

Xét néi dung båo cåo dånh giå tåc déng lnöi till'Öno cüa Dv {n "Däu tu xäy
dy•ng nhå xuöng sån xuåt cåc het llh!ra ABS vå hot nhga tåi Sinh PET, cöng suät
6.200 län sån phäm/näm" cüa Cöng ty TNI-II-I Polycom tqi KCN Long Thånh
huyén Long Thånh dä duqc chinh scra bö sung 1<ém theo Vän bån giåi trinh sö

Il
1727CV/PLC.2009 ngåy 26/8/2009 Cöng ty Polycom;

Theo dé nghi cüa Ph!l tråch Phöng Möi truöng - Ban Quån IY cåc

Diéü l. Phé cluyet néi dung båo cåo dånh giå tåc déng möi truröng cüa Dg ån
"Däl! tu• xäy clv•ng nhå 

Sö 26. 2A. 1<CN 

san ,xuä! cac hat, nhva ABS vå 1141 nhva tåi Sinh PET,

ll. TP.



cöng suât 6.200 tân san pliânı/nânı” tai KCN Long Thârıh, huyğrı Long Thânh cüıa
Cöng ty T NAH Polyconı (sau dây gpi lâ Chül dçr ân).

I)ieu 2. Chüı dır ân cö trâch nhiğnı thçrc hiğn dûng nhürng ınÇ)i dung dâ duçj•c
nâu trong 13âo câo dânh giâ tâc döng nıöi tıuöng vâ nhüng yâLl öâu bât buÖc sau
dây.

l. Dişli tich dât ttöng cây xanh phâi duqc bö tri hqp IY vâ dâm bâo it nhât
20% dişli tich nüt bâng cüıa Dçr ân.

2. Trong quâ trinh thi cöng xây dçrng vâ hoçıt döng.d!l' ân phâi dâm bâo xür IY
câc 10ği chât thâi câc tiâu chuân V iğt Nam vâ möi trırörıg theo Nghİ dinli
59/2007/ND-CP ngây 09/4/2007 cüa Chfnh phüı vâ quân IY chât thâi rân; Thöng tır

12/2006/TT-BTNMT 26/12/2006; Quyât dinh 22/2006/QD-BTNMT
18/12/2006, vâ QuyĞt dinli 23/2006/QD-BTNMT ngây 26/12/2006, Quyât dinh sö
65/2007/QD-UBND ngây 1 1/12/2007; nhu satı:

a) Trong giai d0?11 thi cöng, xây dçrng dçr ân:

- Cö biğn phâp bâo dâm khöng phât tân b!li, tiâng ön, dŞ rung, ânh sâng vuçl
quâ tiâu chuân Cho phĞp. Bâo dâm thoât nu•öc khöng gây ngâp ûng vâo mÛıa mua.

- V iğc vân chuyân vat liğu xây dırng phâi dupc thgc hiÇn bâng câc phuong

tiğn bâö dâm yâu câu kY thuât, khöng lâm rci vâi, gây ö nhiâm möi truöng.
- Cö noi tap trung râc thâi sinh h0?t dâm bâo vÇ sinh möi truöng; thu gom,

phân loai, xür ISI toân bğ câc 104i chât thâi ı•ân, nuöc thâi dâm bâo an toân vâ sinh

möi truröng theo quy dirıh; tuân thü thçrc hiÇn düng quy djnh quân IY vâ chât thâi
• nuuy Fiği.

b) Trong quâ trinh hoqt döng cüa Dçr ân:

Xây dırng vâ tâch riâng triÇt dâ tüyen 'thoât. nuöc mıra, nu•öc thâi phü hqp
vöi quy h0@Ch Chi tiât 'Cüa KCN Long Thânh. Thİât kâ, xây dvıng vâ vân hânh
thuröng xuyân hğ thöng xü IY nıröc thâi cııc bğ plüt sinh tür câc hoşıt dŞng cüıa Dur-
ân. Dâm bâo toân bâ mröc thâi phât sinh tür câc h0@t dŞng cüa Dg ân dırqc thu

gom, xü IY dat gibi han tiâp rıhân theo hQP döng giüa Chü dır ân vâ Cöng ty kinh
doanh h? tâng KCN Long Thânh tıuöc khi dâu nöi vâo thöng xü IY nuöc thâi
tap tıung cüa KCN Long Thânh.

Thiât kâ, lâp dğt câc thiât bi ,xüı• IY khi thâi vâ vân hânh thıröng xuyân dâm
bâo câc 10?i khi thâi pllât sinh trong quâ trinh h0?t döng cüıa DVI' ân dat câc Tiâu
chuân V iğl Nam vâ möi tııröng theo TCVN 5939 : 2005, cŞt B (L'rng vöi Kv— 1,0
vâ Ki) theo lu•u lırqng nguön khi Ihâi) vâ TCVN 5940 : 2005 truröc khi thâi ra möi
truröng. Döl vöi möi tıuöng khöng İthı' xung qııanh, Chü dçı• ân phâi tuân thü thçrc
hiÇn tıneo TCVN 5937 : 2005 TCVN 5938 : 2005.

Bö tri, xây dçrng noi tâp trung, thu goın, phân loai, xür IY toân bŞ câc 104i
chât thâi lün phât sinh bâo dâm an toân vâ ve sinh möi tı•ıröng theo quy dinh. Döi
vöi chât thâi ngııy hai, Chü dır ân phâi tuân thüı dı'ıng quy dinh quân IY vâ chât thâi ş
nguy hai.

- Xây dçrng kâ hoçıch tö chüc Ihırc hiğrı vâ nhân içre, kinh phî, trang Ihiâl bj
clânı bâo phöng nqüra vâ ürng phö sır cö möi tı•ırbng khi cö sır cö X'ây ra trong quâ
trinh hoçıt döng cüa Dı:r ân.

- Thçrc hiğn giâm bât chât thâi vöi tân sııât 03 (ba) thâng/lân vâ giâm sât möi



x ling quanh 06 (såu) thång/lån trong quå tilnh hoat ctöng Cl.la Chr ån: cap
liliåt. lun giü so liéu vå gui bio vé Ban Quan IY chc K C• m dé theo döi, kiém tra.

Ph6i hop chät chö vöi Cöng ty kinh doanh ha ting KCN Long Thånh vå
chillh qui.vén phu•ong trong quå trinh thi cöng, xåy (ftrng vå 1104t d+ng cüa an
cté Clann båo an ninh ti@åt tu; tuyén truyén nång cao nhän th[rc vé bao vé möi tnran o
döi vöi nguröi lao déng thalli gia thi cong, xåy dvng vå van hånh D r; ån; tuåtl thü
cåc quy dinh vé an toån hoå chåt, phöng chåy chÜra chay, u'rng phÖ sv cö möi
truöng, an toån lao döng, tåi nguyén nuröc vå cåc quy dinh khåc cüa phåp luät trong
quå trinh thi cöng xåy dvng vå hoat döng cüa Dv {n.

4. Dvr ån chi duqc .phép di våo hoat döng chinh thu'rc sau khi duqc Ban Quån •
IS' cåc KCN kiém tra xåc nhän hoån thånh cåc nöi dung cüa Båo cåo dånh giå tåc
döng möi truöng vå cåc yéu cåu cüa Quyét dinh phé duy$t båo cåo dånh giå tåc
döng möi truröng.

Dieu 3. Chl'l dvr åh'phåi tuån thü nghiém tüc ché ctö thöng tin, båo cåo vé viéc
thvc hién nöi dung cüa Båo cåo dånh giå tåc déng möi tru•öng dä duqc phé duyét
vå cåc yéu cåu cüa Quyét dinh nåy theo quy dinh tqi Nghi dinh sö 80/2006/ND-CP
ngåy 09/8/2006 cüa Chinh phü vé viéc quy dinh chi tiét vå huröng dän thi hånh mét
sö diéu cüa 10114t Båo vé möi tru&ng vå Thöng tur 05/2008/TT-BTNMT ngåy
08/12/2008 cüa Bé Tåi nguyén vå Möi truöng huöng dän vé dåah giå möi truöng
chién lugc, dånh giå tåc döng möi truöng vå cam két båo ve möi truöng.

Diéu 4. Båo cåo dånh giå tåc döng möi truöng cüa Dv ån vå nhüng yéu cäubät buöc tai Diéu 2 vå Diéu 3 cüa Quyét dinh nåy lå co so dé cåc co quan quån IYNhå nuöc co thäm quyän thanh tra, kiém soåt viéc thvc hi$n cöng tåc båo ve möi
trcröng cüa DVI' {n.

Diéu S. Trong quå trinh trién khai thvc hi?n DU ån, néu co nhü•ng thay döi vénöi dung cüa Båo cåo dånh giå tåc déng möi truöng dugc phé duy&, Chü dvr Gt.phåi cé vän bån båo cåo' vå chi duqc thvc hi?n nhü•ng nöi dung thay döi dö sau kcé vän bån chåp thuan cüa co quan quån 19 Nhå nu6c vé båo vé möi truöng.cg.,
thäm quyén.

Bibu 6. Üy nhi$rn Phöng Möi truöng — Ban Quån IY cåc KCN thuc hién
kiém tra, giåm såt viéc thw•c hién cåc nöi dung bäo ve möi truöng trong Bå o
dånh giå tåc döng möi-trtrbng dä duqc phé duyét vå cåc yéu néu tai Diélt 2 cüa
Quyét dinh nåy.

Dibu 7. Quyét dinh nåy cc; hiéu lgc thi hånh ké tir ngåy k'!./.

Noi n/lün:
UBND Tinh (dé båo cå9):

. ONG BANJ O'
- SO •råi nguyén vå Möi truöng;

UBND huyen Long Thånh.
• ty TNHH
- Cty CO pliån Sonadezi Long Tllånh•.

VT. MT (D)

Thanh Lip





Bö CONG AN CONG HOÅ xÄ HOI CHÜ NGHjA VIET NAM

CONG AN TiNH DONG NAI DOC låp - Ttr do - Hanh phüc

SO' : 269 /CNTD-PCCC

GIÄY CHUNG NHAN
THAM DUYÉT PHONG CHÅY vÅ CHUA CHÅY

- Cän Cit väo Lu4t Phöng Chåy vå Chüa Chåy ngäy 29 thång 6 näm 2001.
- Cän Nghi dinh s6 35/2003/ND - CP ngäy 04 thång 04 näm 2003 cüa Chfnh phi

quy dinh chi tiét thi hånh mét s6 diéu cia Lu4t Phöng Chåy vä Chüa Chåy.
- Cän Cit Ihöng tur s6 04/2004[IT-BCA ngäy 31 thång 3 näm 2004 cåa Bé Cong An.
- Xét hö so vä vän bån dé nghi thåm duyet vé PCCC ngäy 22 thång 06 näm 2007 cia

Cong ty TNHH Polycom. Ngubi dqi dien lä Ong Choi Jong Man.

PHONG cÅNH sÅT PHÖNG CHÅY vÅ CHUA CHÅY

CHUNG NHAN

cong trinh NHÄ MAY THUÖC CONG TY TNHH POLYCOM

Dia diém : KCN LONG THÅNH - LONG THÅNH - DONG NAI.

Chi dåu : CONG TY TNHH POLYCOM

Don vi thiét ké : CTY TNHH TtrvÄN - xÄY DUNG vÅ TTNT SINH HUNG ( SHCC )
Dä dtrqc thåm duyet vé PCCC cåc nQi dung sau : PCCC - Thoåt 11411. He th6ng dien.

He th6ng ch6ng sét.
r bån vé thiét ké ky thu4t: SD-WS-01+SD-WS-20; ED-WS-01+ED-WS-07; AD-lheo cåc 

WS-OI+AD-WS- 1 1; FD-M-OI + FD-WS-02; FD-M-OI

Cåc yéu cåu kern theo :

1/ Måy bam chita chåy phåi cc; Q 230 1/s. H? thö"ng bam phåi cé thié't bi khbi déng
tv déng. B/ mtåc dl:t trit chita chåy phdi cc; khö'i tich 2324 tn3 (TCVN 2622-1995).

2/ Bd sung hb sc thié't ké'h? thöng båo chåy tv déng gth• lén cc quan CS PCCC d/
dttgc tham duyet theo quy dinh.

3/ 11? tpng chöng sét dånh thång phåi cb 02 dåy dån sét xuöng 02 bäi tié'p dia déc
lop. Ldp dét thié"t bi dém sét trén dåy dån sét. Khoång cåch giita cåc cec tiép dia phåi
2 2,4 m. Khoång cåch tic bäi tiép dia dén cong trinh phåi 25 m ( 20 TCN 46-84 )

4/ Chå däu tit vå dan vi thi cong, thi cong theo bdn vé thié't ké'kj thu@t tham duyet
vå theo cåc tiéu chudn Viet Nam hi?n hånh.

Bién Höa, ngåy 27 thång 06 näm 2007

T/L GIÅM CONG AN TiNH DONG NAI

FTRUÖNG P NH sÅT PCCC
Nai nhån
- Clui ddu tit.

- PC23.
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cÔNG AN TiNH DÔNG NAI CONG IIÒA xÂ 1101 CHÜ NGHÏA VIÊT NAM

PHÒNG CS. PCCC DOC lâp- Tt/ do- Hanh phtic

s6•./f / NT-PCCC

" T/y Vàn bàn nghiêm thu Dông Nai, ngày 25 thdng 01 nüm 2008

hê thô'ng PCCC "

Kinh gti: cÔNG TY TNHH POLYCOM

Theo van bin ngày 22 thâng 01 nâm 2008 vê viêc nghiêm thu hê th6ng phòng

chây chÙa chây (PCCC ) CÔNG TY TNHH POLYCOM

Sau khi xem xét hô sci nghiêm thu vê phòng chây, chÜa chây do chû dàu tif

chuân bi và biên bân kidm tra an toàn PCCC do dai dièn Phòng Cânh sât PCCC lâp

ngày 24 thâng 01 nâm 2008.

Phòng Cânh sût PCCC - Công an tinh Dông Nai dông y nghiêm thu vê phòng

chây chÜa chây:

Công trình: NHÀ XÜdNG (GIAI DOAN 1 )

Chü dâu CÔNG TY TNHH POLYCOM

Xây cli(ng tqi: KCN Long Thành- Long Thành- Dông Nai

Câc hê th6ng phòng chây và chffa chây dû ditç$c nghiêm thu gòm:

HÊ THÔNG BÂo CHAY TU DÔNG

HÊ THÔNG CUNG CÂP Nüdc CHÜA CHAY

HÊ THÔNG CHÔNG SÉT DÂNH THÀNG

Dông thÙi dé nghi chd dàu tit thurc hiên câc yêu câu kèm theo sau dây:

- Thktc hiên dây dd câc kiê'n nghi nêu trong biên bin kiêm tra an toàn PCCC

lâp ngày 24 thüng 01 nâm 2008.

- hê thô'ng, thiê't bi k} thuât kh{c cé liên quan dê'n PCCC phâi ditqc kidm

tra tht nghiêm và nghiêm thu dura vào van hành dim bâo cic yêu càu vê PCCC khi

dura công trình vào st dung./.

Ndi nhân: Kn. TRÜdNG PHÒNG CS PCCC

- Chû dàu CT

CuC CS.PCCC- BCA (Bâo câo)

WU PC23



côNG AN TiNH ĐôNG NAI

PHÔNG CÂNH SĂT PCCC

só: 4L ITD-PCCC(PC23)

łvłau r V 1

BH thco Thông tu só: 04/2004rrr-BcA

Ngây 31-3-2004 - In 2007

CONG HôA xĂ HOI CHO NGHîA VIĘT NAM

ĐÔc Lâp — T Do — Hąnh Phńc

Biôn Hôa, ngây 25 thâng 12 năm 2009

GIÂY CHONG NHĂN

THÂM DUYĘT vb PHÔNG CHĂY VÂ CHUA CHĂY

- Căn cir Luât Phông chăy vâ chCra chây ngây 29 thăng 6 năm 2001.

- Căn cir Nghi dinh sô 35/2003/NĐ-CP ngây 04 thăng 4 năm 2003 cua chinh phC1

quy dinh chi tiët thi hânh mÔt sô diëu cua Luât phông chăy vâ chfra chăy.

- Căn cir Thông tu sÓ 04/2004/TT-BCA ngây 31 thăng 3 năm 2004 cua BÔ công an.

- Xćt hô so vă văn bân dô nghi thâm duyęt vÔ PCCC cua Công ty TNHH Polycom.

- Ngubi dąi dięn Ông: Yang Jung Giu. Ch(rc vu: T.Giăm dôc.

PHÔNG CĂNH SĂT PHÔNG CHĂY VÂ CHUA CHĂY

CHONG NHĄN

Giai doąn 2 (nhă kho) — Công ty TNHH Polycom.

Đia diôm • KCN Long Thânh — Huyęn Long Thânh - ĐÔng Nai.

Chi dau tu' • Công ty TNHH Polycom.

Đo•n vi thićt kć : CTY TNHH TV - XD VÂ TRANG TRi Nôl THĂT SINH HUNG.

Đâ dărqc tham duyęt vâ PCCC theo căc nÔi dung sau: Giao thông — khoâng căch

PCCC, dięn tich sân tôi da cho phćp, lôi thoăt nąn, hę thông câp nuóc chta chăy, h?

thông dięn, phucyng tięn chfra chăy tąi chÔ, hę thông băo chăy tv dÔng.

Theo căc bân vë k' thuât dtrqc tham duyęt PCCC : Măt băng tông thë, kiën tróc,

kët câu, hę thông câp nuóc chfra chăy, băo chăy, bân vë hę thông dięn.

Căc yôu cau këm theo :

1. Khoâng căch an toân PCCC gita nhâ kho vâ xuóng giai doąn I phâi 12 m (theo

TCVN2622-1996).

2. Thiët kë bô sung 01 cira thoăt nan cho nhâ kho, cira chiČu rÔng 0,8m, cao 2m.

3. Bô sung Ol trțl nuóc chfra chăy ngoâi nhâ cho nhâ kho, tru căch công trinh 5m.

4. ThiĆt kĆ hę thÓng chông sćt dănh thing cho công trinh (theo TCVN4317-86).

5. Tb phân phôi dięn phâi bô tri bën ngoâi nhâ kho tren măt tubng băng vât lięu

không chăy.

6. Moi phuong tięn, thiët bi PCCC phâi duqc kiëm dinh truóc khi thi công, tô chirc

kiôm tra thi công vâ nghięm thu công trinh theo quy dinh cua Luât PCCC.g-

PHÔNGNai n/lân:
- Chă dău tu.
- Luu PC23.

Thu QuyĆt Thing























CTY CO PHAN SON.ADEZI
LONG THANH

CONG 1101 CHÛ NGHÏA VIET NAM

DOC l'âp - T tr do - H'4nh phtic

Long Thành, ngày d.} thüng . nâm 2007

THÔNG BAO VÉ DAU NOI

TANG KV THUÂT KHU cÔNG NGHIEP

DIC dn : CÔNG TY TNHH POLYCOM
Dia diêm: Khu công nghiêp Long Thành — Long Thành - Dông Nai

Kinh gùi: Công Ty TNHH Polycom

Cân ct', hap dông thuê lai sô 51/HDTD/SLC/KD-TT ngày 29/12/2006.

Cân cé quy hoqch hê thông hg tâng cüa KCNxung quanh vi tri lô dât sô C.II.I-I.

Dê tao diêu kiên cho cÔNG TY TNHH POLYCOM hièn công tâc lap hô thiêt

kê nhà mây trên lô dât thuê, công ty Cô phân Sonadezi Long Thành Xin thông bio dên

quy công ty câc thông sô kry thuât theo quy hoach chung cùa Khu công nghiêp và céc quy

dinh khi thi công xây dvng công trinh trong Khu công nghiêp Long Thành cu thê nhtr sau:

A. VI TRi vÀ cic OUY DINH KHI DAU NOI vÀo HF THÔNG THOÂT Nüôc

CHUNG cÙA KHU CÔNG NGHIEP:

1. Thoât mr&c mtra:

Dâu nôi hê thông thoât nuréc mua cùa công trình vào hê thông thoât mura doc Durèng

Sô 3 cüa khu công nghiêp tai 01 vi tri durqc tom thèi chi dinh câch môc sò 3 theo

hirfrng méc môc 2 mot doan là 2.33m. Vi tri CII thê së do hai bên thông nhât khi kry

biên bàn thòa thuan VÊ Vltc scr DUNG HA TANG THUAT KHU cÔNG

NGHIÊP.

Hô ga thoât nur6c mura HG 3 - durèng so 3 - cùa KCN cé câc thông sô sau:

+ Cao dô dây công: + 27.12 m

+ Kich thuréc công thoât ntréc mura: ông VI 000mm

2. Tho{t ntr&c thài:

Dâu nôi hê thông thoât nur6c thài cùa công trình vào hê thông thoât nuréc thài doc
durèng sô 9 cùa khu công nghièp tai 01 vi tri tam thòi durqc chi dinh câch môc sô 4 theo

hur&ng môc môc 5 mot doan là 14.55m. Vi tri cu thé së do hai bên thông nhât khi
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bién bån thöa thuån VI? Vilic scr DUNG LIA TANG KY THUÄT KHU CONG

NGHIEP.

Hö ga thoåt ntrOc thåi B5f co cåc thöng sö nhtr sau:

+ Cao dé dåy cong thoåt mröc coa KCN lå: + 25.42 m.

+ Kich thu6c cong thöat mr6c thåi:

3. Kinh phi nöi våo he thöng thoåt nuöc cüa khu cöng nghiép nöi trén do bén B Chiu.

4. Tnr6c khi thi cöng dåu nöi, bén B phåi lién he v6i Sonadezi Long Thånh dé cö thöng

tin vé cåc dtr&ng Ong ho tång ky thuat ngåm trén mét bäng dé lap bien phåp thi cöng an

toån, moi hu höng thiét hoi néu co thi bén B phåi Chiu tråch nhiém böi hoån.

B. NGUÖN CUNG cÅp DIEN vÅ Ntröc SACH CHO CONG TRiNH:

1. Nguon dién:

- Vi tri dåu nöi cap di$n.• Nöi v6i du&ng dåy 15/22 KV doc theo dur&ng sö 9 cüa khu

cöng nghiép.

- Bén B lién he trvc tiép Cöng ty Dien Ivc Long Thånh Xin chi tiéu dien vå hu&ng
Ii'ii dÄn cåc thü tuc lién quan dén viéc lap hö so thiét ké ky thuat dåu nöi cap dien vå xåy

dvng.

2. Nguon nur&c sqch:

- Vi tri dåu nöi cap mr6c: Nöi våo dtrbng Ong cap mr6c doc dubng sö 9 hoac sö 5, sö 3

cüa khu cöng nghiép. Vi tri cu thé se do hai bén thöng nhåt khi k! bién bån thöa thuan

VÉ VIEc scr DUNG HA TANG KY THUAT KHU cöNG NGHI?P.

- Bén B thöng båo cho bén A vé nhu cåu st dung, th&i gian båt dåu st dung vå tién

hånh k! hvp döngsü dung mr6c v6i bén A. Chi phi dåu nöi våo dtrbng Ong Chung vå

döng hö nu6c do Sonadezi Long Thånh Chiu.

C. cÅc QUY VÉ xÄY DUNG:

1. Ttr&ng råo vå nhå båo ve•.

- Xåy dvng düng theo ranh gibi trong bån db cäm möc giao dåt (mong nhå vå khöng

gian bén trén).

- Döi v6i cåc cqnh tubng råo cöng trinh htr&ng ra durbng giao thöng cüa Khu cöng
nghiép yéu cåu phåi xåy thöng thoång vå my quan. Ltcu y: Phän kin cia ttc&ng råo
0.8m ('tinh tic mat via hé cåa lé hoån thién cia dtc&ng giao thöng giåp ranh khu dåt).

2. Cåy xanh:
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Dięn tich cây vanh phâi chičm it nhât 15% tông diôn tich dât duqc thuô.

3. Ti l? căc hąng muc công trinh có măi Che:

- Tông dięn tich măi căc hang muc công trinh có mâi che không dl-rqc vuqt quâ 60%

tông dięn tich dât duręc thuô vă mćp ngoăi turbng bao che công trinh phâi căch tu&ng

râo it nhât 7m (trîr nhâ bâo ve vă nhâ dë xe).

4. Công tăc san nân vă nen hoin thiën công trinh:

- Cao dÔ hoân thiÔn cua măt băng nhâ mây phâi duqc tinh toân sao cho phil hgp vói

cao đÔ hoân thięn cua dubng giao thông giâp ranh khu dât (xem sa đô dinh këm). Đât du

trong quâ trinh thi công san nën không duqc vân chuyën ra ngoâi KCN mâ phâi duqc tâp

kët dën dăng vi_tri do bân A chi dinh.

5. Đo•n vi nhân thâu thi công cho bân B:

- Nhâ thâu phâi thvc hięn dăng căc quy dinh khi xây dyng công trinh trong KCN Long

Thănh vă luât đinh vë xây dung hięn hânh, có giây phćp dăng k} kinh doanh vâ chirng

chi hânh nghë xây dung.

- Trong thči gian thi công xây dyng không dugc lăm thay đôi dia thë đât tv nhiën vâ ô

nhiëriî môi tručmg xung quanh khu vuc xây dung công trinh.

- Căc lân trąi phuc vu thi công nëu năm ngoâi phąm vi tubng râo công trinh phâi duqc

sg châp thuân cua Sonadezi Long Thănh truóc khi xây cât tąm.

D. TRĂCH NHIĘM CCA BEN B:

- Truóc khi xây dung công trinh bën B phâi gfri cho Sonadezi Long Thănh câc hô
sau:

* Căc bân vë thiët kë:

- Măt bâng tông thë công trinh.

- Bân vë tubng râo, nhâ băo v? (thĆ hięn vi tri ranh giói lô dât thuô).

- Bân vë thiët kë san nën toân khu.

- Chi tiôt kët câu cua măt dučmg lôi vâo công nhâ mây.

- Hę thÓng thóat nuóc mua toăn khu, h? thông thoăt nuóc thăi toân khu (chi ra vi tri
vâ cao đÔ dâu nôi ngay thăng vâo hô ga KCN, qui căch dubng công thoât nuróc mua,
thoât nuóc thâi).

- Măt băng câp dięn toân khu.

- Măt băng câp nuóc toăn khu.
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MÔt dîa mem luu file căc bân vč.

* Căc sô liÔu liôn quan deîn tinh chât vâ khôi Iuvng nuróc thâi vâ chât thâi cua nhâ mây
trong mÔt dcyn vi ngây dôm khi di vâo hoąt dÔng sân xuat.

- Tât câ căc công tăc xây dvng khâc năm ngoâi phąm vi tu&ng râo vâ dât dă giao cho
bôn B do Sonadezi Long Thânh quân 19, truóc khi thyc hięn phâi duqc sv châp thuân cua
Sonadezi Long Thânh.

- Khi tiën hânh xây dung, hô SCY thiôt kë công trinh phâi duqc thâm dinh thiët kë k'
thuât, phông chây chfra chăy, môi trubng.... theo dńng quy dinh cua luât phăp Vięt Nam.
E. PHó1 HOP THI côNG TAI VI TRi'MÓ CÓNG ctA NHÂ MĂY:

Sonadezi Long Thânh quy hoąch xây dung căc dubng ông ky thuât duói via hë dec
theo đuô•ng nÔi bÔ trong KCN, cu thô nhu sau:

+ Giai đoąn l: Đu&ng ông thoât nuóc mua, durbng ông thu gom nuóc thâi, dur&ng ông
câp nuóc giai đęan 1.

+ Giai doąn 2 : Đu&ng ông câp nuóc giai đęan 2, đu&ng căp thông tin, đu&ng ông khi
(du kiën së thłrc hięn vâo năm 2007).

Sau khi quy Công ty cung câp căc bân vë tai muc D, Sonadezi Long Thânh së thông
bâo đën.quy Công ty mÔt sô nÔi dung sau:

1. PhÓi hqp vë măt băng vâ tiën dÔ xây dvng trong vięc thi công phân dubng vâo công

nhâ mây vói vięc thi công căc dubng ông ky thuât giai doąn l, trânh tinh trąng đâo
băng ngang đu&ng công dă hoân thięn khi Sonadezi Long Thânh thi công căc dăg ông

nây.

2. Khi xây dyng phân dubng tir dubng cua KCN dën công cua nhâ mây, nhă mây phâi

có bięn phâp gia Cô bâo v? căc dubng ông ky thuât ngâm bën duói, câu tao cua gă lë

dubng công đông bÔ vói thiët kë chung cua KCN nhăm bâo dăm an toăn cho căc du&ng

ông ky thuât ngâm vâ m} quan chung cua KCN (tham khâo bân vë thiôt kô chung cua

KCN).

3. Truóc khi thi công căc dučmg ông ky thuât giai doąn 2, nôu bât buÔc phâi dăo ngang

công nhâ mây, Sonadezi Long Thânh së thông băo vâ lăm vięc cu thë vói quS' Công ty dë

thóa thuân vë tiën dÔ, bięn phâp thi công vâ vięc hoân trâ măt băng.

Tren dây lâ câc thông sô ky thuât cua hę thông hą tâng phuc vu vięc dâu nôi câp

dięn, câp nuóc, thoăt nuóc mua, nuóc thâi ... căng nhu căc quy dinh vë vięc xây dyng
trong Khu công nghięp. Trong trubng hȚP do công nghę cua nhâ mây cân thiët thay dôi vi

tri dâu nôi nhu nëu tren, nhât thiĆt CÔNG TY TNHH POLYCOM vâ đgn vi tu vân thiët
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ké nhå måy phåi thöng båo vå durqc sv chip thucin cüa Cöng ty Cö phån Sonadezi Long

Thånh tnröc khi lap hö so thiét ké chinh thfrc.

Trån trong kinh chåo.

CONG TY CO PI-IAN SONADEZI LONG THÅNH
Noi züi:

Nhur trén;

KD-TT, KT, HC-NS.
Xin vui lång lién h? bé phän k' thuät
(Öng: Nguyän Dinh Tip—tel 061.514495,
zzobile 0913702227) dé' giåi quyét cåc
vtchg mäc trong viéc phöi hop däu nöi
h? thdng hq täng cia nhå måy.

PHÖ TONG GIÅM DÖc

'ONG T '

Chut Ydn



SO VI TRI DÂU Nôl HA TÂNG

cÔNG TY TNHH POLYCOM

COMD 29.90

COMO 30.24

Ghi chü:
H6 ga thoât nudc mua
Hô' ga thoât nUdc thài

CDMD - Cao dô mât dddng hoàn thiên
CDDC - Cao d0 dây c6ng cùa KCN

BSf - COOC 25.42

6NG

COMO 28.65

COMO 28.74

HG 3 -COOC 27.12

6NG 1000

CP SONADEZI LONG THANH
BÔ PHÂN KY

COMO 29.14































































Điện thoại (Tel): 0251.3514494 -96

 Cộng tiền hàng (Sub total): 18.112.500

 Thuế suất GTGT (VAT rate): 5% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 905.625

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 19.018.125

Người mua hàng (Buyer)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign & full name)

Người bán hàng (Seller)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(Sign, stamp & full name)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 17 tháng (month) 07 năm (year) 2024

Ký hiệu (Serial): 1C24TLT

Số (No.): 2392

Mã của CQT: 00B35D7CF4F63748219F8173D0620F1EBA

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH
Mã số thuế (Tax code):  3 6 0 0 6 4 9 5 3 9

Địa chỉ (Address): Khu Công nghiệp Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Số tài khoản (Account No): 5990 201006 193  tại (at) Ngân hàng NN & PTNT Việt Nam - Chi Nhánh Bắc Đồng Nai

Fax: 0251. 3514499

Họ tên người mua hàng (Customer's name):

Tên đơn vị (Company): CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN POLYCOM

Mã số thuế (Tax code): 3 6 0 0 8 5 7 2 6 4

Địa chỉ (Address): Lô C.II.I-1, Khu công nghiệp Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt

Nam

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

ĐVT
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

1 Phí sử dụng nước từ ngày 10/06/2024 đến 10/07/2024 M3 1.575 11.500 18.112.500

  

  

  

  

  

  

  

  

 Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Mười chín triệu không trăm mười tám nghìn một trăm hai mươi lăm đồng

Mã tra cứu: W7TYYX Website tra cứu: http://www.hoadon.szl.com.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao nhận hóa đơn)

Signature Valid 

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

Ký ngày: 17/07/2024

#
http://www.hoadon.szl.com.vn


Điện thoại (Tel): 0251.3514494 -96

 Cộng tiền hàng (Sub total): 16.364.500

 Thuế suất GTGT (VAT rate): 5% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 818.225

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 17.182.725

Người mua hàng (Buyer)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign & full name)

Người bán hàng (Seller)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(Sign, stamp & full name)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 15 tháng (month) 08 năm (year) 2024

Ký hiệu (Serial): 1C24TLT

Số (No.): 2689

Mã của CQT: 00D1DC85C8CE92400593D3CB51ACCB47F2

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH
Mã số thuế (Tax code):  3 6 0 0 6 4 9 5 3 9

Địa chỉ (Address): Khu Công nghiệp Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Số tài khoản (Account No): 5990 201006 193  tại (at) Ngân hàng NN & PTNT Việt Nam - Chi Nhánh Bắc Đồng Nai

Fax: 0251. 3514499

Họ tên người mua hàng (Customer's name):

Tên đơn vị (Company): CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN POLYCOM

Mã số thuế (Tax code): 3 6 0 0 8 5 7 2 6 4

Địa chỉ (Address): Lô C.II.I-1, Khu công nghiệp Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt

Nam

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

ĐVT
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

1 Phí sử dụng nước từ ngày 10/07/2024 đến 09/08/2024 M3 1.423 11.500 16.364.500

  

  

  

  

  

  

  

  

 Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Mười bảy triệu một trăm tám mươi hai nghìn bảy trăm hai mươi lăm đồng

Mã tra cứu: C7KCC4 Website tra cứu: http://www.hoadon.szl.com.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao nhận hóa đơn)

Signature Valid 

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

Ký ngày: 15/08/2024

#
http://www.hoadon.szl.com.vn


Điện thoại (Tel): 0251.3514494 -96

 Cộng tiền hàng (Sub total): 15.490.500

 Thuế suất GTGT (VAT rate): 5% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 774.525

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 16.265.025

Người mua hàng (Buyer)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign & full name)

Người bán hàng (Seller)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(Sign, stamp & full name)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 17 tháng (month) 09 năm (year) 2024

Ký hiệu (Serial): 1C24TLT

Số (No.): 2990

Mã của CQT: 0019D581B7645440B3BF997E80705E9FB2

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH
Mã số thuế (Tax code):  3 6 0 0 6 4 9 5 3 9

Địa chỉ (Address): Khu Công nghiệp Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Số tài khoản (Account No): 5990 201006 193  tại (at) Ngân hàng NN & PTNT Việt Nam - Chi Nhánh Bắc Đồng Nai

Fax: 0251. 3514499

Họ tên người mua hàng (Customer's name):

Tên đơn vị (Company): CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN POLYCOM

Mã số thuế (Tax code): 3 6 0 0 8 5 7 2 6 4

Địa chỉ (Address): Lô C.II.I-1, Khu công nghiệp Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt

Nam

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

ĐVT
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

1 Phí sử dụng nước từ ngày 09/08/2024 đến 10/09/2024 M3 1.347 11.500 15.490.500

  

  

  

  

  

  

  

  

 Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Mười sáu triệu hai trăm sáu mươi lăm nghìn không trăm hai mươi lăm đồng

Mã tra cứu: N6JBPV Website tra cứu: http://www.hoadon.szl.com.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao nhận hóa đơn)

Signature Valid 

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

Ký ngày: 17/09/2024

#
http://www.hoadon.szl.com.vn


Điện thoại (Tel): 0251.3514494 -96

 Cộng tiền hàng (Sub total): 9.709.056

 Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 776.724

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 10.485.780

Người mua hàng (Buyer)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign & full name)

Người bán hàng (Seller)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(Sign, stamp & full name)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 17 tháng (month) 07 năm (year) 2024

Ký hiệu (Serial): 1C24TLT

Số (No.): 2533

Mã của CQT: 0048D6AC6F7EF8485484E4E74C4C3BC32A

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH
Mã số thuế (Tax code):  3 6 0 0 6 4 9 5 3 9

Địa chỉ (Address): Khu Công nghiệp Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Số tài khoản (Account No): 5990 201006 193  tại (at) Ngân hàng NN & PTNT Việt Nam - Chi Nhánh Bắc Đồng Nai

Fax: 0251. 3514499

Họ tên người mua hàng (Customer's name):

Tên đơn vị (Company): CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN POLYCOM

Mã số thuế (Tax code): 3 6 0 0 8 5 7 2 6 4

Địa chỉ (Address): Lô C.II.I-1, Khu công nghiệp Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt

Nam

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

ĐVT
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

1 Phí xử lý nước thải từ ngày 10/06/2024 đến 10/07/2024 M3 1.260 7.705,6 9.709.056

  

  

  

  

  

  

  

  

 Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Mười triệu bốn trăm tám mươi lăm nghìn bảy trăm tám mươi đồng

Mã tra cứu: S8XEZ6 Website tra cứu: http://www.hoadon.szl.com.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao nhận hóa đơn)

Signature Valid 

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

Ký ngày: 17/07/2024

#
http://www.hoadon.szl.com.vn


Điện thoại (Tel): 0251.3514494 -96

 Cộng tiền hàng (Sub total): 8.768.973

 Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 701.518

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 9.470.491

Người mua hàng (Buyer)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign & full name)

Người bán hàng (Seller)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(Sign, stamp & full name)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 15 tháng (month) 08 năm (year) 2024

Ký hiệu (Serial): 1C24TLT

Số (No.): 2831

Mã của CQT: 00C61C27FD74734D3E9A2545D47643E120

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH
Mã số thuế (Tax code):  3 6 0 0 6 4 9 5 3 9

Địa chỉ (Address): Khu Công nghiệp Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Số tài khoản (Account No): 5990 201006 193  tại (at) Ngân hàng NN & PTNT Việt Nam - Chi Nhánh Bắc Đồng Nai

Fax: 0251. 3514499

Họ tên người mua hàng (Customer's name):

Tên đơn vị (Company): CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN POLYCOM

Mã số thuế (Tax code): 3 6 0 0 8 5 7 2 6 4

Địa chỉ (Address): Lô C.II.I-1, Khu công nghiệp Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt

Nam

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

ĐVT
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

1 Phí xử lý nước thải từ ngày 10/07/2024 đến 09/08/2024 M3 1.138 7.705,6 8.768.973

  

  

  

  

  

  

  

  

 Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Chín triệu bốn trăm bảy mươi nghìn bốn trăm chín mươi mốt đồng

Mã tra cứu: G8S6XU Website tra cứu: http://www.hoadon.szl.com.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao nhận hóa đơn)

Signature Valid 

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

Ký ngày: 15/08/2024

#
http://www.hoadon.szl.com.vn


Điện thoại (Tel): 0251.3514494 -96

 Cộng tiền hàng (Sub total): 8.306.637

 Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 664.531

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 8.971.168

Người mua hàng (Buyer)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign & full name)

Người bán hàng (Seller)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(Sign, stamp & full name)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 17 tháng (month) 09 năm (year) 2024

Ký hiệu (Serial): 1C24TLT

Số (No.): 3134

Mã của CQT: 00BD6147D7EF874C7CA106D5EE7027CD6D

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH
Mã số thuế (Tax code):  3 6 0 0 6 4 9 5 3 9

Địa chỉ (Address): Khu Công nghiệp Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Số tài khoản (Account No): 5990 201006 193  tại (at) Ngân hàng NN & PTNT Việt Nam - Chi Nhánh Bắc Đồng Nai

Fax: 0251. 3514499

Họ tên người mua hàng (Customer's name):

Tên đơn vị (Company): CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN POLYCOM

Mã số thuế (Tax code): 3 6 0 0 8 5 7 2 6 4

Địa chỉ (Address): Lô C.II.I-1, Khu công nghiệp Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt

Nam

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

ĐVT
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

1 Phí xử lý nước thải từ ngày 09/08/2024 đến 10/09/2024 M3 1.078 7.705,6 8.306.637

  

  

  

  

  

  

  

  

 Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Tám triệu chín trăm bảy mươi mốt nghìn một trăm sáu mươi tám đồng

Mã tra cứu: ILDYNZ Website tra cứu: http://www.hoadon.szl.com.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao nhận hóa đơn)

Signature Valid 

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

Ký ngày: 17/09/2024

#
http://www.hoadon.szl.com.vn


TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI
Điện Lực Long Thành

Số 9, Lê Duẩn, tổ 8, khu 12, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
MST: 3600432744-009
Số tài khoản: 0081002165007 - Ngân hàng TMCP An Bình

19001006-19009000

THÔNG BÁO TIỀN ĐIỆN
(Không thay thế hóa đơn)

Khách hàng CÔNG TY TNHH POLYCOM
Địa chỉ Lô C.II.I-1, Khu Công nghiệp Long Thành, Xã Tam An,

Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại 0937531389

Email mrluyen@gmail.com

Mã số thuế 3600857264

Địa chỉ sử dụng điện Xã Tam An

Mục đích sử dụng điện 100 % Sản xuất - Giờ bình thường
100 % Sản xuất - Giờ cao điểm
100 % Sản xuất - Giờ thấp điểm

Cấp điện áp sử dụng Từ 22kV đến dưới 35kV

Kỳ hóa đơn: Kỳ 1 - 7/2024 (10 ngày từ 01/07/2024 đến 10/07/2024 )

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN TIÊU THỤ (kWh)

000051312767

Khung giờ bình thường 1.000 2.682,4 2.615 67.400

Khung giờ cao điểm 1.000 899,1 876,4 22.700

Khung giờ thấp điểm 1.000 1.184 1.155,7 28.300

Tổng: 118.400

KHUNG GIỜ MUA ĐIỆN ĐƠN GIÁ (đồng/kWh) SẢN LƯỢNG (kWh) THÀNH TIỀN (đồng)

Khung giờ bình thường 1.669 67.400 112.490.600

Khung giờ cao điểm 3.093 22.700 70.211.100

Khung giờ thấp điểm 1.084 28.300 30.677.200

Tổng điện năng tiêu thụ (kWh) 118.400

Tổng tiền điện chưa thuế (đồng) 213.378.900

Thuế suất GTGT 8%

Thuế GTGT (đồng) 17.070.312

Tổng cộng tiền thanh toán (đồng) 230.449.212

Bằng chữ: Hai trăm ba mươi triệu bốn trăm bốn mươi chín nghìn hai trăm mười hai
đồng.

Mã khách hàng

PK07000157645

Số tiền thanh toán

230.449.212 đồng

Hạn thanh toán

18/07/2024

Để tránh phát sinh các chi phí phạt vi phạm
hợp đồng và lãi suất phạt chậm trả, đề nghị
Quý khách hàng thanh toán đúng hạn

Vui lòng truy cập địa chỉ
https://www.cskh.evnspc.vn/ 
và nhập mã thanh toán để thực hiện dịch
vụ hoặc quét mã QR Code để thanh toán
trực tuyến:

Trung tâm CSKH EVNSPC

12 Thi Sách, phường Bến Nghé, Quận
1, Tp. HCM, Việt Nam

19001006-19009000

cskh@evnspc.vn

TCT Điện lực miền Nam EVNSPC

Tải ứng dụng CSKH trên IOS và
Android

iOS Android

Được ký bởi: CÔNG TY TNHH MỘT
THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI
Ngày ký: 11/07/2024

#
#
#


TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI
Điện Lực Long Thành

Số 9, Lê Duẩn, tổ 8, khu 12, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
MST: 3600432744-009
Số tài khoản: 0081002165007 - Ngân hàng TMCP An Bình

19001006-19009000

THÔNG BÁO TIỀN ĐIỆN
(Không thay thế hóa đơn)

Khách hàng CÔNG TY TNHH POLYCOM
Địa chỉ Lô C.II.I-1, Khu Công nghiệp Long Thành, Xã Tam An,

Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại 0974937933

Email mrluyen@gmail.com

Mã số thuế 3600857264

Địa chỉ sử dụng điện KCNLT

Mục đích sử dụng điện 100 % Sản xuất - Giờ bình thường
100 % Sản xuất - Giờ cao điểm
100 % Sản xuất - Giờ thấp điểm

Cấp điện áp sử dụng Từ 22kV đến dưới 35kV

Kỳ hóa đơn: Kỳ 1 - 7/2024 (10 ngày từ 01/07/2024 đến 10/07/2024 )

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN TIÊU THỤ (kWh)

000051102969

Khung giờ bình thường 1.000 2.034,7 2.001,4 33.300

Khung giờ cao điểm 1.000 685,4 673,8 11.600

Khung giờ thấp điểm 1.000 901,8 886,8 15.000

Tổng: 59.900

KHUNG GIỜ MUA ĐIỆN ĐƠN GIÁ (đồng/kWh) SẢN LƯỢNG (kWh) THÀNH TIỀN (đồng)

Khung giờ bình thường 1.669 33.300 55.577.700

Khung giờ cao điểm 3.093 11.600 35.878.800

Khung giờ thấp điểm 1.084 15.000 16.260.000

Tổng điện năng tiêu thụ (kWh) 59.900

Tổng tiền điện chưa thuế (đồng) 107.716.500

Thuế suất GTGT 8%

Thuế GTGT (đồng) 8.617.320

Tổng cộng tiền thanh toán (đồng) 116.333.820

Bằng chữ: Một trăm mười sáu triệu ba trăm ba mươi ba nghìn tám trăm hai mươi đồng.

Mã khách hàng

PK07000076790

Số tiền thanh toán

116.333.820 đồng

Hạn thanh toán

18/07/2024

Để tránh phát sinh các chi phí phạt vi phạm
hợp đồng và lãi suất phạt chậm trả, đề nghị
Quý khách hàng thanh toán đúng hạn

Vui lòng truy cập địa chỉ
https://www.cskh.evnspc.vn/ 
và nhập mã thanh toán để thực hiện dịch
vụ hoặc quét mã QR Code để thanh toán
trực tuyến:

Trung tâm CSKH EVNSPC

12 Thi Sách, phường Bến Nghé, Quận
1, Tp. HCM, Việt Nam

19001006-19009000

cskh@evnspc.vn

TCT Điện lực miền Nam EVNSPC

Tải ứng dụng CSKH trên IOS và
Android

iOS Android

Được ký bởi: CÔNG TY TNHH MỘT
THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI
Ngày ký: 11/07/2024

#
#
#


TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI
Điện Lực Long Thành

Số 9, Lê Duẩn, tổ 8, khu 12, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
MST: 3600432744-009
Số tài khoản: 0081002165007 - Ngân hàng TMCP An Bình

19001006-19009000

THÔNG BÁO TIỀN ĐIỆN
(Không thay thế hóa đơn)

Khách hàng CÔNG TY TNHH POLYCOM
Địa chỉ Lô C.II.I-1, Khu Công nghiệp Long Thành, Xã Tam An,

Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại 0937531389

Email mrluyen@gmail.com

Mã số thuế 3600857264

Địa chỉ sử dụng điện Xã Tam An

Mục đích sử dụng điện 100 % Sản xuất - Giờ bình thường
100 % Sản xuất - Giờ cao điểm
100 % Sản xuất - Giờ thấp điểm

Cấp điện áp sử dụng Từ 22kV đến dưới 35kV

Kỳ hóa đơn: Kỳ 2 - 7/2024 (10 ngày từ 11/07/2024 đến 20/07/2024 )

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN TIÊU THỤ (kWh)

000051312767

Khung giờ bình thường 1.000 2.735,9 2.682,4 53.500

Khung giờ cao điểm 1.000 919,8 899,1 20.700

Khung giờ thấp điểm 1.000 1.209,2 1.184 25.200

Tổng: 99.400

KHUNG GIỜ MUA ĐIỆN ĐƠN GIÁ (đồng/kWh) SẢN LƯỢNG (kWh) THÀNH TIỀN (đồng)

Khung giờ bình thường 1.669 53.500 89.291.500

Khung giờ cao điểm 3.093 20.700 64.025.100

Khung giờ thấp điểm 1.084 25.200 27.316.800

Tổng điện năng tiêu thụ (kWh) 99.400

Tổng tiền điện chưa thuế (đồng) 180.633.400

Thuế suất GTGT 8%

Thuế GTGT (đồng) 14.450.672

Tổng cộng tiền thanh toán (đồng) 195.084.072

Bằng chữ: Một trăm chín mươi lăm triệu không trăm tám mươi bốn nghìn không trăm
bảy mươi hai đồng.

Mã khách hàng

PK07000157645

Số tiền thanh toán

195.084.072 đồng

Hạn thanh toán

28/07/2024

Để tránh phát sinh các chi phí phạt vi phạm
hợp đồng và lãi suất phạt chậm trả, đề nghị
Quý khách hàng thanh toán đúng hạn

Vui lòng truy cập địa chỉ
https://www.cskh.evnspc.vn/ 
và nhập mã thanh toán để thực hiện dịch
vụ hoặc quét mã QR Code để thanh toán
trực tuyến:

Trung tâm CSKH EVNSPC

12 Thi Sách, phường Bến Nghé, Quận
1, Tp. HCM, Việt Nam

19001006-19009000

cskh@evnspc.vn

TCT Điện lực miền Nam EVNSPC

Tải ứng dụng CSKH trên IOS và
Android

iOS Android

Được ký bởi: CÔNG TY TNHH MỘT
THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI
Ngày ký: 21/07/2024

#
#
#


TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI
Điện Lực Long Thành

Số 9, Lê Duẩn, tổ 8, khu 12, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
MST: 3600432744-009
Số tài khoản: 0081002165007 - Ngân hàng TMCP An Bình

19001006-19009000

THÔNG BÁO TIỀN ĐIỆN
(Không thay thế hóa đơn)

Khách hàng CÔNG TY TNHH POLYCOM
Địa chỉ Lô C.II.I-1, Khu Công nghiệp Long Thành, Xã Tam An,

Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại 0974937933

Email mrluyen@gmail.com

Mã số thuế 3600857264

Địa chỉ sử dụng điện KCNLT

Mục đích sử dụng điện 100 % Sản xuất - Giờ bình thường
100 % Sản xuất - Giờ cao điểm
100 % Sản xuất - Giờ thấp điểm

Cấp điện áp sử dụng Từ 22kV đến dưới 35kV

Kỳ hóa đơn: Kỳ 2 - 7/2024 (10 ngày từ 11/07/2024 đến 20/07/2024 )

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN TIÊU THỤ (kWh)

000051102969

Khung giờ bình thường 1.000 2.054,7 2.034,7 20.000

Khung giờ cao điểm 1.000 692,8 685,4 7.400

Khung giờ thấp điểm 1.000 910,6 901,8 8.800

Tổng: 36.200

KHUNG GIỜ MUA ĐIỆN ĐƠN GIÁ (đồng/kWh) SẢN LƯỢNG (kWh) THÀNH TIỀN (đồng)

Khung giờ bình thường 1.669 20.000 33.380.000

Khung giờ cao điểm 3.093 7.400 22.888.200

Khung giờ thấp điểm 1.084 8.800 9.539.200

Tổng điện năng tiêu thụ (kWh) 36.200

Tổng tiền điện chưa thuế (đồng) 65.807.400

Thuế suất GTGT 8%

Thuế GTGT (đồng) 5.264.592

Tổng cộng tiền thanh toán (đồng) 71.071.992

Bằng chữ: Bảy mươi mốt triệu không trăm bảy mươi mốt nghìn chín trăm chín mươi hai
đồng.

Mã khách hàng

PK07000076790

Số tiền thanh toán

71.071.992 đồng

Hạn thanh toán

28/07/2024

Để tránh phát sinh các chi phí phạt vi phạm
hợp đồng và lãi suất phạt chậm trả, đề nghị
Quý khách hàng thanh toán đúng hạn

Vui lòng truy cập địa chỉ
https://www.cskh.evnspc.vn/ 
và nhập mã thanh toán để thực hiện dịch
vụ hoặc quét mã QR Code để thanh toán
trực tuyến:

Trung tâm CSKH EVNSPC

12 Thi Sách, phường Bến Nghé, Quận
1, Tp. HCM, Việt Nam

19001006-19009000

cskh@evnspc.vn

TCT Điện lực miền Nam EVNSPC

Tải ứng dụng CSKH trên IOS và
Android

iOS Android

Được ký bởi: CÔNG TY TNHH MỘT
THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI
Ngày ký: 21/07/2024

#
#
#


TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI
Điện Lực Long Thành

Số 9, Lê Duẩn, tổ 8, khu 12, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
MST: 3600432744-009
Số tài khoản: 0081002165007 - Ngân hàng TMCP An Bình

19001006-19009000

THÔNG BÁO TIỀN ĐIỆN
(Không thay thế hóa đơn)

Khách hàng CÔNG TY TNHH POLYCOM
Địa chỉ Lô C.II.I-1, Khu Công nghiệp Long Thành, Xã Tam An,

Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại 0937531389

Email mrluyen@gmail.com

Mã số thuế 3600857264

Địa chỉ sử dụng điện Xã Tam An

Mục đích sử dụng điện 100 % Sản xuất - Giờ bình thường
100 % Sản xuất - Giờ cao điểm
100 % Sản xuất - Giờ thấp điểm

Cấp điện áp sử dụng Từ 22kV đến dưới 35kV

Kỳ hóa đơn: Kỳ 3 - 7/2024 (11 ngày từ 21/07/2024 đến 31/07/2024 )

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN TIÊU THỤ (kWh)

000051312767

Khung giờ bình thường 1.000 2.788,8 2.735,9 52.900

Khung giờ cao điểm 1.000 940,4 919,8 20.600

Khung giờ thấp điểm 1.000 1.235,2 1.209,2 26.000

Tổng: 99.500

KHUNG GIỜ MUA ĐIỆN ĐƠN GIÁ (đồng/kWh) SẢN LƯỢNG (kWh) THÀNH TIỀN (đồng)

Khung giờ bình thường 1.669 52.900 88.290.100

Khung giờ cao điểm 3.093 20.600 63.715.800

Khung giờ thấp điểm 1.084 26.000 28.184.000

Tổng điện năng tiêu thụ (kWh) 99.500

Tổng tiền điện chưa thuế (đồng) 180.189.900

Thuế suất GTGT 8%

Thuế GTGT (đồng) 14.415.192

Tổng cộng tiền thanh toán (đồng) 194.605.092

Bằng chữ: Một trăm chín mươi bốn triệu sáu trăm linh năm nghìn không trăm chín mươi
hai đồng.

Mã khách hàng

PK07000157645

Số tiền thanh toán

194.605.092 đồng

Hạn thanh toán

08/08/2024

Để tránh phát sinh các chi phí phạt vi phạm
hợp đồng và lãi suất phạt chậm trả, đề nghị
Quý khách hàng thanh toán đúng hạn

Vui lòng truy cập địa chỉ
https://www.cskh.evnspc.vn/ 
và nhập mã thanh toán để thực hiện dịch
vụ hoặc quét mã QR Code để thanh toán
trực tuyến:

Trung tâm CSKH EVNSPC

12 Thi Sách, phường Bến Nghé, Quận
1, Tp. HCM, Việt Nam

19001006-19009000

cskh@evnspc.vn

TCT Điện lực miền Nam EVNSPC

Tải ứng dụng CSKH trên IOS và
Android

iOS Android

Được ký bởi: CÔNG TY TNHH MỘT
THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI
Ngày ký: 01/08/2024

#
#
#


TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI
Điện Lực Long Thành

Số 9, Lê Duẩn, tổ 8, khu 12, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
MST: 3600432744-009
Số tài khoản: 0081002165007 - Ngân hàng TMCP An Bình

19001006-19009000

THÔNG BÁO TIỀN ĐIỆN
(Không thay thế hóa đơn)

Khách hàng CÔNG TY TNHH POLYCOM
Địa chỉ Lô C.II.I-1, Khu Công nghiệp Long Thành, Xã Tam An,

Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại 0974937933

Email mrluyen@gmail.com

Mã số thuế 3600857264

Địa chỉ sử dụng điện KCNLT

Mục đích sử dụng điện 100 % Sản xuất - Giờ bình thường
100 % Sản xuất - Giờ cao điểm
100 % Sản xuất - Giờ thấp điểm

Cấp điện áp sử dụng Từ 22kV đến dưới 35kV

Kỳ hóa đơn: Kỳ 3 - 7/2024 (11 ngày từ 21/07/2024 đến 31/07/2024 )

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN TIÊU THỤ (kWh)

000051102969

Khung giờ bình thường 1.000 2.079,4 2.054,7 24.700

Khung giờ cao điểm 1.000 702,7 692,8 9.900

Khung giờ thấp điểm 1.000 921,9 910,6 11.300

Tổng: 45.900

KHUNG GIỜ MUA ĐIỆN ĐƠN GIÁ (đồng/kWh) SẢN LƯỢNG (kWh) THÀNH TIỀN (đồng)

Khung giờ bình thường 1.669 24.700 41.224.300

Khung giờ cao điểm 3.093 9.900 30.620.700

Khung giờ thấp điểm 1.084 11.300 12.249.200

Tổng điện năng tiêu thụ (kWh) 45.900

Tổng tiền điện chưa thuế (đồng) 84.094.200

Thuế suất GTGT 8%

Thuế GTGT (đồng) 6.727.536

Tổng cộng tiền thanh toán (đồng) 90.821.736

Bằng chữ: Chín mươi triệu tám trăm hai mươi mốt nghìn bảy trăm ba mươi sáu đồng.

Mã khách hàng

PK07000076790

Số tiền thanh toán

90.821.736 đồng

Hạn thanh toán

08/08/2024

Để tránh phát sinh các chi phí phạt vi phạm
hợp đồng và lãi suất phạt chậm trả, đề nghị
Quý khách hàng thanh toán đúng hạn

Vui lòng truy cập địa chỉ
https://www.cskh.evnspc.vn/ 
và nhập mã thanh toán để thực hiện dịch
vụ hoặc quét mã QR Code để thanh toán
trực tuyến:

Trung tâm CSKH EVNSPC

12 Thi Sách, phường Bến Nghé, Quận
1, Tp. HCM, Việt Nam

19001006-19009000

cskh@evnspc.vn

TCT Điện lực miền Nam EVNSPC

Tải ứng dụng CSKH trên IOS và
Android

iOS Android

Được ký bởi: CÔNG TY TNHH MỘT
THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI
Ngày ký: 01/08/2024

#
#
#


TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI
Điện Lực Long Thành

Số 9, Lê Duẩn, tổ 8, khu 12, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
MST: 3600432744-009
Số tài khoản: 0081002165007 - Ngân hàng TMCP An Bình

19001006-19009000

THÔNG BÁO TIỀN ĐIỆN
(Không thay thế hóa đơn)

Khách hàng CÔNG TY TNHH POLYCOM
Địa chỉ Lô C.II.I-1, Khu Công nghiệp Long Thành, Xã Tam An,

Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại 0937531389

Email mrluyen@gmail.com

Mã số thuế 3600857264

Địa chỉ sử dụng điện Xã Tam An

Mục đích sử dụng điện 100 % Sản xuất - Giờ bình thường
100 % Sản xuất - Giờ cao điểm
100 % Sản xuất - Giờ thấp điểm

Cấp điện áp sử dụng Từ 22kV đến dưới 35kV

Kỳ hóa đơn: Kỳ 1 - 8/2024 (10 ngày từ 01/08/2024 đến 10/08/2024 )

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN TIÊU THỤ (kWh)

000051312767

Khung giờ bình thường 1.000 2.844,1 2.788,8 55.300

Khung giờ cao điểm 1.000 962,9 940,4 22.500

Khung giờ thấp điểm 1.000 1.257,5 1.235,2 22.300

Tổng: 100.100

KHUNG GIỜ MUA ĐIỆN ĐƠN GIÁ (đồng/kWh) SẢN LƯỢNG (kWh) THÀNH TIỀN (đồng)

Khung giờ bình thường 1.669 55.300 92.295.700

Khung giờ cao điểm 3.093 22.500 69.592.500

Khung giờ thấp điểm 1.084 22.300 24.173.200

Tổng điện năng tiêu thụ (kWh) 100.100

Tổng tiền điện chưa thuế (đồng) 186.061.400

Thuế suất GTGT 8%

Thuế GTGT (đồng) 14.884.912

Tổng cộng tiền thanh toán (đồng) 200.946.312

Bằng chữ: Hai trăm triệu chín trăm bốn mươi sáu nghìn ba trăm mười hai đồng.

Mã khách hàng

PK07000157645

Số tiền thanh toán

200.946.312 đồng

Hạn thanh toán

18/08/2024

Để tránh phát sinh các chi phí phạt vi phạm
hợp đồng và lãi suất phạt chậm trả, đề nghị
Quý khách hàng thanh toán đúng hạn

Vui lòng truy cập địa chỉ
https://www.cskh.evnspc.vn/ 
và nhập mã thanh toán để thực hiện dịch
vụ hoặc quét mã QR Code để thanh toán
trực tuyến:

Trung tâm CSKH EVNSPC

12 Thi Sách, phường Bến Nghé, Quận
1, Tp. HCM, Việt Nam

19001006-19009000

cskh@evnspc.vn

TCT Điện lực miền Nam EVNSPC

Tải ứng dụng CSKH trên IOS và
Android

iOS Android

Được ký bởi: CÔNG TY TNHH MỘT
THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI
Ngày ký: 11/08/2024

#
#
#


TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI
Điện Lực Long Thành

Số 9, Lê Duẩn, tổ 8, khu 12, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
MST: 3600432744-009
Số tài khoản: 0081002165007 - Ngân hàng TMCP An Bình

19001006-19009000

THÔNG BÁO TIỀN ĐIỆN
(Không thay thế hóa đơn)

Khách hàng CÔNG TY TNHH POLYCOM
Địa chỉ Lô C.II.I-1, Khu Công nghiệp Long Thành, Xã Tam An,

Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại 0974937933

Email mrluyen@gmail.com

Mã số thuế 3600857264

Địa chỉ sử dụng điện KCNLT

Mục đích sử dụng điện 100 % Sản xuất - Giờ bình thường
100 % Sản xuất - Giờ cao điểm
100 % Sản xuất - Giờ thấp điểm

Cấp điện áp sử dụng Từ 22kV đến dưới 35kV

Kỳ hóa đơn: Kỳ 1 - 8/2024 (10 ngày từ 01/08/2024 đến 10/08/2024 )

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN TIÊU THỤ (kWh)

000051102969

Khung giờ bình thường 1.000 2.103,9 2.079,4 24.500

Khung giờ cao điểm 1.000 712,6 702,7 9.900

Khung giờ thấp điểm 1.000 933,1 921,9 11.200

Tổng: 45.600

KHUNG GIỜ MUA ĐIỆN ĐƠN GIÁ (đồng/kWh) SẢN LƯỢNG (kWh) THÀNH TIỀN (đồng)

Khung giờ bình thường 1.669 24.500 40.890.500

Khung giờ cao điểm 3.093 9.900 30.620.700

Khung giờ thấp điểm 1.084 11.200 12.140.800

Tổng điện năng tiêu thụ (kWh) 45.600

Tổng tiền điện chưa thuế (đồng) 83.652.000

Thuế suất GTGT 8%

Thuế GTGT (đồng) 6.692.160

Tổng cộng tiền thanh toán (đồng) 90.344.160

Bằng chữ: Chín mươi triệu ba trăm bốn mươi bốn nghìn một trăm sáu mươi đồng.

Mã khách hàng

PK07000076790

Số tiền thanh toán

90.344.160 đồng

Hạn thanh toán

18/08/2024

Để tránh phát sinh các chi phí phạt vi phạm
hợp đồng và lãi suất phạt chậm trả, đề nghị
Quý khách hàng thanh toán đúng hạn

Vui lòng truy cập địa chỉ
https://www.cskh.evnspc.vn/ 
và nhập mã thanh toán để thực hiện dịch
vụ hoặc quét mã QR Code để thanh toán
trực tuyến:

Trung tâm CSKH EVNSPC

12 Thi Sách, phường Bến Nghé, Quận
1, Tp. HCM, Việt Nam

19001006-19009000

cskh@evnspc.vn

TCT Điện lực miền Nam EVNSPC

Tải ứng dụng CSKH trên IOS và
Android

iOS Android

Được ký bởi: CÔNG TY TNHH MỘT
THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI
Ngày ký: 11/08/2024

#
#
#


TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI
Điện Lực Long Thành

Số 9, Lê Duẩn, tổ 8, khu 12, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
MST: 3600432744-009
Số tài khoản: 0081002165007 - Ngân hàng TMCP An Bình

19001006-19009000

THÔNG BÁO TIỀN ĐIỆN
(Không thay thế hóa đơn)

Khách hàng CÔNG TY TNHH POLYCOM
Địa chỉ Lô C.II.I-1, Khu Công nghiệp Long Thành, Xã Tam An,

Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại 0937531389

Email mrluyen@gmail.com

Mã số thuế 3600857264

Địa chỉ sử dụng điện Xã Tam An

Mục đích sử dụng điện 100 % Sản xuất - Giờ bình thường
100 % Sản xuất - Giờ cao điểm
100 % Sản xuất - Giờ thấp điểm

Cấp điện áp sử dụng Từ 22kV đến dưới 35kV

Kỳ hóa đơn: Kỳ 2 - 8/2024 (10 ngày từ 11/08/2024 đến 20/08/2024 )

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN TIÊU THỤ (kWh)

000051312767

Khung giờ bình thường 1.000 2.890,1 2.844,1 46.000

Khung giờ cao điểm 1.000 981,3 962,9 18.400

Khung giờ thấp điểm 1.000 1.279 1.257,5 21.500

Tổng: 85.900

KHUNG GIỜ MUA ĐIỆN ĐƠN GIÁ (đồng/kWh) SẢN LƯỢNG (kWh) THÀNH TIỀN (đồng)

Khung giờ bình thường 1.669 46.000 76.774.000

Khung giờ cao điểm 3.093 18.400 56.911.200

Khung giờ thấp điểm 1.084 21.500 23.306.000

Tổng điện năng tiêu thụ (kWh) 85.900

Tổng tiền điện chưa thuế (đồng) 156.991.200

Thuế suất GTGT 8%

Thuế GTGT (đồng) 12.559.296

Tổng cộng tiền thanh toán (đồng) 169.550.496

Bằng chữ: Một trăm sáu mươi chín triệu năm trăm năm mươi nghìn bốn trăm chín mươi
sáu đồng.

Mã khách hàng

PK07000157645

Số tiền thanh toán

169.550.496 đồng

Hạn thanh toán

28/08/2024

Để tránh phát sinh các chi phí phạt vi phạm
hợp đồng và lãi suất phạt chậm trả, đề nghị
Quý khách hàng thanh toán đúng hạn

Vui lòng truy cập địa chỉ
https://www.cskh.evnspc.vn/ 
và nhập mã thanh toán để thực hiện dịch
vụ hoặc quét mã QR Code để thanh toán
trực tuyến:

Trung tâm CSKH EVNSPC

12 Thi Sách, phường Bến Nghé, Quận
1, Tp. HCM, Việt Nam

19001006-19009000

cskh@evnspc.vn

TCT Điện lực miền Nam EVNSPC

Tải ứng dụng CSKH trên IOS và
Android

iOS Android

Được ký bởi: CÔNG TY TNHH MỘT
THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI
Ngày ký: 21/08/2024

#
#
#


TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI
Điện Lực Long Thành

Số 9, Lê Duẩn, tổ 8, khu 12, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
MST: 3600432744-009
Số tài khoản: 0081002165007 - Ngân hàng TMCP An Bình

19001006-19009000

THÔNG BÁO TIỀN ĐIỆN
(Không thay thế hóa đơn)

Khách hàng CÔNG TY TNHH POLYCOM
Địa chỉ Lô C.II.I-1, Khu Công nghiệp Long Thành, Xã Tam An,

Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại 0974937933

Email mrluyen@gmail.com

Mã số thuế 3600857264

Địa chỉ sử dụng điện KCNLT

Mục đích sử dụng điện 100 % Sản xuất - Giờ bình thường
100 % Sản xuất - Giờ cao điểm
100 % Sản xuất - Giờ thấp điểm

Cấp điện áp sử dụng Từ 22kV đến dưới 35kV

Kỳ hóa đơn: Kỳ 2 - 8/2024 (10 ngày từ 11/08/2024 đến 20/08/2024 )

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN TIÊU THỤ (kWh)

000051102969

Khung giờ bình thường 1.000 2.112,8 2.103,9 8.900

Khung giờ cao điểm 1.000 716 712,6 3.400

Khung giờ thấp điểm 1.000 937,1 933,1 4.000

Tổng: 16.300

KHUNG GIỜ MUA ĐIỆN ĐƠN GIÁ (đồng/kWh) SẢN LƯỢNG (kWh) THÀNH TIỀN (đồng)

Khung giờ bình thường 1.669 8.900 14.854.100

Khung giờ cao điểm 3.093 3.400 10.516.200

Khung giờ thấp điểm 1.084 4.000 4.336.000

Tổng điện năng tiêu thụ (kWh) 16.300

Tổng tiền điện chưa thuế (đồng) 29.706.300

Thuế suất GTGT 8%

Thuế GTGT (đồng) 2.376.504

Tổng cộng tiền thanh toán (đồng) 32.082.804

Bằng chữ: Ba mươi hai triệu không trăm tám mươi hai nghìn tám trăm linh bốn đồng.

Mã khách hàng

PK07000076790

Số tiền thanh toán

32.082.804 đồng

Hạn thanh toán

28/08/2024

Để tránh phát sinh các chi phí phạt vi phạm
hợp đồng và lãi suất phạt chậm trả, đề nghị
Quý khách hàng thanh toán đúng hạn

Vui lòng truy cập địa chỉ
https://www.cskh.evnspc.vn/ 
và nhập mã thanh toán để thực hiện dịch
vụ hoặc quét mã QR Code để thanh toán
trực tuyến:

Trung tâm CSKH EVNSPC

12 Thi Sách, phường Bến Nghé, Quận
1, Tp. HCM, Việt Nam

19001006-19009000

cskh@evnspc.vn

TCT Điện lực miền Nam EVNSPC

Tải ứng dụng CSKH trên IOS và
Android

iOS Android

Được ký bởi: CÔNG TY TNHH MỘT
THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI
Ngày ký: 21/08/2024

#
#
#


TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI
Điện Lực Long Thành

Số 9, Lê Duẩn, tổ 8, khu 12, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
MST: 3600432744-009
Số tài khoản: 0081002165007 - Ngân hàng TMCP An Bình

19001006-19009000

THÔNG BÁO TIỀN ĐIỆN
(Không thay thế hóa đơn)

Khách hàng CÔNG TY TNHH POLYCOM
Địa chỉ Lô C.II.I-1, Khu Công nghiệp Long Thành, Xã Tam An,

Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại 0937531389

Email mrluyen@gmail.com

Mã số thuế 3600857264

Địa chỉ sử dụng điện Xã Tam An

Mục đích sử dụng điện 100 % Sản xuất - Giờ bình thường
100 % Sản xuất - Giờ cao điểm
100 % Sản xuất - Giờ thấp điểm

Cấp điện áp sử dụng Từ 22kV đến dưới 35kV

Kỳ hóa đơn: Kỳ 3 - 8/2024 (11 ngày từ 21/08/2024 đến 31/08/2024 )

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN TIÊU THỤ (kWh)

000051312767

Khung giờ bình thường 1.000 2.951,7 2.890,1 61.600

Khung giờ cao điểm 1.000 1.005,4 981,3 24.100

Khung giờ thấp điểm 1.000 1.308,9 1.279 29.900

Tổng: 115.600

KHUNG GIỜ MUA ĐIỆN ĐƠN GIÁ (đồng/kWh) SẢN LƯỢNG (kWh) THÀNH TIỀN (đồng)

Khung giờ bình thường 1.669 61.600 102.810.400

Khung giờ cao điểm 3.093 24.100 74.541.300

Khung giờ thấp điểm 1.084 29.900 32.411.600

Tổng điện năng tiêu thụ (kWh) 115.600

Tổng tiền điện chưa thuế (đồng) 209.763.300

Thuế suất GTGT 8%

Thuế GTGT (đồng) 16.781.064

Tổng cộng tiền thanh toán (đồng) 226.544.364

Bằng chữ: Hai trăm hai mươi sáu triệu năm trăm bốn mươi bốn nghìn ba trăm sáu mươi
bốn đồng.

Mã khách hàng

PK07000157645

Số tiền thanh toán

226.544.364 đồng

Hạn thanh toán

09/09/2024

Để tránh phát sinh các chi phí phạt vi phạm
hợp đồng và lãi suất phạt chậm trả, đề nghị
Quý khách hàng thanh toán đúng hạn

Vui lòng truy cập địa chỉ
https://www.cskh.evnspc.vn/ 
và nhập mã thanh toán để thực hiện dịch
vụ hoặc quét mã QR Code để thanh toán
trực tuyến:

Trung tâm CSKH EVNSPC

12 Thi Sách, phường Bến Nghé, Quận
1, Tp. HCM, Việt Nam

19001006-19009000

cskh@evnspc.vn

TCT Điện lực miền Nam EVNSPC

Tải ứng dụng CSKH trên IOS và
Android

iOS Android

Được ký bởi: CÔNG TY TNHH MỘT
THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI
Ngày ký: 02/09/2024

#
#
#


TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI
Điện Lực Long Thành

Số 9, Lê Duẩn, tổ 8, khu 12, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
MST: 3600432744-009
Số tài khoản: 0081002165007 - Ngân hàng TMCP An Bình

19001006-19009000

THÔNG BÁO TIỀN ĐIỆN
(Không thay thế hóa đơn)

Khách hàng CÔNG TY TNHH POLYCOM
Địa chỉ Lô C.II.I-1, Khu Công nghiệp Long Thành, Xã Tam An,

Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại 0974937933

Email mrluyen@gmail.com

Mã số thuế 3600857264

Địa chỉ sử dụng điện KCNLT

Mục đích sử dụng điện 100 % Sản xuất - Giờ bình thường
100 % Sản xuất - Giờ cao điểm
100 % Sản xuất - Giờ thấp điểm

Cấp điện áp sử dụng Từ 22kV đến dưới 35kV

Kỳ hóa đơn: Kỳ 3 - 8/2024 (11 ngày từ 21/08/2024 đến 31/08/2024 )

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN TIÊU THỤ (kWh)

000051102969

Khung giờ bình thường 1.000 2.124,2 2.112,8 11.400

Khung giờ cao điểm 1.000 720,4 716 4.400

Khung giờ thấp điểm 1.000 942,1 937,1 5.000

Tổng: 20.800

KHUNG GIỜ MUA ĐIỆN ĐƠN GIÁ (đồng/kWh) SẢN LƯỢNG (kWh) THÀNH TIỀN (đồng)

Khung giờ bình thường 1.669 11.400 19.026.600

Khung giờ cao điểm 3.093 4.400 13.609.200

Khung giờ thấp điểm 1.084 5.000 5.420.000

Tổng điện năng tiêu thụ (kWh) 20.800

Tổng tiền điện chưa thuế (đồng) 38.055.800

Thuế suất GTGT 8%

Thuế GTGT (đồng) 3.044.464

Tổng cộng tiền thanh toán (đồng) 41.100.264

Bằng chữ: Bốn mươi mốt triệu một trăm nghìn hai trăm sáu mươi bốn đồng.

Mã khách hàng

PK07000076790

Số tiền thanh toán

41.100.264 đồng

Hạn thanh toán

09/09/2024

Để tránh phát sinh các chi phí phạt vi phạm
hợp đồng và lãi suất phạt chậm trả, đề nghị
Quý khách hàng thanh toán đúng hạn

Vui lòng truy cập địa chỉ
https://www.cskh.evnspc.vn/ 
và nhập mã thanh toán để thực hiện dịch
vụ hoặc quét mã QR Code để thanh toán
trực tuyến:

Trung tâm CSKH EVNSPC

12 Thi Sách, phường Bến Nghé, Quận
1, Tp. HCM, Việt Nam

19001006-19009000

cskh@evnspc.vn

TCT Điện lực miền Nam EVNSPC

Tải ứng dụng CSKH trên IOS và
Android

iOS Android

Được ký bởi: CÔNG TY TNHH MỘT
THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI
Ngày ký: 02/09/2024

#
#
#


TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI
Điện Lực Long Thành

Số 9, Lê Duẩn, tổ 8, khu 12, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
MST: 3600432744-009
Số tài khoản: 0081002165007 - Ngân hàng TMCP An Bình

19001006-19009000

THÔNG BÁO TIỀN ĐIỆN
(Không thay thế hóa đơn)

Khách hàng CÔNG TY TNHH POLYCOM
Địa chỉ Lô C.II.I-1, Khu Công nghiệp Long Thành, Xã Tam An,

Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại 0937531389

Email mrluyen@gmail.com

Mã số thuế 3600857264

Địa chỉ sử dụng điện Xã Tam An

Mục đích sử dụng điện 100 % Sản xuất - Giờ bình thường
100 % Sản xuất - Giờ cao điểm
100 % Sản xuất - Giờ thấp điểm

Cấp điện áp sử dụng Từ 22kV đến dưới 35kV

Kỳ hóa đơn: Kỳ 1 - 9/2024 (10 ngày từ 01/09/2024 đến 10/09/2024 )

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN TIÊU THỤ (kWh)

000051312767

Khung giờ bình thường 1.000 2.993,3 2.951,7 41.600

Khung giờ cao điểm 1.000 1.019 1.005,4 13.600

Khung giờ thấp điểm 1.000 1.329,1 1.308,9 20.200

Tổng: 75.400

KHUNG GIỜ MUA ĐIỆN ĐƠN GIÁ (đồng/kWh) SẢN LƯỢNG (kWh) THÀNH TIỀN (đồng)

Khung giờ bình thường 1.669 41.600 69.430.400

Khung giờ cao điểm 3.093 13.600 42.064.800

Khung giờ thấp điểm 1.084 20.200 21.896.800

Tổng điện năng tiêu thụ (kWh) 75.400

Tổng tiền điện chưa thuế (đồng) 133.392.000

Thuế suất GTGT 8%

Thuế GTGT (đồng) 10.671.360

Tổng cộng tiền thanh toán (đồng) 144.063.360

Bằng chữ: Một trăm bốn mươi bốn triệu không trăm sáu mươi ba nghìn ba trăm sáu
mươi đồng.

Mã khách hàng

PK07000157645

Số tiền thanh toán

144.063.360 đồng

Hạn thanh toán

18/09/2024

Để tránh phát sinh các chi phí phạt vi phạm
hợp đồng và lãi suất phạt chậm trả, đề nghị
Quý khách hàng thanh toán đúng hạn

Vui lòng truy cập địa chỉ
https://www.cskh.evnspc.vn/ 
và nhập mã thanh toán để thực hiện dịch
vụ hoặc quét mã QR Code để thanh toán
trực tuyến:

Trung tâm CSKH EVNSPC

12 Thi Sách, phường Bến Nghé, Quận
1, Tp. HCM, Việt Nam

19001006-19009000

cskh@evnspc.vn

TCT Điện lực miền Nam EVNSPC

Tải ứng dụng CSKH trên IOS và
Android

iOS Android

Được ký bởi: CÔNG TY TNHH MỘT
THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI
Ngày ký: 11/09/2024

#
#
#


TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI
Điện Lực Long Thành

Số 9, Lê Duẩn, tổ 8, khu 12, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
MST: 3600432744-009
Số tài khoản: 0081002165007 - Ngân hàng TMCP An Bình

19001006-19009000

THÔNG BÁO TIỀN ĐIỆN
(Không thay thế hóa đơn)

Khách hàng CÔNG TY TNHH POLYCOM
Địa chỉ Lô C.II.I-1, Khu Công nghiệp Long Thành, Xã Tam An,

Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại 0974937933

Email mrluyen@gmail.com

Mã số thuế 3600857264

Địa chỉ sử dụng điện KCNLT

Mục đích sử dụng điện 100 % Sản xuất - Giờ bình thường
100 % Sản xuất - Giờ cao điểm
100 % Sản xuất - Giờ thấp điểm

Cấp điện áp sử dụng Từ 22kV đến dưới 35kV

Kỳ hóa đơn: Kỳ 1 - 9/2024 (10 ngày từ 01/09/2024 đến 10/09/2024 )

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN TIÊU THỤ (kWh)

000051102969

Khung giờ bình thường 1.000 2.133 2.124,2 8.800

Khung giờ cao điểm 1.000 723,1 720,4 2.700

Khung giờ thấp điểm 1.000 945,8 942,1 3.700

Tổng: 15.200

KHUNG GIỜ MUA ĐIỆN ĐƠN GIÁ (đồng/kWh) SẢN LƯỢNG (kWh) THÀNH TIỀN (đồng)

Khung giờ bình thường 1.669 8.800 14.687.200

Khung giờ cao điểm 3.093 2.700 8.351.100

Khung giờ thấp điểm 1.084 3.700 4.010.800

Tổng điện năng tiêu thụ (kWh) 15.200

Tổng tiền điện chưa thuế (đồng) 27.049.100

Thuế suất GTGT 8%

Thuế GTGT (đồng) 2.163.928

Tổng cộng tiền thanh toán (đồng) 29.213.028

Bằng chữ: Hai mươi chín triệu hai trăm mười ba nghìn không trăm hai mươi tám đồng.

Mã khách hàng

PK07000076790

Số tiền thanh toán

29.213.028 đồng

Hạn thanh toán

18/09/2024

Để tránh phát sinh các chi phí phạt vi phạm
hợp đồng và lãi suất phạt chậm trả, đề nghị
Quý khách hàng thanh toán đúng hạn

Vui lòng truy cập địa chỉ
https://www.cskh.evnspc.vn/ 
và nhập mã thanh toán để thực hiện dịch
vụ hoặc quét mã QR Code để thanh toán
trực tuyến:

Trung tâm CSKH EVNSPC

12 Thi Sách, phường Bến Nghé, Quận
1, Tp. HCM, Việt Nam

19001006-19009000

cskh@evnspc.vn

TCT Điện lực miền Nam EVNSPC

Tải ứng dụng CSKH trên IOS và
Android

iOS Android

Được ký bởi: CÔNG TY TNHH MỘT
THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI
Ngày ký: 11/09/2024

#
#
#


TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI
Điện Lực Long Thành

Số 9, Lê Duẩn, tổ 8, khu 12, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
MST: 3600432744-009
Số tài khoản: 0081002165007 - Ngân hàng TMCP An Bình

19001006-19009000

THÔNG BÁO TIỀN ĐIỆN
(Không thay thế hóa đơn)

Khách hàng CÔNG TY TNHH POLYCOM
Địa chỉ Lô C.II.I-1, Khu Công nghiệp Long Thành, Xã Tam An,

Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại 0937531389

Email mrluyen@gmail.com

Mã số thuế 3600857264

Địa chỉ sử dụng điện Xã Tam An

Mục đích sử dụng điện 100 % Sản xuất - Giờ bình thường
100 % Sản xuất - Giờ cao điểm
100 % Sản xuất - Giờ thấp điểm

Cấp điện áp sử dụng Từ 22kV đến dưới 35kV

Kỳ hóa đơn: Kỳ 2 - 9/2024 (10 ngày từ 11/09/2024 đến 20/09/2024 )

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN TIÊU THỤ (kWh)

000051312767

Khung giờ bình thường 1.000 3.060,8 2.993,3 67.500

Khung giờ cao điểm 1.000 1.040,7 1.019 21.700

Khung giờ thấp điểm 1.000 1.359,5 1.329,1 30.400

Tổng: 119.600

KHUNG GIỜ MUA ĐIỆN ĐƠN GIÁ (đồng/kWh) SẢN LƯỢNG (kWh) THÀNH TIỀN (đồng)

Khung giờ bình thường 1.669 67.500 112.657.500

Khung giờ cao điểm 3.093 21.700 67.118.100

Khung giờ thấp điểm 1.084 30.400 32.953.600

Tổng điện năng tiêu thụ (kWh) 119.600

Tổng tiền điện chưa thuế (đồng) 212.729.200

Thuế suất GTGT 8%

Thuế GTGT (đồng) 17.018.336

Tổng cộng tiền thanh toán (đồng) 229.747.536

Bằng chữ: Hai trăm hai mươi chín triệu bảy trăm bốn mươi bảy nghìn năm trăm ba
mươi sáu đồng.

Mã khách hàng

PK07000157645

Số tiền thanh toán

229.747.536 đồng

Hạn thanh toán

28/09/2024

Để tránh phát sinh các chi phí phạt vi phạm
hợp đồng và lãi suất phạt chậm trả, đề nghị
Quý khách hàng thanh toán đúng hạn

Vui lòng truy cập địa chỉ
https://www.cskh.evnspc.vn/ 
và nhập mã thanh toán để thực hiện dịch
vụ hoặc quét mã QR Code để thanh toán
trực tuyến:

Trung tâm CSKH EVNSPC

12 Thi Sách, phường Bến Nghé, Quận
1, Tp. HCM, Việt Nam

19001006-19009000

cskh@evnspc.vn

TCT Điện lực miền Nam EVNSPC

Tải ứng dụng CSKH trên IOS và
Android

iOS Android

Được ký bởi: CÔNG TY TNHH MỘT
THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI
Ngày ký: 21/09/2024

#
#
#


TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI
Điện Lực Long Thành

Số 9, Lê Duẩn, tổ 8, khu 12, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
MST: 3600432744-009
Số tài khoản: 0081002165007 - Ngân hàng TMCP An Bình

19001006-19009000

THÔNG BÁO TIỀN ĐIỆN
(Không thay thế hóa đơn)

Khách hàng CÔNG TY TNHH POLYCOM
Địa chỉ Lô C.II.I-1, Khu Công nghiệp Long Thành, Xã Tam An,

Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại 0974937933

Email mrluyen@gmail.com

Mã số thuế 3600857264

Địa chỉ sử dụng điện KCNLT

Mục đích sử dụng điện 100 % Sản xuất - Giờ bình thường
100 % Sản xuất - Giờ cao điểm
100 % Sản xuất - Giờ thấp điểm

Cấp điện áp sử dụng Từ 22kV đến dưới 35kV

Kỳ hóa đơn: Kỳ 2 - 9/2024 (10 ngày từ 11/09/2024 đến 20/09/2024 )

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN TIÊU THỤ (kWh)

000051102969

Khung giờ bình thường 1.000 2.142,4 2.133 9.400

Khung giờ cao điểm 1.000 726,4 723,1 3.300

Khung giờ thấp điểm 1.000 949,9 945,8 4.100

Tổng: 16.800

KHUNG GIỜ MUA ĐIỆN ĐƠN GIÁ (đồng/kWh) SẢN LƯỢNG (kWh) THÀNH TIỀN (đồng)

Khung giờ bình thường 1.669 9.400 15.688.600

Khung giờ cao điểm 3.093 3.300 10.206.900

Khung giờ thấp điểm 1.084 4.100 4.444.400

Tổng điện năng tiêu thụ (kWh) 16.800

Tổng tiền điện chưa thuế (đồng) 30.339.900

Thuế suất GTGT 8%

Thuế GTGT (đồng) 2.427.192

Tổng cộng tiền thanh toán (đồng) 32.767.092

Bằng chữ: Ba mươi hai triệu bảy trăm sáu mươi bảy nghìn không trăm chín mươi hai
đồng.

Mã khách hàng

PK07000076790

Số tiền thanh toán

32.767.092 đồng

Hạn thanh toán

28/09/2024

Để tránh phát sinh các chi phí phạt vi phạm
hợp đồng và lãi suất phạt chậm trả, đề nghị
Quý khách hàng thanh toán đúng hạn

Vui lòng truy cập địa chỉ
https://www.cskh.evnspc.vn/ 
và nhập mã thanh toán để thực hiện dịch
vụ hoặc quét mã QR Code để thanh toán
trực tuyến:

Trung tâm CSKH EVNSPC

12 Thi Sách, phường Bến Nghé, Quận
1, Tp. HCM, Việt Nam

19001006-19009000

cskh@evnspc.vn

TCT Điện lực miền Nam EVNSPC

Tải ứng dụng CSKH trên IOS và
Android

iOS Android

Được ký bởi: CÔNG TY TNHH MỘT
THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI
Ngày ký: 21/09/2024

#
#
#


TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI
Điện Lực Long Thành

Số 9, Lê Duẩn, tổ 8, khu 12, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
MST: 3600432744-009
Số tài khoản: 0081002165007 - Ngân hàng TMCP An Bình

19001006-19009000

THÔNG BÁO TIỀN ĐIỆN
(Không thay thế hóa đơn)

Khách hàng CÔNG TY TNHH POLYCOM
Địa chỉ Lô C.II.I-1, Khu Công nghiệp Long Thành, Xã Tam An,

Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại 0937531389

Email mrluyen@gmail.com

Mã số thuế 3600857264

Địa chỉ sử dụng điện Xã Tam An

Mục đích sử dụng điện 100 % Sản xuất - Giờ bình thường
100 % Sản xuất - Giờ cao điểm
100 % Sản xuất - Giờ thấp điểm

Cấp điện áp sử dụng Từ 22kV đến dưới 35kV

Kỳ hóa đơn: Kỳ 3 - 9/2024 (10 ngày từ 21/09/2024 đến 30/09/2024 )

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN TIÊU THỤ (kWh)

000051312767

Khung giờ bình thường 1.000 3.108,7 3.060,8 47.900

Khung giờ cao điểm 1.000 1.056 1.040,7 15.300

Khung giờ thấp điểm 1.000 1.381,7 1.359,5 22.200

Tổng: 85.400

KHUNG GIỜ MUA ĐIỆN ĐƠN GIÁ (đồng/kWh) SẢN LƯỢNG (kWh) THÀNH TIỀN (đồng)

Khung giờ bình thường 1.669 47.900 79.945.100

Khung giờ cao điểm 3.093 15.300 47.322.900

Khung giờ thấp điểm 1.084 22.200 24.064.800

Tổng điện năng tiêu thụ (kWh) 85.400

Tổng tiền điện chưa thuế (đồng) 151.332.800

Thuế suất GTGT 8%

Thuế GTGT (đồng) 12.106.624

Tổng cộng tiền thanh toán (đồng) 163.439.424

Bằng chữ: Một trăm sáu mươi ba triệu bốn trăm ba mươi chín nghìn bốn trăm hai mươi
bốn đồng.

Mã khách hàng

PK07000157645

Số tiền thanh toán

163.439.424 đồng

Hạn thanh toán

08/10/2024

Để tránh phát sinh các chi phí phạt vi phạm
hợp đồng và lãi suất phạt chậm trả, đề nghị
Quý khách hàng thanh toán đúng hạn

Vui lòng truy cập địa chỉ
https://www.cskh.evnspc.vn/ 
và nhập mã thanh toán để thực hiện dịch
vụ hoặc quét mã QR Code để thanh toán
trực tuyến:

Trung tâm CSKH EVNSPC

12 Thi Sách, phường Bến Nghé, Quận
1, Tp. HCM, Việt Nam

19001006-19009000

cskh@evnspc.vn

TCT Điện lực miền Nam EVNSPC

Tải ứng dụng CSKH trên IOS và
Android

iOS Android

Được ký bởi: CÔNG TY TNHH MỘT
THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI
Ngày ký: 01/10/2024

#
#
#


TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI
Điện Lực Long Thành

Số 9, Lê Duẩn, tổ 8, khu 12, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
MST: 3600432744-009
Số tài khoản: 0081002165007 - Ngân hàng TMCP An Bình

19001006-19009000

THÔNG BÁO TIỀN ĐIỆN
(Không thay thế hóa đơn)

Khách hàng CÔNG TY TNHH POLYCOM
Địa chỉ Lô C.II.I-1, Khu Công nghiệp Long Thành, Xã Tam An,

Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại 0974937933

Email mrluyen@gmail.com

Mã số thuế 3600857264

Địa chỉ sử dụng điện KCNLT

Mục đích sử dụng điện 100 % Sản xuất - Giờ bình thường
100 % Sản xuất - Giờ cao điểm
100 % Sản xuất - Giờ thấp điểm

Cấp điện áp sử dụng Từ 22kV đến dưới 35kV

Kỳ hóa đơn: Kỳ 3 - 9/2024 (10 ngày từ 21/09/2024 đến 30/09/2024 )

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN TIÊU THỤ (kWh)

000051102969

Khung giờ bình thường 1.000 2.165,1 2.142,4 22.700

Khung giờ cao điểm 1.000 733,7 726,4 7.300

Khung giờ thấp điểm 1.000 960,1 949,9 10.200

Tổng: 40.200

KHUNG GIỜ MUA ĐIỆN ĐƠN GIÁ (đồng/kWh) SẢN LƯỢNG (kWh) THÀNH TIỀN (đồng)

Khung giờ bình thường 1.669 22.700 37.886.300

Khung giờ cao điểm 3.093 7.300 22.578.900

Khung giờ thấp điểm 1.084 10.200 11.056.800

Tổng điện năng tiêu thụ (kWh) 40.200

Tổng tiền điện chưa thuế (đồng) 71.522.000

Thuế suất GTGT 8%

Thuế GTGT (đồng) 5.721.760

Tổng cộng tiền thanh toán (đồng) 77.243.760

Bằng chữ: Bảy mươi bảy triệu hai trăm bốn mươi ba nghìn bảy trăm sáu mươi đồng.

Mã khách hàng

PK07000076790

Số tiền thanh toán

77.243.760 đồng

Hạn thanh toán

08/10/2024

Để tránh phát sinh các chi phí phạt vi phạm
hợp đồng và lãi suất phạt chậm trả, đề nghị
Quý khách hàng thanh toán đúng hạn

Vui lòng truy cập địa chỉ
https://www.cskh.evnspc.vn/ 
và nhập mã thanh toán để thực hiện dịch
vụ hoặc quét mã QR Code để thanh toán
trực tuyến:

Trung tâm CSKH EVNSPC

12 Thi Sách, phường Bến Nghé, Quận
1, Tp. HCM, Việt Nam

19001006-19009000

cskh@evnspc.vn

TCT Điện lực miền Nam EVNSPC

Tải ứng dụng CSKH trên IOS và
Android

iOS Android

Được ký bởi: CÔNG TY TNHH MỘT
THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI
Ngày ký: 01/10/2024

#
#
#
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2 met

1 met

2.
3 

m
et

Air boxes

21 pcs Air filter ( materials like A6 )
Diameter : 20 cm
Length : 100 cm

Left & right & behind slide cover for prevention rain
All by steel materials with painting 2 layer



ống tôn cuộn -
đường kính 600 mm

Tường gạch

Tường tôn

Mái tôn

10 met
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Máy đùn nhựa

Họng gom khói

Ống tôn cuộn đường
kính 140 mm

Quạt hút 300 m3/h

Tường gạch

Vách tôn

Bên ngoài xưởng

12 met
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Ngày giao dịch (Giờ) : 27/02/2025(16:56:36)
Số phiếu : 8029-21607575-250227-0000090 Ngày tra cứu : 27/02/2025 17:07:21

Số tham khảo 719221068001

Tên khách hàng CTY TNHH POLYCOM

Tổng số tiền giao dịch VND 410,000,000

Số tiền chuyển đổi   0.00 Tra cứu Tỷ giá 1.00

Loại dịch vụ Chuyển tiền trong nước

Thông tin tham khảo

Transfer Amount : VND 410,000,000  Commission :  VND 45,100 (FEE : 41,000  V.A.T : 4,100)
[Applicant] [After Cut-off]
Beneficiary Name : SO TAI CHINH DONG NAI ( Account : 711121046159 )
Beneficiary Bank (InDirect) : NH TMCP Dau tu va Phat trien CN Dong Nai (75202001)
By order of  : CTY TNHH POLYCOM (Debited Account : 238-073-09943)
Ordering Address : LO C.II.I-1 KCN LONG THANH, H.LONG THANH,DONG NAI
Total Amount : VND 410,045,100   Product name [DEMAND DEPOSIT-VND]
NOSTRO Amount  : VND 410,000,000 [8061VND77],   Value Date [20250227]   Purpose Code[17]
Transfer Instruction : MST: 3600857264, DVH: KBNN TINH DONG NAI, SQD: 485/QD-XPHC, NGAY
20/02/2025, CTY POLYCOM-NOP PHAT VI PHAM
HANH CHINH , ST: 410,000,000D, MACHUONG: 405, MA TIEU MUC: 4261

Phiếu Hạch Toán Điện Tử
(Dành cho khách hàng)

※ Giấy xác nhận giao dịch chỉ được sử dụng với mục đích tham khảo, không phải là chứng từ pháp lý


















